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I. 
MỞ ĐẦU
1.1. Luận cứ cơ sở lập quy hoạch
Tỉnh Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ – một khu vực có sự tăng trưởng kinh tế khá mạnh trong vài năm gần đây và cũng là một trong những khu vực thuộc vùng Duyên hải Miền Trung được Nhà nước quan tâm cho phép hình thành các khu kinh tế với các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt. Tại khu vực Nam tỉnh Phú Yên cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 54/2008/QĐ- TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Nam Phú Yên.

Ngày 23/10/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2025. Các quyết định quan trọng này của Chính phủ tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế của khu vực Duyên hải Miền Trung nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng nhằm  khai thác lợi thế tiềm năng tự nhiên của các cảng biển, dịch vụ cảng biển cũng như các hoạt động kinh tế gắn với cảng biển. 

Khu kinh tế Nam Phú Yên là khu vực có ranh giới địa lý xác định, thuộc lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia, nhưng có không gian kinh tế riêng biệt, với môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi và ưu đãi phát triển bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng, với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa; dịch vụ trong khung pháp lý hiện hành và ngày càng hoàn thiện.
Ngày 24/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Theo định hướng phát triển không gian Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thì Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc phân khu 5 là khu vực phát triển công nghiệp tập trung có diện tích tự nhiên khoảng 3.150 ha, trong đó: Đất xây dựng các khu chức năng khoảng 2.416 ha và đất khác khoảng 734 ha. Định hướng: Phát triển công nhiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc dầu, luyện kim, năng lượng,...vào Khu công nghiệp Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyêt định số 1579/QĐ - TTg ngày 22/9/2021của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu công nghiệp Hòa Tâm, nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, có quy mô diện tích khoảng 1.115 ha tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; Cách thành phố Tuy Hòa 23 km, cách Sân bay Tuy Hòa 20 km, nằm cách Cảng Vũng Rô khoảng cách 15 km và nằm cạnh Cảng Bãi Gốc, trong đó: Diện tích đất Khu công nghiệp Hòa Tâm khoàng 1.080 ha; diện tích đất Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm khoảng 20 ha và diện tích đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi Bãi Gốc khoảng 15 ha.
Với vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông QL29 tiếp cận trực tiếp Khu công nghiệp phía Đông và đường Phú Khê – Phước Tân đi giữa Khu công nghiêp kết nối với các khu khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên phía Bắc và cảng Bãi Gốc phía Đông. Khu công nghiệp Hòa Tâm khi hình thành sẽ thu hút đầu tư để phát triển ngành công nghiệp chủ lực của Quốc gia như luyện kim, năng lượng, lọc dầu,…sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Nam Phú Yên  nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung. Do vậy, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên là hết sức cần thiết và đúng đắn.
1.2. Căn cứ lập quy hoạch
1.1.1 Các căn cứ pháp lý:

-  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018;

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định quản lý về khu công nghiệp, khu kinh tế; 

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP Ngày 20/6/2023 của Chính phủ ban hành  sửa đổi, bổ sung các Nghị định lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng;
- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

- Quyết định số số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040;

- Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
-
Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, quy phạm, các tiêu chuẩn khác có liên quan.

1.1.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn:

· Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
· Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;
· Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.
· Các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành khác có liên quan đến quy hoạch khu công nghiệp.

1.1.3 Các văn bản pháp lý liên quan đến đồ án quy hoạch:

- Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên;

- Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND Tỉnh ủy Phú Yên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 3/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên;
- Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên;
- Thông báo số 30/TB-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về quy hoạch khu bến cảng Bãi Gốc và phương án bố trí mặt bằng quy hoạch KCN Hòa Tâm;

1.1.4 Các nguồn tài liệu, số liệu, cơ sở bản đồ:

· Đồ án Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023;

· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023;

· Bản đồ địa chính khu vực lập Quy hoạch;
· Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000;

· Tài liệu khảo sát địa chất tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa);
· Hồ sơ thiết kế tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa);
· Hồ sơ thiết kế tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô;
· Hồ sơ thiết kế hệ thống Kênh thoát lũ phía Nam khu công nghiệp Hòa Tâm - huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên;
· Các hồ sơ tài liệu có liên quan.
II. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG.
1.3. Phạm vi và quy mô lập quy hoạch

1.1.5 Vị trí

Khu vực lập quy hoạch thuộc phạm vi ranh giới xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có  ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông: Giáp tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà và núi Bãi Gốc. 

+ Phía Tây: Giáp Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông. 

+ Phía Nam: Giáp núi Giực Kinh và núi Hòn Bà. 

+ Phía Bắc: Giáp sông Đà Nông.

1.1.6 Quy mô lập quy hoạch:

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.115ha, trong đó: Diện tích đất Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 1.080 ha; diện tích đất Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm khoàng 20 ha và diện tích đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi  Bãi Gốc khoảng 15 ha.
1.1.7 Tính chất KCN:

Là Khu công nghiệp tập trung tỉnh Phú Yên thuộc hệ thống các Khu công nghiệp Quốc gia, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại.
Là Khu công nghiệp đa ngành, đầu tư các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng, ... nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.4. Phân tích, đánh giá vị trí, điều kiện tự nhiên:

1.1.8 Điều kiện tự nhên:

Xã Hòa Tâm có tổng diện tích tự nhiên 4.288,73 ha (theo nội dung báo cáo của UBND xã Hòa Tâm về kết quả việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026).

Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023 xác định Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô 1080 ha. (Quy mô và phạm vi ranh giới các khu công nghiệp sẽ được xác định chính xác trong quá trình lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư).
a) Thuận lợi:

+ Khu công nghiệp Hòa Tâm nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, là khu kinh tế trọng điểm được tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển của  tỉnh Phú Yên. 

+ Hệ thống đường giao thông Khu công nghiệp Hòa Tâm: Kết nối trực tiếp với đường 72m (đường Phú Khê – Phước Tân) theo quy hoạch để kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và ra QL1A; kết nối với QL29, cảng Bãi Gốc phía Đông Khu công nghiệp.

b) Khó khăn:

+ Vị trí Khu công nghiệp Hòa Tâm bao trùm phần lớn khu dân cư thuộc trung tâm xã Hòa Tâm, ảnh hưởng lớn đến công tác đền bù GPMB, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

+ Phía Bắc giáp sông Đà Nông, Phía Nam giáp núi Giực Kinh và núi Hòn Bà là những núi đá lớn, khả năng phát triển mở rộng khu công nghiệp bị hạn chế.

1.1.9 Hiện trạng điều kiện tư nhiên:

a) Địa hình

 Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, chia thành 4 loại cơ bản

sau:

- Khu vực nuôi trồng thuỷ sản: Nằm ở phía Tây Bắc xã Hoà Tâm, nằm ven sông

Đà Nông với cao độ trung bình <1m.

- Khu vực bãi cát phía Đông xã Hoà Tâm: Địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ trung bình từ 4.9 đến 7.2m (Riêng các đồi cát có cao độ khoảng 13 - 30m với diện tích nhỏ).
- Khu vực ruộng lúa phía Tây có địa hình bằng phẳng, cao độ từ 0.55 đến 1.7, hướng dốc từ Tây sang Đông và dốc dần ra các nhánh sông nhỏ đổ ra sông Đà Nông.

- Khu vực đất ở làng xóm có địa hình bằng phẳng, cao độ trung bình từ 2.5 – 4.5m.
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Hình Sơ đồ phân loại cao độ nền khu vực quy hoạch 
b) Số liệu điều kiện tự nhiên khu vực lập quy hoạch:

Theo Thông tư 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng đối với tỉnh Phú Yên:

+ Khí hậu: 

Tỉnh Phú Yên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Chiu ảnh hưởng của khí hậu đại dương, có 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.
+ Nhiệt độ, độ ẩm:

Bảng A.2 – Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	23,3
	23,9
	25,4
	27,4
	28,9
	29,4
	29,1
	28,9
	27,9
	26,5
	25,4
	24,0
	26,7


Bảng A.3 – Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	26,4
	27,6
	29,5
	31,8
	33,9
	34,5
	34,2
	34,0
	32,7
	29,8
	28,0
	26,6
	30,8


Bảng A.4 – Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	21,0
	21,3
	22,4
	24,0
	25,4
	26,1
	25,8
	25,6
	24,8
	24,1
	23,4
	22,0
	23,9


Bảng A.5 – Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	33,7
	36,5
	36,4
	39,8
	40,5
	39,6
	39,0
	38,6
	38,4
	36,0
	34,5
	33,1
	40,5


Bảng A.6 – Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	15,2
	16,0
	16,4
	18,8
	21,4
	21,9
	21,7
	22,0
	20,9
	19,3
	17,7
	15,2
	15,2


Bảng A.7 – Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	5,4
	6,3
	7,1
	7,8
	8,5
	8,4
	8,4
	8,4
	7,8
	5,7
	4,6
	4,6
	6,9


Bảng A.8 – Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC)

	Giờ
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trạm Tuy Hòa

	1
	22,4
	22,7
	24,1
	25,9
	27,2
	27,8
	27,2
	27,1
	26,4
	25,6
	25,0
	23,6

	2
	22,2
	22,5
	23,8
	25,6
	26,9
	27,6
	27,0
	26,8
	26,2
	25,4
	24,9
	23,4

	3
	22,0
	22,3
	23,6
	25,4
	26,7
	27,4
	26,9
	26,7
	26,0
	25,2
	24,8
	23,3

	4
	21,9
	22,1
	23,3
	25,1
	26,6
	27,3
	26,8
	26,6
	26,0
	25,1
	24,8
	23,2

	5
	21,9
	22,0
	23,2
	25,0
	26,4
	27,2
	26,7
	26,5
	25,9
	25,0
	24,7
	23,2

	6
	21,9
	21,9
	23,1
	24,9
	26,5
	27,2
	26,8
	26,5
	25,9
	25,0
	24,8
	23,2

	7
	22,0
	22,1
	23,4
	25,6
	27,5
	28,0
	27,5
	27,2
	26,6
	25,5
	25,1
	23,4

	8
	22,9
	23,3
	24,9
	27,5
	29,4
	29,5
	28,9
	28,8
	28,2
	26,8
	26,0
	24,2

	9
	23,9
	24,7
	26,4
	29,2
	31,0
	30,8
	30,2
	30,2
	29,5
	27,8
	26,7
	24,9

	10
	24,9
	26,0
	27,9
	30,6
	32,4
	32,1
	31,4
	31,6
	30,7
	28,7
	27,4
	25,6

	11
	25,6
	26,8
	28,8
	31,4
	33,2
	33,0
	32,4
	32,6
	31,7
	29,3
	27,8
	26,1

	12
	25,9
	27,2
	29,2
	31,7
	33,5
	33,7
	33,1
	33,3
	32,2
	29,6
	27,9
	26,3

	13
	26,1
	27,5
	29,4
	31,8
	33,4
	34,0
	33,5
	33,6
	32,5
	29,8
	28,1
	26,5

	14
	25,9
	27,2
	29,1
	31,5
	33,1
	33,9
	33,6
	33,5
	32,4
	29,5
	27,9
	26,2

	15
	25,6
	26,9
	28,7
	31,0
	32,5
	33,7
	33,2
	33,2
	32,0
	29,2
	27,5
	25,9

	16
	25,1
	26,3
	28,0
	30,3
	31,8
	33,0
	32,6
	32,5
	31,4
	28,7
	27,0
	25,5

	17
	24,4
	25,5
	27,2
	29,3
	30,8
	32,1
	31,6
	31,5
	30,4
	28,0
	26,5
	25,0

	18
	23,8
	24,6
	26,2
	28,3
	29,8
	30,9
	30,4
	30,3
	29,3
	27,4
	26,1
	24,6

	19
	23,5
	24,1
	25,7
	27,7
	29,1
	30,0
	29,4
	29,3
	28,6
	27,1
	25,9
	24,3

	20
	23,2
	23,9
	25,4
	27,3
	28,7
	29,5
	28,9
	28,7
	28,1
	26,8
	25,7
	24,1

	21
	23,0
	23,6
	25,2
	27,1
	28,3
	29,0
	28,4
	28,3
	27,6
	26,5
	25,5
	24,0

	22
	22,8
	23,4
	25,0
	26,9
	28,1
	28,7
	28,1
	27,9
	27,3
	26,3
	25,4
	23,8

	23
	22,6
	23,2
	24,7
	26,6
	27,7
	28,4
	27,7
	27,6
	26,9
	26,0
	25,2
	23,7

	24
	22,5
	23,0
	24,4
	26,3
	27,4
	28,1
	27,5
	27,3
	26,6
	25,8
	25,1
	23,6


Bảng A.9 – Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (g/m3)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	115. Tuy Hòa
	23,9
	24,9
	26,9
	29,5
	30,2
	29,9
	29,2
	28,9
	29,2
	29,2
	27,4
	24,7
	27,8


Bảng A.10 – Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hòa
	83,4
	83,3
	82,9
	81,7
	78,3
	73,9
	73,9
	74,7
	79,9
	85,1
	85,5
	84,2
	80,6


Bảng A.11 – Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	116. Tuy Hòa
	70,7
	69,2
	65,8
	63,5
	59,2
	57,8
	56,2
	57,2
	62,4
	72,8
	74,7
	73,7
	65,3


Bảng A.12 – Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hòa
	37
	40
	31
	27
	30
	30
	32
	31
	38
	40
	41
	37
	27


Bảng A.13 – Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)

	Giờ
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trạm Tuy Hòa

	1
	87
	87
	88
	87
	86
	79
	80
	81
	86
	90
	91
	87

	2
	87
	88
	89
	88
	87
	79
	80
	81
	86
	90
	91
	87

	3
	87
	88
	89
	89
	87
	79
	80
	82
	86
	90
	91
	87

	4
	88
	89
	90
	89
	87
	80
	80
	82
	86
	91
	91
	88

	5
	88
	89
	90
	90
	88
	80
	80
	82
	86
	91
	91
	88

	6
	88
	89
	90
	90
	88
	81
	80
	82
	86
	91
	92
	88

	7
	88
	89
	90
	89
	85
	78
	78
	80
	85
	90
	91
	88

	8
	85
	86
	86
	81
	76
	72
	73
	75
	78
	85
	88
	86

	9
	81
	80
	78
	73
	68
	67
	69
	69
	73
	80
	85
	82

	10
	77
	74
	72
	67
	63
	63
	64
	64
	67
	76
	82
	79

	11
	74
	71
	69
	64
	61
	60
	61
	60
	64
	74
	80
	78

	12
	73
	69
	67
	63
	60
	58
	59
	59
	63
	73
	80
	77

	13
	73
	68
	67
	64
	61
	57
	57
	58
	62
	73
	79
	76

	14
	73
	69
	67
	64
	63
	57
	57
	59
	63
	73
	80
	77

	15
	74
	70
	69
	66
	65
	58
	59
	60
	65
	75
	81
	78

	16
	76
	73
	72
	70
	68
	60
	62
	63
	68
	77
	83
	79

	17
	79
	76
	75
	74
	72
	63
	65
	66
	71
	79
	85
	81

	18
	82
	81
	80
	78
	76
	67
	69
	70
	76
	82
	87
	83

	19
	83
	83
	82
	81
	79
	71
	73
	74
	78
	84
	88
	84

	20
	84
	84
	83
	82
	81
	73
	75
	76
	80
	85
	89
	85

	21
	85
	85
	84
	83
	82
	75
	77
	78
	82
	86
	89
	85

	22
	86
	85
	85
	84
	83
	76
	78
	79
	84
	87
	89
	86

	23
	86
	86
	86
	85
	84
	77
	79
	80
	85
	88
	90
	86

	24
	87
	86
	87
	86
	85
	78
	79
	81
	86
	89
	91
	86


Bảng A.14 – Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)

	Nhiệt độ,

°C
	Độ ẩm, %

	
	>20;

≤ 24
	>24;

≤ 28
	>28;

≤ 32
	>32;

≤ 36
	>36;

≤ 40
	>40;

≤ 44
	>44;

≤ 48
	>48;

≤ 52
	>52;

≤ 56
	>56;

≤ 60
	>60;

≤ 64
	>64;

≤ 68
	>68;

≤ 72
	>72;

≤ 76
	>76;

≤ 80
	>80;

≤ 84
	>84;

≤ 88
	>88;

≤ 92
	>92;

≤ 96
	>96;

≤100
	Tổng

	Tuy Hòa

	> 41; ≤43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 39; ≤41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 37; ≤39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 35; ≤37
	0,00
	0,00
	0,01
	0,11
	0,15
	0,60
	0,66
	0,39
	0,15
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,1

	> 33; ≤35
	0,00
	0,00
	0,01
	0,06
	0,41
	1,88
	3,99
	5,65
	4,41
	1,78
	0,25
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,5

	> 31; ≤33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,34
	2,24
	6,72
	13,54
	15,78
	8,67
	2,78
	0,59
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	50,7

	> 29; ≤31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,24
	0,96
	4,63
	14,59
	23,87
	22,64
	11,44
	3,05
	0,47
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,0

	> 27; ≤29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,05
	0,13
	0,67
	3,15
	11,42
	27,21
	35,79
	28,76
	17,16
	6,33
	1,16
	0,11
	0,00
	0,00
	132,0

	> 25; ≤27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,05
	0,12
	0,27
	1,42
	4,51
	11,83
	25,84
	38,22
	43,49
	40,31
	27,14
	10,25
	1,72
	0,09
	205,3

	> 23; ≤25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,08
	0,02
	0,19
	1,00
	2,56
	5,48
	8,95
	14,75
	23,27
	36,44
	57,41
	61,48
	30,66
	5,83
	248,2

	> 21;≤23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,08
	0,19
	0,34
	0,85
	2,20
	4,83
	8,17
	11,54
	18,26
	29,41
	41,65
	32,36
	10,17
	160,1

	> 19; ≤21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,04
	0,12
	0,32
	0,98
	2,80
	4,85
	8,49
	10,46
	15,28
	17,98
	13,52
	3,32
	78,2

	> 17; ≤19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,08
	0,51
	0,98
	2,17
	1,94
	2,50
	3,61
	4,72
	2,86
	0,97
	20,4

	> 15; ≤17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,07
	0,05
	0,25
	0,07
	0,11
	0,13
	0,38
	0,76
	0,37
	0,34
	2,5

	> 13; ≤15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	0,06
	0,00
	0,07
	0,2

	> 11; ≤13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 9; ≤11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 7; ≤9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 5; ≤7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 3; ≤5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	> 0; ≤3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	Tổng
	0,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,6
	2,9
	7,3
	14,1
	24,1
	38,2
	52,6
	73,7
	91,5
	100,1
	106,5
	114,5
	134,4
	137,0
	81,5
	20,8
	1000


+ Gió, bão, nắng:

- Khu vực quy hoạch ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão vì nằm xa biển. 

Bảng 5.1 – Phân vùng áp lực gió, vận tốc gió:

	Địa danh
	Vùng
	W0 (daN/m2) 3 s, 20 năm
	W3s,50 (m/s) 3 s, 50 năm
	W10m,50 (m/s) 10 phút, 50 năm

	Tất cả các thành phố, thị xã, huyện (không bao gồm các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hoà và Tây Hòa)
	III
	125
	50
	36


Bảng A.15 - Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	2,3
	2,1
	1,9
	1,8
	1,8
	2,5
	2,4
	2,5
	1,8
	1,8
	3,1
	3,1
	2,3


Bảng A.16 - Tần suất Lặng gió (PL, %) tần suất (P, %) và vận tốc gió (V, m/s) trung bình theo 8 hướng

	Hướng gió hoặc lặng gió
	Đặc trưng
	Tháng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trạm Tuy Hòa

	Lặng gió
	PL
	40,3
	46,0
	41,6
	44,9
	39,5
	27,3
	26,4
	27,2
	43,7
	46,5
	28,9
	27,7

	Bắc
	P
	39,6
	28,7
	16,9
	6,8
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2
	2,9
	14,4
	35,8
	48,9

	
	V
	3,7
	3,6
	3,9
	3,3
	2,9
	2,2
	2,5
	2,7
	2,6
	3,8
	4,5
	3,8

	Đông Bắc
	P
	18,2
	17,1
	18,0
	13,2
	6,6
	1,4
	0,8
	0,5
	8,9
	23,6
	29,0
	22,1

	
	V
	3,7
	3,4
	3,4
	3,5
	3,0
	3,2
	3,2
	3,4
	3,2
	3,7
	4,8
	4,4

	Đông
	P
	18,2
	5,8
	15,4
	21,4
	19,3
	7,4
	5,2
	4,6
	8,9
	3,8
	1,3
	0,4

	
	V
	3,7
	3,5
	3,5
	3,5
	3,4
	3,5
	3,9
	3,6
	3,1
	3,2
	3,6
	3,0

	Đông Nam
	P
	1,2
	2,0
	7,1
	10,6
	10,1
	6,0
	6,2
	3,9
	4,0
	2,2
	0,5
	-

	
	V
	3,2
	3,3
	3,8
	3,5
	3,3
	3,3
	2,9
	3,1
	3,2
	2,9
	4,2
	-

	Nam
	P
	-
	0,1
	0,6
	1,4
	3,8
	2,3
	2,8
	0,7
	1,9
	0,6
	0,4
	-

	
	V
	-
	1,0
	3,2
	1,5
	2,2
	2,2
	1,8
	2,4
	1,7
	1,9
	2,4
	-

	Tây Nam
	P
	0,1
	0,1
	0,2
	1,4
	9,2
	21,5
	25,0
	21,4
	13,0
	4,0
	0,7
	0,1

	
	V
	2,0
	3,0
	1,7
	2,4
	2,9
	3,4
	3,2
	3,4
	2,9
	2,8
	4,7
	2,0

	Tây
	P
	0,1
	0,1
	-
	0,3
	9,6
	33,4
	33,3
	41,4
	16,3
	3,4
	1,7
	0,1

	
	V
	2,0
	2,0
	-
	3,4
	3,6
	4,4
	4,1
	4,1
	3,1
	2,9
	4,0
	1,5

	Tây Bắc
	P
	0,5
	0,2
	0,1
	-
	0,3
	0,4
	0,1
	0,2
	0,3
	1,3
	1,6
	0,6

	
	V
	1,7
	3,3
	3,0
	-
	2,8
	3,1
	2,0
	2,5
	2,2
	2,2
	2,4
	2,8


Bảng A.22 - Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (h)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	113. Tuy Hoà
	160,5
	196,0
	251,6
	269,7
	272,8
	239,9
	239,3
	230,6
	203,6
	168,0
	128,3
	118,2
	2472,9


Bảng A.23 - Biến trình ngày của số giờ nắng (h)
	Giờ
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trạm Tuy Hòa

	5-6
	
	
	
	
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	
	
	

	6-7
	0,16
	0,16
	0,22
	0,34
	0,60
	0,62
	0,60
	0,53
	0,37
	0,17
	0,10
	0,13

	7-8
	0,53
	0,61
	0,70
	0,80
	0,85
	0,84
	0,82
	0,84
	0,79
	0,59
	0,51
	0,43

	8-9
	0,66
	0,79
	0,82
	0,89
	0,89
	0,88
	0,85
	0,88
	0,84
	0,73
	0,63
	0,65

	9-10
	0,71
	0,82
	0,89
	0,93
	0,94
	0,90
	0,85
	0,90
	0,85
	0,76
	0,67
	0,67

	10-11
	0,80
	0,83
	0,90
	0,96
	0,94
	0,89
	0,88
	0,90
	0,87
	0,81
	0,71
	0,70

	11-12
	0,81
	0,88
	0,92
	0,95
	0,95
	0,88
	0,87
	0,90
	0,89
	0,82
	0,73
	0,72

	12-13
	0,85
	0,91
	0,90
	0,96
	0,95
	0,90
	0,86
	0,89
	0,89
	0,83
	0,75
	0,73

	13-14
	0,82
	0,89
	0,92
	0,96
	0,94
	0,87
	0,87
	0,89
	0,85
	0,83
	0,77
	0,75

	14-15
	0,80
	0,89
	0,92
	0,96
	0,92
	0,88
	0,86
	0,87
	0,84
	0,80
	0,75
	0,75

	15-16
	0,77
	0,85
	0,91
	0,93
	0,89
	0,85
	0,80
	0,85
	0,84
	0,80
	0,74
	0,73

	16-17
	0,76
	0,85
	0,90
	0,85
	0,82
	0,82
	0,72
	0,78
	0,72
	0,72
	0,71
	0,65

	17-18
	0,16
	0,32
	0,31
	0,46
	0,50
	0,55
	0,51
	0,44
	0,31
	0,28
	0,17
	0,17

	18-19
	
	
	
	
	0,13
	0,15
	0,14
	
	
	
	
	


Bảng A.24 - Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx)

	Tháng
	Khuếch tán / tổng cộng
	Giờ
	Giờ mặt trời mọc / Giờ mặt trời lặn

	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	
	
	
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	

	Trạm Tuy Hòa

	1
	khuếch tán
	28,4
	27,3
	24,1
	19,1
	12,6
	5,2
	-
	-
	6h20 / 17h40

	
	tổng cộng
	45,4
	42,8
	35,6
	25,5
	14,7
	5,0
	-
	-
	

	2
	khuếch tán
	29,5
	28,5
	25,5
	20,7
	14,3
	6,7
	-
	-
	6h12 / 17h48

	
	tổng cộng
	56,9
	54,1
	46,5
	35,5
	22,7
	9,7
	-
	-
	

	3
	khuếch tán
	30,7
	29,5
	26,3
	21,3
	15,0
	7,7
	-
	-
	6h02 / 17h58

	
	tổng cộng
	70,5
	66,7
	56,8
	42,9
	27,3
	12,3
	-
	-
	

	4
	khuếch tán
	32,3
	30,8
	27,2
	22,1
	15,7
	8,5
	1,1
	-
	5h51 / 18h09

	
	tổng cộng
	84,2
	78,9
	66,6
	49,9
	31,7
	14,9
	1,6
	-
	

	5
	khuếch tán
	30,2
	29,1
	26,4
	22,2
	16,7
	10,0
	2,4
	-
	5h42 / 18h18

	
	tổng cộng
	86,2
	80,4
	66,4
	47,7
	28,5
	12,3
	1,8
	-
	

	6
	khuếch tán
	30,1
	29,1
	26,5
	22,5
	17,2
	10,6
	3,0
	-
	5h37/18h23

	
	tổng cộng
	80,0
	75,3
	63,4
	47,2
	29,9
	14,5
	3,0
	-
	

	7
	khuếch tán
	30,7
	29,5
	26,6
	22,3
	16,7
	10,0
	2,6
	-
	5h39 / 18h21

	
	tổng cộng
	73,2
	69,1
	58,9
	44,9
	29,5
	15,0
	3,2
	-
	

	8
	khuếch tán
	33,3
	31,6
	27,8
	22,5
	15,9
	8,8
	1,5
	-
	5h47 / 18h13

	
	tổng cộng
	79,4
	74,0
	62,1
	46,1
	29,0
	13,5
	1,9
	-
	

	9
	khuếch tán
	32,8
	31,4
	27,7
	22,3
	15,6
	8,1
	0,3
	-
	5h58 / 18h02

	
	tổng cộng
	72,5
	68,6
	58,4
	44,4
	28,6
	13,4
	0,4
	-
	

	10
	khuếch tán
	31,3
	30,1
	26,7
	21,4
	14,7
	7,0
	-
	-
	6h09 / 17h51

	
	tổng cộng
	51,6
	49,5
	43,8
	35,0
	24,0
	11,3
	-
	-
	

	11
	khuếch tán
	30,6
	29,1
	25,0
	19,0
	12,0
	4,7
	-
	-
	6h18 / 17h42

	
	tổng cộng
	44,5
	41,8
	34,5
	24,3
	13,7
	4,6
	-
	-
	

	12
	khuếch tán
	30,8
	29,0
	24,2
	17,4
	10,1
	3,4
	-
	-
	6h23 / 17h37

	
	tổng cộng
	40,5
	38,3
	32,2
	23,5
	13,9
	4,8
	-
	-
	


+ Mưa, lũ:

Bảng A.25 - Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	66,9
	22,5
	36,0
	46,1
	90,8
	54,3
	45,5
	55,2
	227,4
	539,5
	507,9
	216,5
	1911,3


Bảng A.26 - Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	53,0
	67,0
	144,9
	116,0
	118,0
	68,2
	73,5
	74,0
	438,4
	628,9
	551,5
	271,0
	628,9


Bảng A.27 - Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)

	Đặc trưng
	Thời đoạn (phút)

	
	10 
	30 
	60 
	90 
	120 
	240 
	480 
	720 
	1440

	Trung bình
	17,5
	32,1
	42,6
	48
	55,5
	65,6
	81,2
	93,6
	119

	Lớn nhất
	22,2
	50
	67,2
	88,9
	119
	134
	159
	173
	225

	Năm xuất hiện
	1973
	1960
	1973
	1973
	1973
	1973
	1973
	1973
	1973


Bảng A.28 - Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	117. Tuy Hoà
	12,5
	6,2
	5,0
	5,0
	9,0
	7,0
	7,1
	9,4
	15,3
	20,8
	21,5
	19,0
	137,5


Bảng A.29 - Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày)

	Cấp lượng mưa (mm)
	Tháng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Không mưa
	26,1
	23,5
	24,7
	18,1
	16,1
	14,8
	14,3
	13,7
	17,4
	21,4
	24,4
	27,4

	0,2-5
	3,6
	3,5
	4
	6,2
	6,7
	6,9
	7,4
	7,2
	5
	5,5
	3,8
	2,7

	5,1-10
	0,8
	0,6
	0,9
	2,1
	2,3
	2,1
	2,3
	2,8
	2,2
	1,3
	0,8
	0,4

	10,1-20
	0,4
	0,4
	1
	2,1
	2,9
	2,6
	3,1
	3
	2,2
	1,3
	0,6
	0,4

	20,1-50
	0,1
	0,3
	0,4
	1,4
	2,4
	2,4
	3
	3,2
	2,4
	1,1
	0,3
	0,1

	50,1-100
	0
	0
	0
	0,2
	0,7
	0,9
	0,7
	0,9
	0,7
	0,3
	0,1
	0

	100,1-150
	0
	0
	0
	0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	0
	0

	≥ 150,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Bảng A.30 – Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%)
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Bảng A.31 – Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	115. Tuy Hòa
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 


Bảng A.32 – Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	116. Tuy Hòa
	0,3 
	0,9 
	0,4 
	0,2 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,2 
	2,1


Bảng A.33 – Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	115. Tuy Hòa
	0,0 
	0,0 
	0,3 
	1,4 
	4,8 
	3,5 
	3,2 
	3,4 
	6,3 
	4,8 
	1,1 
	0,0 
	28,9


Bảng A.34 – Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	116. Tuy Hòa
	6,3
	5,2
	4,2
	4,1
	4,8
	5,5
	5,6
	6,0
	6,3
	6,7
	7,2
	7,1
	5,8


Bảng A.35 – Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày)

	Số liệu
	Tháng
	Năm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	115. Tuy Hòa
	6,2
	5,1
	3,6
	2,9
	3,6
	4,1
	4,2


	4,8
	5,2
	5,7
	7,1
	7,2


	5,0




Bảng B.4 – Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc từ năm 1971 đến 2017

	Số năm
	Tháng
	Tổng

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	2 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	1
	1
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3


Bảng B.5 - Thống kê các trận lũ lịch sử từ năm 1945 đến 2007

	Năm
	Tháng

	Bắt đầu
	Kết thúc
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1965 
	2007 
	0,03
	0,00
	0,28
	2,28
	6,90
	4,76
	4,00
	4,03
	7,55
	5,00
	1,31
	0,03


+ Số liệu động đất dùng trong thiết kế: tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên:
- Phân vùng động đất theo đỉnh gia tốc nền tham chiếu (chu kỳ lặp 500 năm cho nền loại A), g=9,81 m/s2 (gia tốc trọng trường) là: agR=0,08xg.
- Phân vùng động đất theo phổ phản ứng chu kỳ ngắn Ss và chu kỳ dài S1 với chu kỳ lặp 2500 năm cho nền loại B: Phổ gia tốc chu kỳ ngắn: Ss=0,15xg; Phổ gia tốc chu kỳ dài: S1= 0,06xg.

c) Thủy văn

Khu vực lập quy hoạch chịu tác động thủy văn sông Bàn Thạch: Bắt nguồn từ khe núi Chư Đan cao 1.118m và Hòn Giữ cao 1.180m đến núi Mật Cật chảy theo hướng chính Bắc - Nam. Bắt đầu từ núi Mật Cật sông đổi hướng Tây Đông. Đoạn từ xã Hòa Mỹ Đông đến xã Hòa Tân Đông sông lại chuyển hướng Tây Nam - Đông Bắc, tên thường gọi là sông Bánh Lái. Phần hạ lưu từ núi Trai đến giáp biển Đông, sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Tại núi Bãi Gốc dòng sông lại chuyển hướng Bắc Nam đoạn này gọi là sông Bàn Thạch. Sông có diện tích lưu vực 590km2, chiều dài sông chính 68km phần thượng lưu sông có độ dốc lớn 7,5% phần hạ lưu độ dốc chỉ còn 0,2%. Ngoài sông chính, sông Bàn Thạch còn có các phụ lưu đáng chú ý sau: suối Thoại SLV=62km2; L=17km, sông Mới SLV=60km2; L=11,5km.
d) Địa chất công trình

Theo kết quả khảo sát địa chất phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phú Khê – Phước Tân, các lớp đất từ trên xuống như sau: 
* Lớp KQ1: Đất đắp: Sét pha mầu xám nâu, trạng thái dẻo mềm -dẻo cứng

- Đây là lớp đất đắp nền đường hiện tại. Gặp ở những đoạn tuyến đi qua đường cũ. Bề dày lớp từ 0,5m đến 2,1m.

- Sức chịu tải quy ước theo kinh nghiệm R’(kG/cm2) 
= 1.50

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình.

* Lớp KQ2: Đất đắp bờ ao, bờ ruộng thành phần là cát, cát pha, sét pha dẻo mềm mầu xám ghi, xám đen

- Đây là lớp đất đắp bờ ao, bờ đầm tôm, bờ ruộng. bề dày lớp từ 1.2m đến 2.70m.

- Sức chịu tải quy ước theo kinh nghiệm R’(kG/cm2) 
< 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, cần đào bỏ khi thi công đường.

*  Lớp 1a: Bùn sét pha mầu xám, xám đen

- Lớp này thường phân bố trên mặt ruộng trũng, đáy sông, mương, đáy đầm tôm. Lớp 1a nằm ngay trên mặt với bề dày mỏng từ 0.30m đến 2.7m.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2) <  1.00.
- Đây là lớp có sức chịu tải thấp.

* Lớp 1b: Sét pha mầu xám vàng, trạng thái dẻo cứng, có chỗ dẻo mềm

- Lớp này có diện phân bố hẹp không liên tục, thường nằm ngay trên mặt. Bề dày lớp từ 0.20m đến 1.80m.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2) = 1.67

- Đây là lớp có sức chịu tải trung bình nhưng bề dây mỏng.

* Lớp 3: Cát vừa mầu xám đen, xám ghi, trạng thái xốp

- Lớp có diện phân bố rộng khắp khu vực khảo sát. Bề dày lớp biến đổi từ 2.20m đến 12.4m; bề dầy phổ biến trong khoảng 5.0m ~ 8.0m. Lớp này thường nằm ngay trên mặt, bị lớp 1a, 1b phủ lên một phần. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =3-12.

- Sức chịu tải quy ước theo kinh nghiệm R’ (kG/cm2)
 = 1.5

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình.

* Thấu kính TK3: Bùn cát pha mầu xám đen

- Lớp có diện phân bố hẹp, bề dày lớp tại lỗ khoan 3.50m, độ sâu mặt lớp -3.80m.

- Sức chịu tải quy ước theo kinh nghiệm R’ (kG/cm2)
 < 1.00

- Đây là lớp đất có sức chịu tải rất thấp, thuộc loại nén lún vừa.

* Lớp 4a: Bùn sét pha mầu xám đen

- Lớp có diện phân bố không liên tục, bề dày lớp biến đổi từ 1.8m đến 9.50m, độ sâu mặt lớp từ 3.40m đến 8.4m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =3-12.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún khá mạnh, sức kháng cắt thấp.

* Lớp 4: Bùn sét mầu xám, xám đen

- Trong phạm vi phân đoạn khảo sát lớp trầm tích đất yếu này có diện phân bố khá rộng. Bề dày lớp từ 3.5m đến 16.0m. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 3.8m đến 14.5m. Giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =3-12.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải rất thấp, thuộc loại nén lún mạnh, tính dẻo cao, hệ số cố kết thấp, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 5: Sét mầu xám đen trạng thái dẻo chảy

- Lớp trầm tích đất yếu này có diện phân bố không liên tuc. Độ sâu mặt lớp biến đổi mạnh từ 6.4m đến 24.0m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =2-7.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún mạnh, tính dẻo rất cao, hệ số cố kết rất thập, hệ số rỗng lớn.

* Lớp 6: Cát hạt nhỏ mầu xám xanh, trạng thái bão hòa nước, chặt vừa

- Lớp cát trầm tích sông này có diện phân bố không liên tục. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 16.5m đến 32.7m, giá trị xuyên tiêu chuẩn biến đổi mạnh NSPT =12 ~ 33.

- Sức chịu tải quy ước theo kinh nghiệm R’ (kG/cm2)
 = 2.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình.

* Lớp 7: Bùn sét mầu xám, xám xanh lẫn vỏ sò

- Trong phạm vi phân đoạn khảo sát, lớp trầm tích đất yếu 7 có diện phân bố rộng ở dưới sâu. Bề dày lớp biến đổi rất mạnh từ 3.2m đến 30m, phổ biến dầy từ trên 10m đến trên 20m. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 10.2m đến -39.0m, giá trị xuyên tiêu chuẩn phổ biến trong khoảng NSPT =4-11.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún khá mạnh, tính dẻo cao, hệ số cố kết thấp, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 9: Cát hạt nhỏ đến hạt vừa mầu xám nâu, xám ghi trạng thái bão hòa nước, chặt

- Lớp cát trầm tích sông này phân bố không liên tục trong đoạn từ Km1+900 ~ Km4. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 25.0m đến 36.2m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =11 ~ 29; cá biệt có 1 điểm N= 8.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2) = 2.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình.

* Lớp 9a: Cát pha mầu xám xanh trạng thái dẻo đến chảy

- Lớp này có diện phân bố hẹp, bề dày lớp 2.0m. Độ sâu mặt lớp từ 36.3m đến 38.5m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =9.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 9b: Bùn sét pha mầu xám xanh, xám đen

- Lớp 9b cũng có diện phân bố hẹp. Bề dày lớp từ 3.8m đến 4.5m. Độ sâu mặt lớp từ 33.7m đến 38.3m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =6~9.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2) < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 10a: Sét mầu xám, xám đen trạng thái dẻo mềm

- Bề dày lớp từ 6.3m đến 13.1m. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 32.5m đến 48.5m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =6-12.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 10b: Sét mầu xám, xám đen trạng thái dẻo mềm

- Bề dày lớp từ 6.3m đến 13.1m. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 32.5m đến 48.5m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =6-12.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 < 1.0

- Đây là lớp đất có sức chịu tải thấp, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 11a: Sét mầu xám đen trạng thái dẻo cứng

- Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 39.0m đến 47.5m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =9-13.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2)
 = 1.2

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình yếu, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt trung bình.

* Lớp 11: Sét mầu xám xanh trạng thái nửa cứng.

- Bề dày lớp từ 12.8m đến hơn 21m. Độ sâu mặt lớp biến đổi từ 28.7m đến 39.2m, giá trị xuyên tiêu chuẩn NSPT =17-30, cá biệt có 1 điểm trên bề mặt N=9.

- Sức chịu tải quy ước R’ (kG/cm2) = 2.59

- Đây là lớp đất có sức chịu tải trung bình khá, thuộc loại nén lún vừa, sức kháng cắt khá cao.
1.1.10 Hiện trạng dân số:

Dân cư đông tập trung chủ yếu phía dọc 02 bên đường trên tuyến đường bê tông Liên thôn nối từ Tuyền Phước Tân – Bãi Ngà đến Quốc Lộ 1A và các tuyến đường dọc, đường ngang trong các khu dân cư. Một só ít sống rãi rác tren các trục đường đất.

Nghề nghiệp: Dân cư sông tại khu vực đo vẽ với đa nghành, đa nghề. Từ các nghề truyền thống như: Nông – ngư nghiệp (trồng lúa, hòa màu, nuôi tôm, đi biển) cho đến buôn bán lẻ, kinh doanh tại nhà, Cán bộ Công nhân viên chức.

Theo số liệu trong báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND xã Hòa Tâm, dân số toàn xã Hòa Tâm là 4.429 người, 1.207 hộ. Trong đó số người dân tộc thiểu số 10 khẩu 10 hộ (có 01 hộ nghèo già, 01 khẩu, số khẩu còn lại tuổi trẻ, làm ăn xa không có mặt tại địa phương), ở 04 thôn của xã chiếm 0,1%, thành phần dân tộc gồm dân tộc Tày, Thái, Khê Me, Bana, Ê đê, Ra-glai, Mơ nâm, chăm. Hiện trạng dân cư trong phạm vi quy hoạch (gồm 03 thôn Phước Long, Phước Lộc và Phước Tân) có dân số là  4.004 người, 1088 hộ.
Người dân sống chủ yếu dựa vào việc sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Do đó thu nhập thấp, rất bấp bênh và không ổn định.

Dân số phân bố chủ yếu quanh khu vực trung tâm xã, và khu vực giao tuyến đường Phú Khê - Phước Tân với QL29, một phần ở thôn Phước Giang phía Tây Bắc của xã.
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Hình Hiện trạng phân bố dân cư trong khu vực quy hoạch
1.1.11 Hiện trạng sử dụng đất:

Sơ bộ hiện trạng sử dụng đất được tính toán dựa trên bản đồ địa chính, bản đồ địa hình như sau:

Hình Sơ bộ hiện trạng sử sụng đất đánh giá theo bản đồ địa chính
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Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất.

	STT
	Loại đất
	Diện tích ( ha)
	Tỉ lệ(%)

	1
	Đất làng xóm, dân cư, nông thôn
	91,04
	8,17

	2
	Đất giao thông
	13,91
	1,25

	3
	Đất sản xuất nông nghiệp 
	646,28
	57,96

	4
	Mặt nước
	190,94
	17,12

	5
	Đất chưa sử dụng - Đất trống 
	87,16
	7,82

	6
	Đất nghĩa địa
	8,97
	0,80

	7
	Đất cơ quan trụ sở - ủy ban 
	0,39
	0,04

	8
	Đất y tế - trạm y tế 
	0,18
	0,02

	9
	Đất khoáng sản
	74,61
	6,69

	10
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	0,93
	0,08

	11
	Đất giáo dục
	0,60
	0,05

	Tổng 
	1.115,00
	100,00


· Đánh giá hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng sử dụng đất quy hoạch bao gồm: Đất trung tâm xã Hòa Tâm, làng xóm dân cư nông thôn, đất sản xuất nông nghiệp, đất khoáng sản, đất nuôi trồng thủy sản, đất giao thông. 

Qua sơ bộ hiện trạng sử dụng đất thì phần lớn diện tích đất là đất nông nghiệp >50%. Trong diện tích đất rừng chỉ có đất đất khoáng sản không có đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay khu bảo tồn. Diện tích đất rừng còn khoảng dưới 7%, và được xác định trong quy hoạch chung KKT Nam Phú Yên. Tại các giai đoạn tiếp theo thực hiện đồ án, chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang loại đất khác.

Trong diện tích quy hoạch không có đất công trình quốc phòng, an ninh, nên thuận lợi cho công tác lập quy hoạch.

Diện tích đất ở chiếm khá lớn, tuy nhiên diện tích này bao gồm diện tích đất xây dựng nhà ở và diện tích đất trồng cây lâu năm. Vì vậy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không quá khó khăn.

Trong diện tích không có các công trình di tích lịch sử, văn hóa, bảo tồn, . . . nên nhìn chung khá thuận lợi triển khai các công tác tiếp theo.
1.1.12 Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

Địa bàn xã Hòa Tâm hầu hết diện tích đất đều nằm trong vùng dự án khu công nghiệp Hòa Tâm (1.115 ha), dự án chậm thực hiện, quy hoạch kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến việc ổn định đời sống vật chất của nhân dân và việc đầu tư, xây dựng còn dàn trải không tập trung.

Khu vực quy hoạch thuộc địa bàn xã Hòa Tâm, mang đặc trưng của dân cư xen kẽ vườn cây, chủ yếu là nhà 1 - 2 tầng và công trình nhà tạm.
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1.1.13 Hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội:

Di tích cấp quốc gia: Không có công trình di tích cấp quốc gia.
Di tích cấp tỉnh: Không có công trình di tích cấp tỉnh.
Trong khu vực lập quy hoạch có các công trình dịch vụ trung tâm xã Hòa và các công trình hạ tầng xã hội như trường học, công trình thể thao.

Trên địa bàn xã hiện tại không có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Chưa có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng chưa đảm bảo.

Trường Mầm non: Trên địa bàn xã có 01 trường Mầm non với 4 điểm trường, trong đó có 2 điểm trường thôn Phước Long và thôn Phước Lộc chung với nhà văn hóa thôn, tổng số học sinh là 58 cháu, đảm bảo thuận lợi cho trẻ đi học, tỉ lệ phòng học/lớp là 100%. Các trường học có sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh.

- Trường Tiếu học và THCS: Trong xã có 01 trường TH và THCS Trần Nhân Tông, với 03 điểm trường, có diện tích 6750 m2, tổng số 377 học sinh. Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu quy định. Môi trường xanh, sạch, đẹp. Có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước. Có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ.
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	Trụ sở UBND xã Hòa Tâm
	Trụ sở thôn


1.1.14 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 
· Hiện trạng giao thông:

Giao thông đối ngoại: Hiện tại có các tuyến đường 72m (đường Phú Khê – Phước Tân) đang thi công là tuyến đường kết nối KCN Hòa Tâm với các khu chức năng trong KKT và kết nối với cảng Bãi Gốc. Phía Đông là tuyến đường QL29 kết nối với TP Tuy Hòa phía Bắc và cảng Vũng Rô ở phía Nam.
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Đường QL29
Trong ranh giới quy hoạch có các tuyến đường liên thôn, liên xã bê tông mặt đường 5-7m. Các tuyến đường thôn xóm, khu dân cư phần lớn đã được bê tông hóa mặt cắt đường 3-4,5m. Các tuyến đường dân sinh, đường mòn phục vụ sản xuất, nội đồng có mặt đường 2,5-4m.
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	Đường Phú Khê – Phước Tân
	Đường trung tâm xã Hòa Tâm
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	Đường QL29
	Đường trung tâm xã qua đất nông nghiệp


· Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

Cao độ nền: 

Khu vực quy hoạch có cao độ nền hiện trạng từ 1,5m đến 7,0m. Hướng dốc chính từ đường Phú Khê – Phước Tân thấp dần về phía Bắc giáp sông Đà Nông và về phía Nam giáp núi, thấp dần từ Đông sang Tây. Cao độ thấp nhất tại phía Tây Bắc dự án cao độ 1,5m, cao độ cao nhất là khu vực đồi tại khu vực trung tâm khu vực quy hoạch có cao độ khoảng 30m. Nhìn chung, phần lớn diện tích quy hoạch tương đối bằng phẳng.

Thoát nước mưa:

Hướng thoát nước chính khu vực tương đồng với độ dốc địa hình. Hướng thoát nước theo hướng Đông Bắc rồi chảy về sông Đà Nông, từ khu vực trung tâm xã Hòa Tâm thoát phần còn lại về khu vực suối giáp chân núi phía Nam khu công nghiệp.

* Đánh giá đất xây dựng: 

Căn cứ theo bản đồ địa hình 1/2.000, trên cơ sở số liệu thống kê cho thấy:

- Đất xây dựng thuận lợi: Gồm các khu vực có cao độ tự nhiên ≥ 5,00 chiều cao đắp nền ≤ 1.5m và các khu vực có độ dốc tự nhiên từ (0,5 ≤ id ≤ 10)%, diện tích chiếm khoảng 75%.

- Đất xây dựng ít thuận lợi: Gồm các khu đất trũng có chiều cao đắp nền từ 2,0m÷3,0m, với diện tích chiếm khoảng 10-15%. 

- Đất không thuận lợi cho xây dựng: là khu vực đất ruộng trũng phía Tây Bắc  với cao độ khoảng 1,5m – 3,5m, với diện tích khoảng 8-10%.
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Hiện trạng thoát nước khu vực lập quy hoạch
· Hiện trạng cấp nước:

Hiện nay Khu kinh tế Nam Phú Yên đang sử dụng nguồn của nhà máy nước Tuy Hòa công suất 28.000m3/ngđ. Nhà máy có khu xử lý và trạm bơm cấp 2 đặt tại xã Bình Ngọc. Nước thô được khai thác từ các công trình thu nước mặt đặt ven sông Ba tại xã Hoà An và Hoà Thắng, huyện Phú Hoà.

Hiện có tuyến Φ300 từ nhà máy nước Tuy Hòa chạy dọc QL1A cấp nước cho trạm tăng áp Hòa Vinh, công suất 4.500m3/ngđ. Trạm cấp nước cho phường Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa).
Tuyến Φ300 từ nhà máy nước Tuy Hòa chạy dọc QL29 cấp nước cho cho dân cư phường Phú Thạnh, Phú Đông (thành phố Tuy Hòa) và trạm tăng áp khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, công suất 4.500m3/ngđ. Trạm cấp nước cho khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và 2. Tuyến Φ200 cấp cho tái định cư Phú Lạc và cảng Vũng Rô.

Ngoài ra còn có trạm cấp nước Vũng Rô, công suất thiết kế 200m3/ngđ. Vị trí khai thác nước thô tại: Đập Phong Sổ và đập suối Rô. Trạm cấp cho khu dân cư thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa.

Ưu tiên sử dụng nguồn nước cấp cho Khu kinh tế Nam Phú Yên từ khai thác các nguồn nước thô như hồ thủy điện Sông Hinh, hồ chứa nước Mỹ Lâm, nguồn nước mặt sông Bàn Thạch, kết hợp với chuyển nguồn nước từ sông Đà Rằng.

· Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Việc thu gom và xử lý nước trong khu vực quy hoạch cũng chưa được được đầu tư đồng bộ, nước thải sinh hoạt hầu hết chưa được thu gom xử lý tập trung mà chủ yếu xử lý tự hoại trong từng hộ dân. 

- Rác thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực quy hoạch về cơ bản đã được thu gom bởi Trạm dịch vụ môi trường của thị xã Đông Hòa. Rác thải được thu gom và tập kết, xử lý tại khu xử lý rác thải của thị xã.

- Khoảng 50% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý.

· Hiện trạng cấp điện:

Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ lưới điện Quốc gia, trên địa bàn hiện có 02 trạm biến áp 110kV là: trạm 110kV Hòa Hiệp công suất 25+40MW và trạm 110kV Đèo Cả công suất 25MVA.

Quy hoạch định hướng nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua các trạm nguồn 220kV Tuy Hòa công suất 2x250MVA và 220kV Nam Phú Yên công suất 2x250MVA. Ngoài ra, điệp cấp cho khu vực được hỗ trợ từ nguồn điện tại địa phương sau:

- Thủy điện Sông Ba Hạ công suất 220MW;

- Thủy điện Sông Hinh công suất 70MW;

- Thủy điện La Hiêng 2 công suất 18MW; 

- Thủy điện Song Giang công suất 10MW;

- Thủy điện Đá Đen công suất 09MW;

- Nhà máy nhiệt điện sinh khối KCP (giai đoạn 1) công suất 30MW

Ngoài ra còn có 5 Nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 413,3MW

· Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động:

Những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc tỉnh Phú Yên phát triển và đồng bộ. Mạng lưới bưu chính - viễn thông trong khu vực khu kinh tế Nam Phú Yên đã được đầu tư hiện đại hoá, thông tin liên lạc thông suốt, đảm bảo yêu cầu. Rất nhiều thành phần kinh tế khai thác và kinh doanh trong lĩnh vực này. Trong số đó hạ tầng do VNPT và Viettel xây dựng và quản lý là chủ yếu.

· Đánh giá chung hiện trạng HTKT

Về cơ bản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong ranh giới lập quy hoạch chưa đầy đủ và chưa đủ đảm bảo phục vụ nhu cầu quy hoạch. Tuy nhiên, các hệ thống HTKT lân cận tiếp giáp ranh giới lập Quy hoạch một phần đã được đầu tư, quy hoạch tương đối đồng bộ: đường 72m, các đường QL29, đường Phú Khê - Phước Tân, hệ thống cấp nước sạch của NMN theo định hướng chung của KKT, hệ thống cấp điện 110kV.
1.1.15 Hiện trạng môi trường:
Hiện nay, trong khu vực lập quy hoạch có các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường gồm: Việc thi công các tuyến đường QL29, tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa); quá trình phát thải nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía Tây Bắc giáp sông Bàn Thạch và phía  Đông Nam khu vực lập quy hoạch.
Khu vực dân cư trung tâm xã Hòa Tâm nằm trong quy hoạch, không có các vấn đề nghiêm trọng về môi trường, chủ yếu là quá trình phát thải do rác thải sinh hoạt.
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Khu vực nuôi trồng thủy sản tác động đến môi trường khu vực lập quy hoạch
1.1.16 Hiện trạng nghĩa trang: 
Trên địa bàn xã Hòa Tâm không có đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung, phần lớn nghĩa trang nằm rải rác tại các thôn (Phước Long, Phước Giang, Phước Tân, Phước Lộc), với tổng diện tích khoảng 8,97 ha. 
1.5. Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn
- Dự án cảng Bãi Gốc: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021; Cảng biển Phú Yên là cảng biển loại III thuộc nhóm cảng biển số 3 bao gồm khu bến Vũng Rô và khu bến Bãi Gốc – Đông Hòa. Theo đó, khu bến Bãi Gốc – Đông Hòa được quy hoạch với chức năng phục vụ Khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng; có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 tấn và các tàu chuyên dùng phát triển phù hợp theo nhu cầu của thị trường, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư…
- Đường QL29 (Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Dự án đang triển khai thi công): Đoạn đi qua địa phận Thị xã Đông Hòa dài 35km. Đây là cửa ngõ giao thông quan trọng đối với tỉnh Phú Yên, là đường thoát cho các phương tiện giao thông mỗi khi Đèo Cả và Quốc lộ 1 bị ùn tắt giao thông.Hiện tại, Quốc lộ 29 đã được đầu tư cải tạo nền đường, nâng cấp mở rộng thành 6 làn xe dài 1,3km đảm bảo an toàn giao thông cho việc lưu thông hàng hóa.

- Đường Phú Khê - Phước Tân (Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong, Dự án đang triển khai thi công, dài 8,4km, bề rộng 21m gồm 6 làn xe (hiện trạng mới đầu tư được khoảng 400m). Đây là tuyến đường quan trọng đi qua giữa KCN, là cơ sở hình thành hệ thống hạ tầng khung KCN Hòa Tâm.

- Hệ thống kênh thoát lũ phía Nam khu công nghiệp Hòa Tâm trước đây do BQL Dự án thủy lợi và Phòng chống thiên tai Tỉnh (hiện nay là BQL các dự án đầu tư xây dựng Tỉnh) lập, có quy mô gồm: Kênh thoát lũ có chiều dài tổng cộng 5.523,3m, các công trình trên kênh gồm đường quản lý phía bờ Nam dài 4.334m, đường quản lý phía bờ Bắc dài 268m, 24 cống tròn BTCT đường kính D1.0m, 2 cống hộp BTCT khẩu độ 2(1x1.5m), 9 cống và cửa xả phía bờ Bắc từ Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô đổ ra kênh, trên toàn tuyến kênh bố trí 2 cầu qua kênh để phục vụ cho dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Khái toán kinh phí đầu tư cho Dự án khoảng 450 tỷ đồng; nguồn vốn từ nguồn thuế nhà thầu nước ngoài. Do dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô không thực hiện nên Kênh thoát lũ nêu trên chưa được đầu tư.
* Ngoài ra, các dự án nằm ngoài ranh giới KCN có tác động trực tiếp đến KCN Hòa Tâm là Quy hoạch Cảng Bãi Gốc - là cảng nước sâu quan trọng của khu vực Miền Trung và cả nước, phục vụ cho công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu và năng lượng, cụ thể như: Tuyến đường sắt Bắc – Nam; Quốc Lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc  - Nam, . . .
1.6. Vấn đề cơ bản cần giải quyết.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật về nội dung đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, các đồ án quy hoạch cấp trên được phê duyệt, nôi dung đánh giá hiện  trạng thì các vấn đề cơ bản chính cần giải quyết gồm:

- Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch khu công nghiệp Hòa Tâm. 

- Xác định mục tiêu lập quy hoạch. 

- Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch khu công nghiệp Hòa Tâm; quy mô lao động, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu công nghiệp Hòa Tâm.

-  Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu công nghiệp Hòa Tâm: Định hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển làm cơ sở xác định các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, chức năng sử dụng đất. Định hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu vực chức năng của khu quy hoạch, hệ thống giao thông, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn, khu vực trọng điểm, khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm trong khu công nghiệp Hòa Tâm.

- Nêu các quy định về chức năng sử dụng đất đối với từng ô đất (hình thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực lập quy hoạch khu công nghiệp Hòa Tâm. Xác định vị trí, quy mô, cấu trúc khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô đất trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường trong khu vực lập quy hoạch khu công nghiệp Hòa Tâm.

- Xác định kết nối giao thông cảng Bãi Gốc và Khu công nghiệp Hòa Tâm.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: 

+ Xác định cốt xây dựng đối với từng ô đất;

+ Rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng các tuyến kênh để có phương án giữ nguyên hoặc di dời, hoàn trả nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khu vực lân cận. Có giải pháp thoát nước mưa trong quy hoạch bảo đảm tiêu thoát nước, tránh ngập úng;

+ Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch cấp trên về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến giao thông công cộng; hào và tuynel kỹ thuật (nếu có);

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể;

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng;

+ Xác định nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ động;

+ Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải.

- Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường:

+ Đánh giá hiện trạng, xác định các vấn đề môi trường chính tại khu vực lập quy hoạch khu công nghiệp Hòa Tâm;

+ Dự báo, đánh giá tác động môi trường của phương án quy hoạch;

+ Đề xuất các biện pháp phòng ngừa và thứ tự ưu tiên thực hiện.

- Xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.
III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH, CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH.
1.7. Mục tiêu lập quy hoạch:
- Đề xuất các giải pháp quy hoạch đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển Khu công nghiệp đa ngành, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm như các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng, ... gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển.

- Đề xuất giải pháp kết nối về không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và cảng Bãi Gốc, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả để phát triển bền vững.

- Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, xác định dự án đầu tư trên địa bàn.

- Quy hoạch khu vực dịch vụ - công cộng, hành chính cảng để bố trí các công trình công cộng, hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc, các cơ quan lĩnh vực an ninh, quốc phòng, … và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ - công cộng.

1.8. Yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên. 
1.1.17  Tại Quy hoạch tỉnh:

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023:
a) Phương hướng phát triển các ngành công nghiệp
Duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao, theo hướng bền vững và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đưa Phú Yên trở thành một trong những tỉnh có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của vùng, các khu công nghiệp với công nghệ hiện đại thu hút đầu tư các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Phát triển các ngành công nghiệp và các sản phẩm quan trọng là thế mạnh của Tỉnh, song song với việc nâng cao trình độ công nghệ và áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn.

Phát triển các ngành công nghiệp động lực gắn với kinh tế biển, mở rộng và phát triển các ngành công nghiệp hiện có theo hướng sản xuất sản phẩm tinh, sản phẩm chế biến sâu với hàm lượng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, có giá trị gia tăng cao. Phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như sau: Luyện kim; lọc, hóa dầu; sản xuất năng lượng (điện gió, điện mặt trời, các dạng năng lượng mới hydro, Amoniac xanh...); hóa chất (hóa dược, phân bón..); chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ khí - chế tạo; sản xuất sản phẩm gắn công nghệ số (sản xuất các sản phẩm thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, công nghiệp tự động hóa, thiết kế và sản xuất chíp..); …

Hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn gắn với chế biến nông lâm thủy sản. Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa công nghiệp với nông nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan (như thương mại, vận tải, logistics, xuất nhập khẩu…). Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu làng nghề gắn với du lịch.

Tại phụ lục II: phương án phát triển khu công nghiệp tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng khu công nghiệp Hòa Tâm là KCN nằm trong KKT Nam Phú Yên có quy mô 1080 ha, trong đó 500ha dự kiến phát triển đến năm 2030.

b) Phương án phát triển mạng lưới giao thông:

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng đảm bảo theo tiêu chuẩn các tuyến quốc lộ (QL.1D, QL.25, QL.29, QL.19C, Đường Trường Sơn Đông và QL.19E nối với Gia Lai, tuyến đường bộ ven biển), cao tốc (CT.01, CT.23); đường sắt, đường thủy: Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hạ tầng cảng biển: Cảng biển Phú Yên thuộc nhóm cảng biển loại 3 bao gồm Khu bến Vũng Rô và Khu bến Bãi Gốc - Đông Hòa: Thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Phương án phát triển mạng lưới cấp điện:

Phát triển mạng lưới cấp điện gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, phù hợp với Quy hoạch điện VIII được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2050, tỉnh Phú Yên trở thành một trong những trung tâm điện - năng lượng của vùng, điện năng trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh.

Nghiên cứu và phát triển các dự án tiềm năng gồm các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện sinh khối, các nhà máy điện rác...

Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp và đường dây truyền tải 500kV, 220kV và 110kV, các đường dây trung thế, hạ thế kết nối với các nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu phụ tải, đặc biệt là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị mới; từng bước ngầm hóa mạng lưới điện trung, hạ thế hiện có tại các khu vực trung tâm thị xã, thành phố.

Dự kiến xây dựng mới TBA 110kV Hòa Tâm Công suất dự kiến năm 2030 đạt 2x40MVA

d) Phương án phát triển mạng lưới cấp nước:
Vùng chức năng nguồn nước được chia thành 03 vùng: Vùng ven biển; Vùng trung du, đồng bằng; Vùng văn hóa di sản miền núi.

Thiết lập hệ thống kiểm soát, quan trắc, cảnh báo chất lượng nguồn nước; đầu tư phát triển các công trình cấp nước tập trung ở các khu vực nông thôn; phát triển mạng lưới cấp nước liên xã.

Về cấp nước đô thị: Phát triển hệ thống cấp nước đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các nhu cầu của phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đời sống của Nhân dân. Đảm bảo chất lượng nước cấp tại vòi và độ ổn định dịch vụ tại vòi (ổn định về thời gian 24/24, ổn định áp suất nước), hiệu quả và tiết kiệm. Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch đến 2025 khoảng 110.500 m3/ngày đêm, đến năm 2030 là khoảng 201.000 m3/ngày đêm.

e) Phương án phát triển hệ thống thoát nước mặt:

Nước thải Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Xây dựng, vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải; nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề phải được xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định. Nâng cấp, xây dựng mới các trạm xử lý nước thải công nghiệp phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên.
1.1.18  Định hướng tại quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên (Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023 Thủ tướng Chính phủ)
Tính chất khu kinh tế: 

- Là Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là: Công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng,...; du lịch sinh thái; đô thị dịch vụ thương mại - du lịch sông, biển gắn với việc khai thác sân bay Tuy Hòa và hệ thống cảng biển; phát triển kinh tế biển truyền thống gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

a) Định hướng phát triển không gian:

- KCN Hòa Tâm thuộc Phân khu 5: Khu vực phát triển công nghiệp tập trung, diện tích đất tự nhiên khoảng 3.150 ha. Trong đó: Đất xây dựng các khu chức năng khoảng 2.416 ha và đất khác khoảng 734 ha.

- Định hướng: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng,…vào KCN Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
a) Về định hướng giao thông:

 Đường Quốc lộ 29: Nâng cấp, cải tạo, nắn đoạn tuyến nâng cao kết nối trục Đông Tây lên vùng Tây Nguyên, các tỉnh phía Nam của Lào. Cập nhật quy hoạch tuyến Quốc lộ 29 theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, tuyến cụ thể: Quốc lộ 29 có chiều dài 293km, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 02-04 làn xe, đoạn đi qua Khu kinh tế đảm bảo khớp nối theo quy hoạch đường bộ quốc gia đã được phê duyệt. Các đoạn qua khu dân cư, khu đô thị điều chỉnh phù hợp với quy hoạch đô thị tuy nhiên phải đảm bảo quy mô mặt cắt đường tối thiểu theo quy hoạch được duyệt. 

Xây dựng mới ga hàng hóa cho nhánh rẽ đường sắt vào cảng Bãi Gốc, hỗ trợ thêm kết nối, phát huy thế mạnh cho cảng Bãi Gốc trong tương lai.

Cảng Bãi Gốc: Phạm vi quy hoạch gồm vùng đất và vùng nước tại khu vực Bãi Gốc. Chức năng phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Bãi Gốc, liên hợp lọc hóa dầu, luyện kim và ngành năng lượng, có bến tổng hợp hàng rời, hàng lỏng/khí. Cỡ tàu tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 tấn và các tàu chuyên dùng phát triển phù hợp theo nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của Nhà đầu tư.

Đối với trục chính các khu công nghiệp, quy hoạch mặt mắt quy mô lộ giới từ 30÷72m, giữ nguyên tuyến đường liên vùng Khu công nghiệp Hòa Tâm theo quy hoạch 2009, lộ giới giao thông đáp ứng nhu cầu về luồng vận tải công nghiệp trong tương lai khi cảng Bãi Gốc đi vào hoạt động.

Trục Phú Khê - Phước Tân: Kết nối khu vực cảng Bãi Gốc đi QL1 và tuyến cao tốc Bắc - Nam, lộ giới quy hoạch 42m giữ nguyên theo quy hoạch 2009; bố trí quỹ đất mở rộng mặt cắt trục chính Khu công nghiệp Hòa Tâm trong tương lai lên 72m.

b) Về định hướng cao độ nền:

- Định hướng cao độ nền: Cao độ khống chế với khu công nghiệp không bị ảnh hưởng tới chiều cao cột sóng ≥ 4,3m; cao độ khống chế đối với khu dân cư dọc bờ biển ≥ 5,2m; cao độ khống chế đối với khu dân cư không chịu ảnh hưởng của chiều cao cột sóng ≥ 4,1m; các khu dân cư hiện trạng có cao độ thấp cần có biện pháp nâng nền công trình lên 3,5m.

- Định hướng thoát nước mặt: Sử dụng mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn; được chia thành 05 lưu vực chính; hướng thoát nước chính ra mương rút sông Đà Rằng, sông Bàn Thạch, sông Đà Nông và biển Đông.

c) Về định hướng cấp nước:

- Nhu cầu dùng nước: Năm 2030 khoảng 90.000m3/ngđ. Năm 2040 khoảng 140.000m3/ngđ.

- Nguồn cấp nước: Ưu tiên sử dụng nguồn nước cấp cho Khu kinh tế Nam Phú Yên từ khai thác các nguồn nước thô như hồ thủy điện Sông Hinh, hồ chứa nước Mỹ Lâm, nguồn nước mặt sông Bàn Thạch, kết hợp với chuyển nguồn nước từ sông Đà Rằng.
Khu kinh tế sử dụng nguồn của nhà máy nước dự kiến khai thác nước mặt tại hồ thủy điện Sông Hinh, hồ chứa nước Mỹ Lâm, nguồn nước mặt sông Bàn Thạch, sông Đà Rằng; công trình thu, trạm bơm nước thô, khu xử lý đặt tại khu vực hồ thủy điện Sông Hinh và các khu vực khác phù hợp có công suất nhà máy các giai đoạn 90.000 m3/ngđ (2030); 140.000 m3/ngđ (2040). (Quy mô công suất này xác định phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước của Khu kinh tế, chưa tính đến các đối tượng sử dụng nước khác). Nước sạch sau xử lý được bơm dẫn theo Quốc lộ 29 đưa về trạm tăng áp Hòa Vinh hiện có; mở rộng, nâng công suất trạm tăng áp từng giai đoạn theo quy mô công suất của nhà máy nước, cung cấp nước sạch cho Khu kinh tế.

d) Về định hướng cấp điện:

Nguồn điện: Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ điện lưới Quốc gia thông qua các trạm nguồn 220kV Tuy Hòa công suất 2x250MVA; 220kV Nam Phú Yên công suất 2x250MVA. Ngoài ra, được hỗ trợ từ nguồn địa tại địa phương sau: Thủy điện Sông Ba hạ công suất 220MW, thủy điện Sông Hinh công suất 70MW, thủy điện La Hiêng 2 công suất 18MW, thủy điện Sơn Giang công suất 10MW, thủy điện Đá Đen công suất 09MW, Nhà máy nhiệt điện sinh khối KCP (giai đoạn 1) công suất 30MW, ngoài ra còn có 5 Nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 413,3MW.  

e) Về định hướng thoát nước thải:

- Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt riêng và nửa riêng cho từng khu vực đô thị: Phân khu 1 xây mới 02 trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10.000 m3/ngđ và 4.000 m3/ngđ; phân khu 2 xây mới 02 trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16.200 m3/ngđ và 4.500 m3/ngđ; phân khu 3 xây mới 01 trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10.000 m3/ngđ, các khu vực còn lại do địa hình không thuận lợi nước thải xử lý phân tán, giai đoạn đầu xử lý cục bộ bằng bể tự hoại trong các khu vực dân cư hiện trạng, các dự án tiến hành xử lý cục bộ. Giai đoạn đầu các dự án xử lý cục bộ theo dự án riêng.

- Xây mới các trạm xử lý nước thải công nghiệp: Khu công nghệ cao 13.000 m3/ngđ để vừa đảm nhận cho khu đô thị ven biển trong tương lai; trạm công nghiệp 5-1 công suất 15.000 m3/ngđ và trạm 5-2 công suất 14.000 m3/ngđ; trạm Nam Bình công suất 1.600m3/ngđ; Trạm Hòa Thành 8.000m3/ngđ. Nâng cấp trạm Hòa Hiệp 1 lên 4.500 m3/ngđ. Hoàn thiện trạm xử lý nước thải Hòa Hiệp 2 công suất khoảng 400 m3/ngđ. Các khu vực cụm công nghiệp, làng nghề yêu cầu xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn loại A hoặc B tùy từng khu vực trước khi xả ra môi trường. 
f) Về định hướng quản lý chất thải rắn:

- Bố trí các trạm trung chuyển chất thải rắn cỡ nhỏ, cố định chính thức, quy mô 500-1000 m²/1 trạm tại các vị trí thuận lợi giao thông và đủ khoảng cách ly. CTR tập kết tại trạm trung chuyển không quá thời gian 2 ngày (48h) được thu gom về khu xử lý theo quy định.

- Cải tạo không mở rộng, khu chôn lấp hiện có, đầu tư lò đốt rác cho khu xử lý. Hoàn thiện khu chôn lấp và lò đốt chất thải rắn cộng đồng huyện Đông Hòa 10ha, Xây mới khu liên hợp xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế và xử lý chất thải rắn nguy hại toàn tỉnh quy mô 30-50ha đặt tại Hòa Xuân Tây.

g) Về an ninh quốc phòng: 

Căn cứ nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định quản lý về khu công nghiệp, khu kinh tế; Khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô 1080 ha, nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023, trong đó đã lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng đảm bảo thống nhất  về an ninh, quốc phòng đối với khu vực biên giới biển, khu vực trọng yếu quốc phòng. Vì vậy, Quy hoạch phân khu KCN Hòa Tâm phù hợp định hướng về an ninh quốc phòng đối với khu vực biên giới biển, khu vực trọng yếu quốc phòng. Các dự án trong khu công nghiệp khi triển khai thực hiện sẽ thỏa thuận với Sở, ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng trong các bước sau.
IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT.
1.9. Chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho toàn khu vực quy hoạch

- Chi tiêu về quy hoạch tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, mã số QCVN 01: 2021/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng; 

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật, mã số QCVN 07:2016/BXD được ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

- Chỉ tiêu Tỷ lệ diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Bảng Chỉ tiêu cơ bản đồ án quy hoạch
	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu theo

Quy chuẩn



	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	

	1.1
	Đất giao thông
	≥ 10%

	1.2
	Đất cây xanh
	≥ 10%

	1.3
	Đất các khu kỹ thuật
	≥ 1%

	1.4
	Đất xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
	≤ 10%

	2
	Chỉ tiêu kiến trúc- xây dựng
	

	2.1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	

	a
	Mật độ xây dựng
	50 -70%

	b
	Chiều cao xây dựng
	3 - 5 Tầng

	c
	Hệ số sử dụng đất
	≤ 3,5 lần

	2.2
	Đất xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
	

	a
	Mật độ xây dựng
	≤ 40%

	b
	Chiều cao xây dựng
	≤10 Tầng

	c
	Hệ số sử dụng đất
	≤ 4 lần

	2.3
	Đất các khu kỹ thuật
	

	a
	Mật độ xây dựng
	≤ 60%

	b
	Chiều cao xây dựng
	≤ 5 Tầng

	c
	Hệ số sử dụng đất
	≤ 3 lần

	3
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	

	3.1
	Cấp điện 
	160 -350kW/ha

	2.2
	Cấp nước 
	≥ 22 m3/ha/ng.đ

	
	Nước sản xuất 
	≥20 m3/ha/ng.đ

	
	Nước sinh hoạt
	≥2 m3/ha/ng.đ

	2.3
	Thoát nước thải, vệ sinh môi trường


	

	
	Thoát nước 
	≥ 80%

	
	Rác thải công nghiệp
	≥ 0,3 tấn/ha

	
	Rác thải sinh hoạt đô thị loại IV 


	0,9kg/người/ngày

	2.4
	Hạ tầng viễn thông, CNTT: Các nhà máy xí nghiệp có kết nối cáp quang


	100%



	
	Diện tích đất cây xanh, giao thông, các khu kỹ thuật và hạ tầng xã hội dùng chung.
	≥25%


1.10. Quy mô lao động, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch.

1.1.19 Quy mô lao động KCN :
- Dự báo quy mô lao động: 
Các căn cứ và tài liệu tham khảo để dự báo về quy mô lao động cho Khu công nghiệp Hòa Tâm bao gồm:

Căn cứ loại hình, tính chất và đặc điểm các ngành nghề dự kiến đầu tư vào khu công nghiệp.

Căn cứ vào quy mô dự kiến của các nhà máy trong khu công nghiệp.

Căn cứ vào đặc điểm kinh tế xã hội của khu vực.

Tham khảo tiêu chí lao động của các doanh nghiệp được xây dựng tại các khu công nghiệp. 

Căn cứ các tài liệu, tham khảo các KCN đã thực hiện trên địa bàn cả nước, dự báo về quy mô lao động cho 01 KCN như sau:

Đối với một số KCN có nhà máy luyện kim đã hình thành tại Việt Nam, nhu cầu lao động khoảng 30 lao động/ha đất nhà máy, kho tàng; đối với các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, năng lượng… nhu cầu lao động khoảng 70 lao động/ha đất đất nhà máy, kho tàng. Do vậy, việc lựa chọn nhu cầu lao động cho KCN Hòa Tâm được tính toán khoảng 63 lao động/ha.

Với quy mô đất nhà máy, kho tàng của Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 630 ha, như vậy nhu cầu sử dụng lao động cho Khu công nghiệp Hòa Tâm là khoảng 39.690 người (lấy tròn 40.000 người) để làm cơ sở tính toán.    
1.1.20 Quy mô đất đai:
Quy mô diện tích khoảng 1.115 ha, trong đó: Diện tích đất Khu công nghiệp Hòa Tâm khoảng 1.080 ha; diện tích đất Trung tâm hành chính phục vụ cảng Bãi Gốc và KCN Hòa Tâm khoàng 20 ha và diện tích đất nghiên cứu khảo sát đánh giá hiện trạng dân cư bên ngoài khu vực núi  Bãi Gốc khoảng 15 ha.
1.1.21  Các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Trên cơ sở lựa chọn chỉ tiêu áp dụng tại mục 4.1, nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch được dự kiến theo bảng sau:

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Chỉ tiêu 
	Nhu cầu tối thiểu

	
	
	
	 yêu cầu
	Ấp dụng
	Quy mô
	ĐVT

	 
	Diện tích KCN Hòa Tâm
	ha
	1080
	 
	 
	 

	 
	Lao động dự kiến
	ng
	40.000
	 
	 
	 

	1
	- Đất giao thông
	% diện tích KCN
	≥ 10
	13%
	126,00
	ha

	2
	- Đất cây xanh
	% diện tích KCN
	≥10
	14%
	132,00
	ha

	3
	- Các khu kỹ thuật
	% diện tích KCN
	≥ 1
	1,1%
	10,2
	ha

	4
	- Đất xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
	% diện tích KCN
	≤ 10
	1,4%
	12,8
	 

	5
	Cấp điện
	KW/ha
	≥200
	350,00
	45.500
	KW

	6
	Cấp nước (cho tối thiểu 60% diện tích KCN)
	m3/ha/ng.đ
	≥20
	22,00
	2.860
	m3/ngđ

	7
	Thoát nước thải, vệ sinh môi trường
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+      Thoát nước thải
	%
	100
	100%
	3.900
	 

	 
	+      Rác thải
	tấn/ha
	≥0,3
	0,30
	31,20
	tấn/ngđ

	8
	Hạ tầng viễn thông, CNTT: Các nhà máy xí nghiệp có kết nối cáp quang
	%
	100
	100%
	100%
	%

	9
	Diện tích đất cây xanh, giao thông, các khu kỹ thuật và hạ tầng xã hội dùng chung 
	%
	≥25%
	25%
	32,50
	ha


1.1.22  Nhu cầu hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch:

a) Dự báo nhu cầu Khu tái định cư:

Trên cơ sở rà soát đánh giá hiện trạng, phối hợp với đơn vị chức năng của UBND xã Hòa Tâm. Xác định trong khu vực lập quy hoạch khi thực hiện dự án có khoảng 1.300 hộ cần tái định cư.

Khu tái định cư sẽ được thực hiện ngay, trước khi đầu tư xây dựng KCN. Tính toán quỹ đất dành tái định cư, đối với xã Hòa Tâm sẽ áp dụng các chỉ tiêu tại quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD cho điểm dân cư nông thôn. Nhu cầu quỹ đất tái định cư được tính toán như sau:

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số liệu
	Căn cứ - diễn giải

	1
	Số liệu phục vụ tính toán tái định cư (Chỉ tính dân số trong khu vực lập quy hoạch, không tính dân số thuộc thôn Phước Giang)
	Người
	Khoảng 4.004
	 

	
	
	Hộ
	Khoảng 1.088
	

	2
	Số hộ dự kiến cần tái định cư
	Hộ
	Khoảng 1.326 (gồm số đối tượng tái định cư; đối tượng có đất ở bị thu hồi dự kiến bồi thường bằng đất ở và các đối tượng khác).
	 

	3
	Hạn mức giao đất tối đa đất ở Đối với khu vực I: Các phường thuộc thành phố Tuy Hòa, các phường thuộc thị xã Sông Cầu, các thị trấn thuộc các huyện Tây Hòa, thị xã Đông Hòa, Phú Hòa và Tuy An.
	m2/hộ
	150
	Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng cho mỗi hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

	4
	Nhu cầu đất nhóm nhà ở (dành cho Tái định cư)
	m2
	1.326 hộ *150m2 = 198.900
	(2)*(3)

	5
	Các chỉ tiêu khác
	m2/ng
	Min
	Max
	Lựa chọn
	 

	 
	Chỉ tiêu Đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công cộng 
	m2/ng
	12
	 
	15
	QCVN 01:2021/BXD đối Điểm dân cư nông thôn

	6
	Nhu cầu tính toán đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công cộng 
	m2
	 
	4.004 *15 = 60.060
	(1)*(5)

	7
	Tổng cộng nhu cầu tính toán Khu tái định cư
	ha
	 

 
	25,90
	 (4) + (6)

	8
	Dự phòng
	%
	10
	2,59
	 

	9
	Dự báo Khu tái định cư
	ha
	 
	28,49
	 


Quy mô tính toán khu tái định cư: 28,49 ha.

Dự kiến vị trí khu đất tái định cư: Tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam với diện tích khoảng 42,7 ha, trong đó có diện tích khoảng 29 ha đáp ứng nhu cầu tái định cư cho KCN Hòa Tâm.
Giới cận khu đất như sau:

+ Phía Đông: Giáp Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phía Bắc khu tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam và lạch sông Ngọn.
+ Phía Tây: Giáp đất cây xanh và đất nông nghiệp.
+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp và sông Đà Nông.
+ Phía Bắc: Giáp đường Đông Tây 1 (có mặt cắt rộng 52,0m).

Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp các Sở, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương lập quy hoạch phân khu khu vực phường Hòa Hiệp Nam để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên và được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương lập quy hoạch (tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 30/5/2024).
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	Vị trí khu đất tái định cư dự kiến


b) Dự báo nhu cầu Đối với nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại KCN Hòa Tâm:

Bảng Dự báo nhu cầu nhà ở cho công nhân

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số liệu
	Căn cứ - diễn giải

	1
	Số lao động toàn khu
	Ng
	100%
	40.000
	 

	2
	Số lao động địa phương (trong tỉnh)
	%
	60%
	24.000
	Theo kinh nghiệm các KCN tại Việt Nam 

	3
	Số lao động cần bố trí nhà ở
	%
	40%
	16.000
	

	4
	Chỉ tiêu nhà ở cho công nhân
	 
	Lựa chọn
	 

	
	
	m2/ng
	5
	Thông tư số 14/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

	5
	Chỉ tiêu diện tích căn hộ
	m2/căn
	40
	Tối đa 8 người/căn

	6
	Số lượng căn
	Căn
	2000
	16.000ng/8ng

	7
	Diện tích sàn
	m2
	80.000
	2000căn x 40m2

	8
	Diện tích sàn dịch vụ, kỹ thuật
	m2
	12.000
	15%diện tích sàn

	9
	Tổng diện tích sàn
	m2
	92.000
	7+8

	
	Diện tích đất xây dựng nhà ở
	m2
	18.400
	Khu nhà ở công nhân cao 5 tầng

	
	Tổng diện tích đất xây dựng khu nhà ở công nhân
	m2
	40.800
	Mật đô XD =45%

	5
	Quy mô khu nhà ở công nhân
	ha
	4,08
	 


- Đối với nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại KCN Hòa Tâm: Theo nội dung Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023); việc bố trí xây dựng khu nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong Khu kinh tế dự kiến bố trí quỹ đất trong Khu đô thị thương mại dịch vụ hỗn hợp phục vụ công nghiệp và phục vụ nhu cầu ở cho chuyên gia tại phường Hòa Hiệp Nam (khu vực phi thuế quan cũ). Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã giới thiệu cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất dự án đầu tư xây dựng Khu Thiết chế công đoàn tại phường Hòa Hiệp Trung, với quy mô diện tích khoảng 4,1 ha (tại Văn bản số 2707/UBND-ĐTXD ngày 09/6/2023).
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Vị trí Khu đô thị thương mại dịch vụ hỗn hợp phục vụ công nghiệp và phục vụ nhu cầu ở cho chuyên gia tại phường Hòa Hiệp Nam
c) Đối với cơ sở lưu trú cho chuyên gia, công nhân có nhu cầu ở tại KCN Hòa Tâm:

KCN Hòa Tâm thu hút 40.000 lao động, trong đó dự kiến khoảng 4.000 người (10%) là chuyên gia, công nhân, người lao động có nhu cầu ở trong các khu lưu trú tại KCN. 
Theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định quản lý về khu công nghiệp, khu kinh tế ”Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.”.

- Đối với Cơ sở lưu trú cho chuyên gia, công nhân: Theo Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2.000 KCN Hòa Tâm (đang được tổ chức lập): Đã tính toán và bố trí diện tích đất dịch vụ khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 12,87 ha (trong đó khu A có 02 vị trí với diện tích 5,05 ha; khu B gồm 02 vị trí với diện tích 7,82 ha) để phát triển các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp Hòa Tâm (quy mô các công trình dịch vụ tiện ích sẽ được cụ thể hóa trong Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sau khi Đồ án QHPK tỷ lệ 1/2.000 KCN Hòa Tâm được phê duyệt).
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN.
1.11. Quy định về chức năng sử dụng đất trong khu vực lập quy hoạch.
a. Đất dịch vụ:

Đất dịch vụ đ​ược bố trí tại khu vực giáp trục đường ra vào chính KCN để thuận lợi trong hoạt động và quản lý. Trong đó dự kiến chức năng:

-  Văn phòng điều hành và các công trình quản lý, phục vụ hoạt động của Khu công nghiệp.

- Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; công trình y tế; công trình thể thao, văn hóa, công viên; công trình thương mại; cơ sở lưu trú; công trình dịch vụ và các công trình kết cấu khác được xây dựng phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; 
b. Đất sản xuất công nghiệp:

Đất sản xuất công nghiệp là các ô đất có chức năng xây dựng nhà máy, kho tàng của các doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.
c. Đất cây xanh:
Đất cây xanh bao gồm: cây xanh sử dụng công cộng cây xanh cách ly KCN, cây xanh cảnh quan trong KCN. 

d. Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 

Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Trạm cấp nước sạch + Trạm cứu hoả, khu xử lý nước thải, điểm trung chuyển chất thải rắn. 
e. Đất giao thông:

Đất giao thông bao gồm các tuyến đường nội bộ KCN và khu vực bãi xe tập trung.           

1.12. Vị trí, quy mô, cấu trúc; quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô đất trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường trong khu vực lập quy hoạch.
1.1.23  Vị trí, quy mô, cấu trúc; quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô đất trong khu vực lập quy hoạch.
a) Luận cứ xác định vị trí, quy mô, cấu trúc khu chức năng:

Căn cứ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 có  dự kiến thành lập mới Khu công nghiệp Hòa Tâm tại thị xã Đông Hòa, nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên với diện tích dự kiến đến năm 2030 là 500 ha và phần diện tích khu công nghiệp tiềm năng xem xét mở rộng hoặc thành lập mới khi được điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đủ điều kiện theo quy định là 580 ha (tổng diện tích là 1,080 ha).

Căn cứ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg Ngày 24/10/2023, định hướng tập trung thu hút các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng,…vào KCN Hòa Tâm nhằm khai thác tiềm năng cảng Bãi Gốc.

Căn cứ Nghị định 35/2022/NĐ- CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, tại điểm a khoản 2 Điều 9 quy định: “Khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500ha phải được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn không quá 500 ha”. 
Để đáp ứng yêu cầu trên, đồ án quy hoạch đã bố trí KCN Hòa Tâm thành các phân khu có quy mô và ngành công nghiệp được định hướng đầu tư xây dựng theo các giai đoạn đến năm 2030 và 2050 như sau:

+ Khu A: quy mô 491,87ha, là khu công nghiệp phát triển ngành công nghiệp luyện kim. (dự kiến đến năm 2030)  

+ Khu B: quy mô 423,72ha, là khu công nghiệp phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu, năng lượng,….(phát triển khi đủ điều kiện theo quy định, đến năm 2050)   

+ Khu C: quy mô 164,41ha, có chức năng đất cây xanh, mặt nước và đất khác, định hướng mở rộng thành đất công nghiệp, kho tàng khi đủ điều kiện.

- Căn cứ QCVN01/2021/BXD quy định các khu chức năng trong khu công nghiệp gồm: Đất dịch vụ khu công nghiệp; Đất sản xuất công nghiệp; Đất các khu kỹ thuật, đất cây xanh, đất giao thông. Đất giao thông và đất cây xanh đảm bảo trên 10% tổng diện tích KCN.
- KCN Hòa Tâm bố trí 04 khu đất dịch vụ là phần diện tích đất trong Khu công nghiệp dành cho Nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, thực hiện dự án đầu tư; được xác định trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các khu đất dịch vụ bố tiếp giáp đường 72m và nằm tiếp cận gần phía bên ngoài KCN ở phía Tây và QL29 ở phía Đông, tạo bộ mặt kiến trúc hiện đại và tiếp cận hệ thống giao thông đối ngoại. 
- Căn cứ cao độ địa hình tự nhiên, hệ thống giao thông và đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung KKT Nam Phú Yên, bố trí 03 khu đất công trình hạ tầng kỹ thuật phân tán như sau: Tại phía Tây Bắc là trạm xử lý nước thải và TBA 110KV do địa hình thấp và có định hướng tuyến đường điện 110KV đến khu vực này; Phía Nam và Đông Nam bố trí trạm cấp điện, cấp nước, thoát nước thải cho công nghiệp luyện kim do nhu cầu đặc thù của ngành. 
- Phía Đông Nam là khu hành chính dịch vụ phục vụ cảng Bãi Gốc và các công trình hạ tầng xã hội dân cư Phước Tân rộng khoảng 35ha.

- Tham khảo một số KCN đã hình thành tại Việt Nam: KCN thép tại Dung Quất, KCN thép Formosa Hà Tĩnh, các tuyến đườg nội bộ khu công nghiệp tạo ra các ô đất có hình chữ nhật cạnh dài khoảng 800 - 1000m, quy mô lô đất khoảng 30 - 250ha, phù hợp với nhu cầu đặc thù của các doanh nghiệp năng lượng, luyện kim và lọc hóa dầu.
- Phía Bắc KCN giáp sông, phía Nam giáp núi cao, bố trí dải cây xanh cách ly rộng phù hợp định hướng quy hoạch chung KKT Nam Phú Yên.
- Xung quanh khu công nghiệp bố trí dải cây xanh rộng 10m.
b) Vị trí, quy mô, cấu trúc các khu chức năng như sau:

b1.  Khu công nghiệp Hòa Tâm (1080ha):

* Đất dịch vụ Khu công nghiệp Hòa Tâm:
Đất dịch vụ tại Khu công nghiệp Hòa Tâm gồm 4 lô đất được bố trí tại phía Tây Bắc, phía Đông tại nút giao QL29 và đường Phú Khê – Phước Tân, phía Đông Nam KCN có tổng diện tích 12,87 ha, cụ thể: Khu DV.01, Khu DV.02; Khu DV03,04 có chức năng dịch vụ, công cộng phục vụ người lao động trong Khu công nghiệp. Chiều cao xây dựng tối đa 10 tầng; mật độ xây dựng 40%; hệ số sử dụng đất tối đa 4 lần; chỉ giới xây dựng công trình cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m.
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*  Đất Nhà máy, kho tàng (Sản xuất công nghiệp) Khu Công nghiệp Hòa Tâm::

Đất sản xuất công nghiệp chiếm tỷ lệ 69,17% diện tích của toàn Khu công nghiệp được bố trí dọc các tuyến đường trong Khu công nghiệp, quy hoạch phân lô đất xây dựng các ngành nghiệp công nghiệp trên cơ sở định hướng tổ chức mạng lưới giao thông đã được xác định. Các khu đất công nghiệp bố trí tập trung tạo thành các nhóm nhà máy công nghiệp có quy mô lớn từ 30 - 250 ha để đáp ứng cho các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng, ,... Chiều cao xây dựng tối đa 05 tầng; mật độ xây dựng 60 - 70%; hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần; chỉ giới xây dựng công trình cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m. Đối với các công trình có lắp đặt thiết bị, yêu cầu đặc thù và có các thông số kỹ thuật riêng của ngành, có yêu cầu đặc thù về chiều cao công trình như: Tháp cao, tháp quan sát, cột nước, ống khói, cột điện, hệ thống kỹ thuật dẫn dầu, . . . thì phải đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4604: 2012 – Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – tiêu chuẩn thiết kế) và đảm bảo quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (theo Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016) sẽ được cụ thể trong thiết kế bản vẽ thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trong quá trình thu hút đầu tư  các dự án tùy theo quy mô và nhu cầu cụ thể của Doanh nghiệp các lô đất có thể điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhưng phải đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo việc kết nối hợp lý thuận tiện với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của tòan Khu công nghiệp.

* Đất các khu hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Hòa Tâm:
Trong Khu công nghiệp được bố trí 03 vị trí rất thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng cho các công trình theo từng giai đoạn đầu tư (cấp nước, thoát nước, cấp điện…) đảm bảo cho cách ly vệ sinh và thuận lợi cho bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn Khu công nghiệp đáp ứng các yêu cầu riêng của ngành nghề, cụ thể:  bố trí 01 vị trí phía Tây Bắc, 01 vị trí phía Nam và 01 vị trí phía Đông Nam.

Lô đất HT1: Bố trí trạm XLNT, điểm trung chuyển chất thải rắn và HTKT khác.

Lô đất HT2: Dự kiến bố trí Trạm biến áp 110KV và Nhà máy cấp nước.

Lô đất HT3: Dự kiến bố trí TXLNT, trạm PCCC và Trạm biến áp 110KV.

Chiều cao xây dựng tối đa 05 tầng; mật độ xây dựng 60 %; hệ số sử dụng đất tối đa 3 lần; chỉ giới xây dựng công trình cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m. Các khu hạ tầng ký thuật được bố trí phân tán giáp đường chính, đáp ứng vai trò kết nối với hệ thống hạ tầng ngoài KCN với hệ thống hạ tầng nội bộ KCN, xung quanh các Khu hạ tầng kỹ thuật có dải cây xanh cách ly môi trường.

* Đất giao thông Khu Công nghiệp Hòa Tâm:
- Giao thông đối ngoại: Hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực nghiên cứu được đấu nối với hệ thống giao thông theo quy hoạch gia thông của tỉnh và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể: Trục Phú Khê - Phước Tân; Tuyến QL29; Tuyến đường sắt đi ngang qua Khu công nghiệp để kết nối với cảng Bãi Gốc, với chức năng chính là vận chuyển hàng hóa . . .

- Giao thông đối nội: Trong KCN được phân chia thành các trục đường chính, đường nội bộ, có nhiệm vụ đấu nối với các phân khu trong Khu công nghiệp Hòa Tâm, cụ thể: Tuyến đường trục chính theo hướng Bắc  - Nam và Đông – Tây;  Hệ thống giao thông đối nội trong KCN được phân chia thành các trục đường chính, đường nội bộ, có nhiệm vụ đấu nối với các phân khu trong Khu công nghiệp Hòa Tâm; các điểm nối các nút giao thông đối nội và đối ngoại là nút giao cùng mức;  Bãi đỗ xe chung cho Khu công nghiệp được bố trí tại Khu B (Khu vực Tây Bắc) với diện tích khoảng 2,43ha.
* Đất cây xanh, mặt nước Khu Công nghiệp Hòa Tâm:
- Các khu cây xanh bố trí theo các trục đường chính và nội bộ để tạo thành không gian cảnh quan chính cho KCN.

- Các dải cây xanh cách ly, kết hợp mương thoát nước được bố trí chủ yếu bám theo ranh giới KCN, cụ thể phía Bắc, Tây, Nam và dải cây xanh cách ly được bố trí tại các khu hạ tầng kỹ thuật trong KCN.

- Ngoài ra đất xây dựng công nghiệp còn có hệ thống cây xanh dọc theo đường giao thông và trong các nhà máy.

- Đặc thù của Khu công nghiệp nằm tiếp giáp với sông và núi cao, hiện trạng mùa mưa thường xuyên ngập úng ở phía Tây (Khu C), do vậy bố trí đất cây xanh để thoát nước cho khu vực tránh ngập úng.

- Theo Đồ án quy hoạch của KCN Hòa Tâm, đối với đất tôn giáo tín ngưỡng (diện tích 0,93ha) nằm ở vị trí phía Nam của KCN Hòa Tâm trong đất cây xanh khu A. Bên cạnh đó, theo báo cáo số 232/BC-UBND ngày 27/11/2023 của UBND xã Hòa Tâm, vị trí nêu trên hiện có cơ sở hoạt động tôn giáo là Tổ Đình Bia Sơn; hiện tại diện tích này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Do vậy, trước mắt vị trí nêu trên được giữ nguyên hiện trạng và nằm trong đất cây xanh của KCN.
b2. Khu dịch vụ - công cộng, hành chính (35ha):
* Đất dịch vụ Khu dịch vụ - công cộng, hành chính: Được thiết kế 04 lô đất, với tổng diện tích 9,01 ha; chức năng để bố trí các đơn vị hành chính phục vụ cảng … chiều cao xây dựng công trình tối đa 10 tầng; mật độ xây dựng 40%; hệ số sử dụng đất tối đa 4 lần; chỉ giới xây dựng công trình cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m.
* Đất giao thông Khu dịch vụ - công cộng, hành chính: Mạng lưới đường được tính toán đáp ứng nhu cầu phục vụ đất Khu dịch vụ, hành chính cảng.
* Đất cây xanh Khu dịch vụ - công cộng, hành chính: Với tổng diện tích 15,01 ha bố trí chủ yếu là cây xanh tập trung khu vực phía Đông Bắc giáp Sông Bàn Thạch (trong đó có dự kiến bố trí 01 công trình Quân sự khoảng 250m2), khu phía phía Tây là cây xanh cảnh quan. Ngoài ra, các khu cây xanh bố trí theo các trục đường chính và nội bộ để tạo thành không gian cảnh quan cho Khu dịch vụ hành chính cảng. (trong đó có dự kiến bố trí 01 công trình Quân sự khoảng 250m2)
* Đất giao thông: Mạng lưới đường được tính toán đáp ứng nhu cầu phục vụ đất Khu dịch vụ, hành chính cảng. 

c.  Quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng theo ô đất trong khu vực lập quy hoạch.
	Sơ đồ phân khu KCN Hòa Tâm
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Bảng cơ cấu sử dụng đất tổng hợp 
	Stt
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	A
	Khu công nghiệp Hòa Tâm
	1.080,00
	

	1
	Đất khu công nghiệp
	915,59
	100,00

	1.1
	DV
	Đất dịch vụ KCN
	12,87
	1,41

	1.2
	CN
	Đất nhà máy, kho tàng
	633,32
	69,17

	1.3
	CX
	Đất cây xanh, mặt nước
	132,63
	14,49

	1.4
	HT
	Đất các khu kỹ thuật
	10,21
	1,12

	1.5
	
	Đất giao thông
	126,56
	13,82

	1.5.1
	P
	Bãi đỗ xe
	2,43
	0,27

	1.5.2
	
	Đất đường giao thông
	124,13
	13,56

	2
	Đất khác
	164,41
	100,00

	2.1
	CX
	Đất cây xanh (nông nghiệp hiện trạng phục vụ thoát nước)
	95,85
	58,30

	2.2
	CSD
	Đất chưa sử dụng
	43,36
	26,38

	2.3
	MN
	Mặt nước
	16,79
	10,21

	2.4
	
	Đất giao thông
	8,41
	5,11

	B
	Khu dịch vụ - công cộng, hành chính
	35,00
	100,00

	1
	DV
	Đất dịch vụ, công cộng
	9,01
	25,75

	2
	ANQP
	Đất an ninh - quốc phòng
	0,51
	1,46

	3
	CX
	Đất cây xanh
	15,01
	42,89

	4
	
	Đất giao thông
	10,47
	29,90

	
	
	Tổng cộng
	1.115,00
	


Bảng cơ cấu sử dụng đất chi tiết
	Stt
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ

(%)
	Mật độ xây dựng tối đa

(%)
	Tầng cao
tối đa (tầng)
	Hệ số sử dụng đất tối đa

(lần)

	A
	Khu công nghiệp Hòa Tâm
	1.080,00
	
	
	
	

	I
	Khu A
	491,87
	100,00
	
	
	

	1
	DV
	Đất dịch vụ KCN
	5,05
	1,03
	40
	10
	4,00

	1.1
	DV.01
	Đất dịch vụ KCN
	2,05
	0,42
	
	
	

	1.2
	DV.02
	Đất dịch vụ KCN
	3,00
	0,61
	
	
	

	2
	CN
	Đất nhà máy, kho tàng
	382,08
	77,68
	70
	5
	3,50

	2.1
	CN.01
	Đất nhà máy, kho tàng
	128,87
	26,20
	70
	5
	3,50

	2.2
	CN.02
	Đất nhà máy, kho tàng
	235,02
	47,78
	70
	5
	3,50

	2.3
	CN.03
	Đất nhà máy, kho tàng
	18,19
	3,70
	70
	5
	3,50

	3
	CX
	Đất cây xanh, mặt nước
	49,76
	10,12
	5
	1
	0,05

	3.1
	CX.01
	Đất cây xanh
	41,18
	8,37
	5
	1
	0,05

	3.2
	CX.02
	Đất cây xanh
	0,26
	0,05
	5
	1
	0,05

	3.3
	CX.03
	Đất cây xanh
	2,73
	0,56
	5
	1
	0,05

	3.4
	CX.04
	Đất cây xanh
	1,59
	0,32
	5
	1
	0,05

	3.5
	CX.05
	Đất cây xanh
	0,62
	0,13
	5
	1
	0,05

	3.6
	CX.06
	Đất cây xanh
	3,38
	0,69
	5
	1
	0,05

	4
	HT
	Đất các khu hạ tầng kỹ thuật
	4,92
	1,00
	60
	3
	1,80

	4.1
	HT.01
	Đất các khu kỹ thuật
	2,52
	0,51
	60
	3
	1,80

	4.2
	HT.02
	Đất các khu kỹ thuật
	2,40
	0,49
	60
	3
	1,80

	5
	
	Đất giao thông
	50,06
	10,17
	-
	-
	-

	II
	Khu B
	423,72
	100,00
	
	
	

	1
	DV
	Đất dịch vụ KCN
	7,82
	0,57
	40
	10
	4,00

	1.1
	DV.03
	Đất dịch vụ KCN
	5,39
	1,27
	40
	10
	4,00

	1.2
	DV.04
	Đất dịch vụ KCN
	2,43
	0,57
	40
	10
	4,00

	2
	CN
	Đất nhà máy, kho tàng
	251,24
	59,29
	70
	5
	3,50

	2.1
	CN.04
	Đất nhà máy, kho tàng
	31,74
	7,49
	70
	5
	3,50

	2.2
	CN.05
	Đất nhà máy, kho tàng
	28,39
	6,70
	70
	5
	3,50

	2.3
	CN.06
	Đất nhà máy, kho tàng
	94,49
	22,30
	70
	5
	3,50

	2.4
	CN.07
	Đất nhà máy, kho tàng
	96,62
	22,80
	70
	5
	3,50

	3
	CX
	Đất cây xanh, mặt nước
	82,87
	19,55
	5
	1
	0,05

	3.1
	CX.07
	Đất cây xanh
	62,68
	14,79
	5
	1
	0,05

	3.2
	CX.08
	Đất cây xanh
	2,51
	0,59
	5
	1
	0,05

	3.3
	CX.09
	Đất cây xanh
	0,16
	0,04
	5
	1
	0,05

	3.4
	CX.10
	Đất cây xanh
	11,83
	2,79
	5
	1
	0,05

	3.5
	CX.11
	Đất cây xanh
	5,69
	1,34
	5
	1
	0,05

	4
	HT
	Đất các khu hạ tầng kỹ thuật
	5,29
	1,25
	60
	3
	1,80

	4.1
	HT.03
	Đất các khu kỹ thuật
	5,29
	1,25
	60
	3
	1,80

	5
	
	Đất giao thông
	76,50
	19,34
	-
	-
	-

	5.1
	
	Đường 72m
	29,12
	6,87
	
	
	

	5.2
	
	Đường giao thông nội bộ
	38,17
	10,30
	-
	-
	-

	5.3
	
	Đất đường sắt
	6,78
	1,60
	
	
	

	5.4
	P.01
	Bãi đỗ xe
	2,43
	0,57
	-
	-
	-

	III
	KHU C (Đất cây xanh, mặt nước và đất khác)
	164,41
	100,00
	-
	-
	-

	1
	CX
	Đất cây xanh
	95,85
	58,30
	
	
	

	1.1
	CX.11
	Đất cây xanh (nông nghiệp hiện trạng phục vụ thoát nước)
	40,47
	24,62
	
	
	

	1.2
	CX.12
	Đất cây xanh
	55,38
	33,68
	
	
	

	2
	CSD
	Trong phần diện tích CSD.02 còn khoảng 13ha trùng với quy hoạch 03 loại rừng (tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 14/5/2024). Do đó, định hướng mở rộng thành đất công nghiệp, kho tàng khi đủ điều kiện.
	43,36
	26,38
	-
	-
	-

	2.1
	CSD.01
	
	22,88
	13,92
	-
	-
	-

	2.2
	CSD.02
	
	20,48
	12,46
	-
	-
	-

	3
	MN
	Mặt nước
	16,79
	10,21
	-
	-
	-

	4
	
	Đất giao thông
	8,41
	5,11
	-
	-
	-

	4.1
	
	Đất đường sắt
	2,97
	2,97
	
	
	

	4.2
	
	Đường giao thông (đường 72m)
	5,44
	2,14
	-
	-
	-

	B
	Khu dịch vụ - công cộng, hành chính
	35,00
	100,00
	
	
	

	1
	DV
	Đất dịch vụ công cộng
	9,01
	25,75
	40
	10
	4,00

	1.1
	DV.C-01
	Đất dịch vụ, hành chính
	1,54
	4,40
	40
	10
	4,00

	1.2
	DV.C-02
	Đất dịch vụ, hành chính
	2,94
	8,40
	40
	10
	4,00

	1.3
	DV.C-03
	Đất dịch vụ, hành chính
	2,54
	7,26
	40
	10
	4,00

	1.3
	DV.C-04
	Đất dịch vụ, hành chính
	1,99
	5,69
	40
	10
	4,00

	2
	ANQP
	Đất an ninh - quốc phòng
	0,51
	1,46
	60
	3
	1,8

	2.1
	ANQP.01
	Đất an ninh
	0,22
	0,63
	60
	3
	1,8

	2.2
	ANQP.02
	Đất quốc phòng
	0,29
	0,83
	60
	3
	1,8

	3
	CX
	Đất cây xanh
	15,01
	42,89
	5
	1
	0,05

	3.1
	CX.C-01
	Đất cây xanh (Trong đó có dự kiến bố trí 01 công trình Quân sự khoảng 250m2)
	12,68
	36,23
	5
	1
	0,05

	3.2
	CX.C-02
	Đất cây xanh
	2,33
	6,66
	5
	1
	0,05

	4
	
	Đất giao thông
	10,47
	29,90
	-
	-
	-

	
	
	TỔNG CỘNG
	1.115,00
	
	
	
	


1.1.24 Vị trí, quy mô công trình ngầm

Công trình ngầm là những công trình được xây dựng dưới mặt đất bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. (Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng).
Trong Khu công nghiệp Hòa Tâm không quy hoạch các công trình ngầm: Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm.
Các công trình ngầm được quy hoạch trong khu công nghiệp Hòa Tâm là công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào kỹ thuật được quy hoạch có vị trí dưới hệ thống đường giao thông. Quy mô các công trình này được cụ thể tại phần thuyết minh và bản vẽ theo từng chuyên ngành.

1.1.25  Chỉ giới xây dựng công trình trên các trục đường trong khu vực lập quy hoạch

Chỉ giới xây dựng: Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên ô đất.

Chỉ giới xây dựng công trình trên toàn bộ các trục đường trong khu vực lập quy hoạch là 6m so với lộ giới các tuyến đường.
VI. NGUYÊN TẮC, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN.
1.13. Nguyên tắc

- Đối với các chức năng trong KCN phải đảm bảo sự liên kết thuận lợi giữa khu vực trung tâm điều hành với các khu chức năng khác. Đảm bảo duy trì vùng đệm giữa khu công nghiệp với các khu vực xung quanh;

- Không gian khu công nghiệp phải: khai thác được tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện tự nhiên; phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của khu vực; tạo được quỹ đất an toàn, thuận lợi cho việc xây dựng các nhà máy sản xuất công nghiệp;

- Quy mô các loại đất trong khu công nghiệp cần tính toán theo nhu cầu thực tế kết hợp với các yêu cầu quy hoạch chuyên ngành;

- Các cơ sở công nghiệp, kho tàng phải được quy hoạch tại các vị trí an toàn, thuận lợi giao thông, không gây ô nhiễm môi trường.

- Không gian cây xanh trong khu công nghiệp được quy hoạch gắn kết với nhau thành một hệ thống liên hoàn; Ưu tiên sử dụng các loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng miền và phù hợp với KCN, có màu hoa đẹp theo mùa. Chủng loại cây xanh trong KCN không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, phù hợp với các yêu cầu về phòng chống thiên tai, không gây hư hại công trình bao gồm cả phần ngầm và phần trên mặt đất, không tiết ra các chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất công nghiệp, sức khoẻ người lao động và đảm bảo theo quy định.
1.14. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực điểm nhấn: Khu vực điểm nhấn của Khu công nghiệp Hòa Tâm được hình thành bởi công trình cổng chính, các công trình công cộng, cây xanh vườn hoa trong các công trình và ngoài công trình, trên vỉa hè, dải cây xanh giữa đường… Phục vụ trực tiếp cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan từng ô đất quy hoạch: 

+ Khu vực đất sản xuất công nghiệp, kho tàng: Không gian kiến trúc cảnh quan được tổ chức theo các nhà máy xí nghiệp sản xuất. Hình thức kiến trúc theo hình thái kiến trúc nhà công nghiệp là chủ đạo. Các công trình điều hành, phục vụ mang tính chất hỗ trợ là điểm nhấn tạo sự khác biệt giữa các nhà máy xí nghiệp công nghiệp. Cảnh quan trong nhà máy được hình thành bởi các không gian cây xanh, sân vườn, khoảng đệm giữa các xưởng sản xuất và các công trình chức năng khác trong nhà máy công nghiệp. Khu vực xây dựng nhà máy, xí nghiệp hoàn toàn đảm bảo khoảng cách an toàn với các yếu tố hiện trạng giáp ranh giới quy hoạch. Chiều cao xây dựng tối đa 05 tầng; mật độ xây dựng 60 – 70%; hệ số sử dụng đất tối đa 3,5 lần; chỉ giới xây dựng công trình: Cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m.
+ Khu vực quy hoạch đất dịch vụ khu công nghiệp: Kiến trúc cảnh quan được tổ chức theo các công trình trụ sở điều hành và dịch vụ. Hình thức kiến trúc chung toàn lô đất theo chức năng của công trình chính. Lựa chọn kiến trúc công trình chính theo kiến trúc hiện đại, mật độ xây dựng hợp lý, tạo sự hài hòa giữa bộ mặt kiến trúc công nghiệp với cảnh quan kiến trúc khu vực. Hình thức kiến trúc chung toàn lô đất theo chức năng của công trình chính. Chiều cao xây dựng tối đa 10 tầng; mật độ xây dựng 40%; hệ số sử dụng đất tối đa 4 lần; chỉ giới xây dựng công trình: Cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m.
+ Khu vực cây xanh:
Các khu vực cây xanh sử dụng công cộng có kiến trúc cảnh quan như công viên vườn hoa, các công trình kiến trúc nếu có là các công trình quy mô nhỏ mục đích để trang trí và phục vụ người lao động nghỉ ngơi.

Các khu vực cây xanh cách ly: ở các khu công nghiệp, lượng xe máy, máy móc công nghiệp thải ra không khí một lượng lớn CO2 và các loại khí độc hại khác. Do đó, trồng cây xanh cách ly có tác dụng hút CO2 và cung cấp 02 để ngăn chặn bụi bẩn, chất độc hại cũng như bảo vệ môi trường. Nhờ vậy mà không khí trở nên dễ chịu và trong lành hơn, cuộc sống cũng bớt căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ làm việc. Cây xanh cách ly yêu cần lựa chọn các loại cây có tính chất: Cản khói ngăn bụi cần các loại cây xanh không trơ cành, tán rậm, lá nhỏ, mặt ráp; Ngăn khí thải lựa chọn các loại cây chịu được khói bụi công nghiệp, nhiều tầng tán (3 tầng tán), có thể trồng xen kẽ cây bụi và thảm cỏ.

[image: image25.png]



Hình ảnh minh hoạ phối kết cây xanh cho các vùng cây xanh cách li

+ Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Chiều cao xây dựng tối đa 05 tầng; mật độ xây dựng 60 %; hệ số sử dụng đất tối đa 3 lần; chỉ giới xây dựng công trình: Cách chỉ giới đường đỏ trên các tuyến đường trong khu quy hoạch là 6m. Các khu hạ tầng ký thuật được bố trí phân tán, giáp đường chính, đáp ứng vai trò kết nối với hệ thống hạ tầng ngoài KCN với hệ thống hạ tầng nội bộ KCN, xung quanh các khu hạ tần kỹ thuật có dải cây xanh cách ly môi trường.

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan trục đường chính: 

+ Không gian kiến trúc được tổ chức bởi các công trình nhỏ phụ trợ cho hệ thống giao thông: Nhà chờ xe bus, điểm dừng đón người lao động, các biển báo, quảng cáo, thùng rác vỉa hè….

+ Cảnh quan được chức bởi Hệ thống cây anh trên vỉa hè và dải cây xanh nằm giữa trục chính với cây bụi thấp tán, hoa đẹp với cây hoa trồng theo thảm rộng kết hợp với cỏ.

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tại các không gian mở:

+ Các không gian mở trong khu công nghiệp: Vườn hoa trung tâm kết hợp với đảo giao thông chính, các đảo giao thông. 

+ Các công trình xây dựng xung quanh các không gian mở cần tuân thủ khoảng lùi xây dựng đã quy định tại mục 6.4. 

+ Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan được hình thành bởi các công trình nhỏ, trang trí kết hợp với vườn hoa, cây xanh thảm cỏ.

- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng: Các không gian công cộng bao gồm không gian trong nội khu các công trình điều hành-công cộng-dịch vụ và không gian sử dụng công cộng tại các vườn hoa công viên và các trục đường.
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Hình ảnh minh hoạ Tổ chức cây xanh trục đường


- Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực điểm nhấn, bao gồm: 

+ Khu vực cổng chính kết hợp với Trung tâm điều hành và Trung tâm dịch vụ. Cổng chính cần có quy mô phù hợp với công trình Điều hành - Dịch vụ, hình thức kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường phù hợp hình thức kiến trúc công trình chính.

+ Các công trình công cộng, cây xanh vườn hoa trong các công trình và ngoài công trình, trên vỉa hè, dải cây xanh giữa đường; Cây xanh tại khu vực điểm nhấn cần có hình dáng đẹp, màu hoa đẹp kết hợp hài hoà với các công trình kiến trúc.
VII. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1.15. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật - san nền:

1.1.26  Cơ sở và căn cứ thiết kế

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

· QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";

· TCVN 4447:2012 – Công tác đất – Thi công và nghiệm thu;

· Các bản đồ đo đạc địa hình hiện trạng khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/2000; 

· Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023).
· Các quy hoạch có liên quan đến khu vực nghiên cứu.
· Hồ sơ thiết kế các dự án: Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa); Hồ sơ thiết kế tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Hồ sơ thiết kế hệ thống Kênh thoát lũ phía Nam khu công nghiệp Hòa Tâm - huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên.
· Các Quy chuẩn và tiêu chuẩn về quy hoạch có liên quan.
1.1.27 Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được thủ tướng phê duyệt 


- Thiết kế san nền đảm bảo khả năng không bị ngập lụt. Đảm bảo khả năng thoát nước mặt của khu vực.

- Tuân thủ các định hướng của quy hoạch chung đã được phê duyệt, cao độ thiết kế tại các nút giao của mạng lưới đường giao thông. Do địa hình trong khu vực chủ yếu là đất ruộng, đất đa canh, mương nước, độ chênh cao (thấp nhất: 4,3 m).

- Thiết kế san nền đảm bảo cân bằng khối lượng đào, đắp đảm bảo tránh ngập úng cục bộ, đảm bảo thuận tiện giữa các khu chức năng.

- Để đảm bảo thoát nước cũng như tiết kiệm chi phí đắp đất, độ dốc san nền toàn khu dốc theo địa hình và tối thiểu trên tiêu chuẩn.

- Đảm bảo cao độ nền xây dựng tối thiểu phù hợp với biến đổi khí hậu do mực nước biển dâng.


- Đảm bảo khớp nối với các khu vực lân cận.

- Khu vực cây xanh phía Bắc giáp sông Bàn Thạch, phần giáp đường giao thông và khu chức năng đáp nền theo cao độ thiết kế và làm kè cứng chống sói lở, phần giáp sông để cao độ tự nhiên.
1.1.28  Giải pháp thiết kế Quy hoạch san nền
a. Giải pháp thiết kế:

Quy hoạch cao độ san nền, căn cứ cao độ nền hiện trạng và các cốt khống chế trong quy hoạch giao thông, đảm bảo khả năng thoát nước mưa theo hình thức tự chảy từ mọi lô đất ra hệ thống cống thoát nước mưa chung KCN; Quy hoạch san nền là cơ sở bắt buộc để thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc theo các tuyến đường giao thông trong khu vực.


Giải pháp kỹ thuật chung là san nền dốc từ lô ra bốn hướng xung quanh, kết hợp với các mương thoát nước trong khu cũng như hệ thống thu nước của các tuyến đường giao thông bao quanh. 

San nền cục bộ trong trong các lô quy hoạch đất công nghiệp đảm bảo độ dốc nền phù hợp với loại hình công nghiệp, dưới 2%. 
Do khu vực phía Bắc Khu công nghiệp Hòa Tâm giáp với sông Đà Nông để hạn chế cho việc sói lở, xâm thực trong mùa mưa cần phải có giải pháp thiết kế chống sạc lở và lựa chọn cao độ san nền khu vực cây xanh cho phù hợp.
 Các mái dốc địa hình trong khu quy hoạch tùy vị trí sẽ được gia cố bằng đá xây hoặc trồng cỏ để tránh sạt trượt. Riêng khu dịch vụ hành chính cảng Bãi Gốc: tại ranh giới phía Bắc giáp sông Bàn Thạch dự kiến bố trí xây kè chống sạt lở. (L= 730m).
- Diện tích các khu cần san nền, cụ thể: Khu A (4.918.679m2); Khu B (4.237.203 m2); Khu C (1.644.822 m2); Khu Dịch vụ - Công cộng, hành chính (357.671 m2).
b. Tính toán thiết kế:

Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên được phê duyệt, cao độ khống chế san nền:+4.30m; căn cứ cao độ san nền hiện trạng hướng dốc địa hình để chuẩn bị mặt bằng xây dựng cũng như đảm bảo kết nối giao thông xung quanh và tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng… Công tác san nền trong phạm vi KCN Hòa Tâm sẽ được thực hiện trên nguyên tắc cân bằng đào đắp, khối lượng đào còn thừa tại khu A sẽ được sử dụng đắp nền cho các khu vực còn lại trong phạm vi KCN, từ đó xác định cao độ nền cho Khu công nghiệp Hòa Tâm như sau:
 + Cao độ san nền: cao độ nền thấp nhất: +4.50m (nằm ở phía Bắc, Tây, Nam); Cao độ nền cao nhất: +7.50m (tuyến đường Phú Khê - Phước Tân).
+ Độ dốc san nền: 0.3%

Quy hoạch cao độ san nền, căn cứ cao độ nền hiện trạng và các cốt khống chế trong quy hoạch giao thông, đảm bảo khả năng thoát nước mưa theo hình thức tự chảy từ mọi lô đất ra hệ thống cống thoát nước mưa chung KCN; Quy hoạch san nền là cơ sở bắt buộc để thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc theo các tuyến đường giao thông trong khu vực.


Giải pháp kỹ thuật chung là san nền dốc từ lô ra bốn hướng xung quanh, kết hợp với các mương thoát nước trong khu cũng như hệ thống thu nước của các tuyến đường giao thông bao quanh. 

San nền cục bộ trong các lô quy hoạch đất công nghiệp đảm bảo độ dốc nền phù hợp với loại hình công nghiệp, dưới 2%. 

Do khu vực phía Bắc Khu công nghiệp Hòa Tâm giáp với sông Đà Nông để hạn chế cho việc sói lở, xâm thực trong mùa mưa cần phải có giải pháp thiết kế chống sạc lở và lựa chọn cao độ san nền khu vực cây xanh cho phù hợp.

 Toàn bộ phần ranh giới phía Bắc giáp sông Bàn Thạch dự kiến bố trí xây kè chống sạt lở (có chiều dài L=5.458m).
Trên cơ sở diện tích đào, diện tích đắp nêu trên tiến hành tính toán Khối lượng đào, khối lượng đắp trong từng lô theo công thức: 

Vđào =Sđào x h đàoTB và Vđắp =Sđắp x h đắpTB

Trong đó:

Vđào - Khối lượng phần đào nền trong lô đất; Vđắp - Khối lượng phần đắp nền trong lô đất.

Sđào - Diện tích phần đào nền trong lô đất; Vđắp - Diện tích phần đắp nền trong lô đất
hđàoTB - Chiều cao đào nền trung bình trong lô; hđắpTB - Chiều cao đắp nền trung bình trong lô;
Từ các cơ sở nêu trên xác định khối lượng san nền cho Khu công nghiệp Hòa Tâm như sau: 
Bảng khối lượng san nền

	Stt
	Khu vực
	Diện tích (m2)
	KL đào (m3)
	KL đắp (m3)

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP HÒA TÂM (1080HA)

	1
	Khu A
	4.918.679
	     16.051.219 
	     5.684.080 

	2
	Khu B
	4.237.203
	          702.933 
	     9.273.235 

	3
	Khu C 
	1.644.822
	         476.400 
	           85.752 

	B
	Khu dịch vụ - công cộng, hành chính cảng Bãi Gốc
	357.671
	625.924
	107.301

	Tổng cộng
	     17.856.900 
	    15.150.369 


Công tác san nền trong phạm vi KCN Hòa Tâm sẽ được thực hiện trên nguyên tắc cân bằng đào đắp, khối lượng đào còn thừa tại khu A sẽ được sử dụng đắp nền cho các khu vực còn lại trong phạm vi KCN.

Dự kiến khối lượng san nền (sau khi đắp với hệ số đắp k=1.1) thừa khoảng 1.100.000m3 sẽ được vận chuyển đến nơi tập kết VL theo quy định của Tỉnh.
c. Giải pháp thiết kế kè, cao độ kè: 
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1.16. Quy hoạch giao thông:

1.1.29 Cơ sở và căn cứ thiết kế

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 - Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 13592-2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;
- Tiêu chuẩn ngành TCCS 38:2022/TCĐBVN - áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- Bản đồ đo đạc địa hình hiện trạng khu vực dự kiến quy hoạch tỷ lệ 1/2000; 



- Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được thủ tướng phê duyệt (tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023).
· Các quy hoạch có liên quan đến khu vực nghiên cứu.
· Hồ sơ thiết kế các dự án: Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa); Hồ sơ thiết kế tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô; Hồ sơ thiết kế hệ thống Kênh thoát lũ phía Nam khu công nghiệp Hòa Tâm - huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên.

· Các Quy chuẩn và tiêu chuẩn về quy hoạch có liên quan.
1.1.30 Nguyên tắc thiết kế:

- Tuân thủ quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được thủ tướng phê duyệt 

- Quy hoạch giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa khu vực với bên ngoài, giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo mỹ quan khu công nghiệp và các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sử dụng.

- Đấu nối thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài.

- Khai thác triệt để hệ thống giao thông đối ngoại.


- Bố trí hợp lý mạng lưới giao thông làm cơ sở để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực.

- Tạo nên mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại nhằm đảm bảo tốt sự liên hệ giữa KCN với các vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài.

- Mạng lưới cần đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, phù hợp với địa hình và đặc thù riêng của KCN để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

1.1.31 Kết nối giao thông bên ngoài KCN 

Hệ thống giao thông đối ngoại trong khu vực nghiên cứu được đấu nối với hệ thống giao thông theo quy hoạch giao thông của tỉnh và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể:

- Trục Phú Khê - Phước Tân với vai trò là trục chính Khu công nghiệp Hòa Tâm gắn với cảng Bãi Gốc được kết nối QL1 và tuyến đường bộ  cao tốc Bắc – Nam hiện nay đang triển khi thi công xây dựng dự kiến hoàn thành đến năm 2025.

- Tuyến QL29 đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Tâm được quy hoạch là đường chính khu vực, vai trò là trục kết nối Bắc - Nam cho khu vực với các phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc và kết nối trực tiếp tới sân bay Tuy Hòa, hiện đã đầu tư xây dựng hoàn thành khoảng 2,8 km, phần còn lại đầu tuyến tiếp tục triển khi thi công.

- Tuyến đường sắt: Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế có bố trí tuyến đường sắt đi ngang qua Khu công nghiệp để kết nối với cảng Bãi Gốc, với chức năng chính là vận chuyển hàng hóa từ cảng và KCN Hòa Tâm.

1.1.32 Quy hoạch giao thông nội bộ trong KCN

a.
Quy hoạch tổ chức mạng lưới đường

Trong Khu công nghiệp được phân chia thành các trục đường chính, đường nội bộ có nhiệm vụ đấu nối với các phân khu trong Khu công nghiệp Hòa Tâm.

- Các tuyến đường trục chính Khu công nghiệp Hòa Tâm theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây; các tuyến đường nhánh trên cơ sở song song và vuông góc với các trục chính.

- Điểm nối các nút giao thông đối nội và đối ngoại là nút giao cùng mức.
- Các tuyến giao thông khu vực vuông góc với trục giao thông chính thành các nút phân chia tạo thành mạng lưới giao thông mạng ô bàn cờ mạch lạc, phân chia các phân khu chức năng và các khu Nhà máy bên trong KCN.

- Bãi đỗ xe chung cho Khu công nghiệp được bố trí tại Khu B (Khu vực Tây Bắc) với diện tích khoảng 2,43ha; ngoài ra bên trong từng khu vực nhà máy còn có bãi đỗ xe nội bộ được bố trí cùng với các khu vực kho bãi của nhà máy.

- Trong KCN có tuyến đường sắt giao với QL29, theo quy định các nút giao này sẽ là nút giao khác mức, khi triển khai xây dựng tuyến đường sắt cần có giải pháp quy hoạch nút giao khác mức phù hợp quy định.
b. Quy mô mặt cắt ngang đường :

Các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp có mặt cắt như sau :

· Mặt cắt A-A : (Đường Phú Khê – Phước Tân) :  Lộ giới 72.00m, dài 823 m. 

+ Mặt đường : 2x10,5m=21,0m

+ Phân cách : 6,0m

+ Hè đường : 2x7,5m=15,0 m

+ Dải cây xanh : 2x15,0m

· Mặt cắt A1-A1 : (Đường Phú Khê – Phước Tân và đường gom KCN) : Lộ giới 113,00m, dài 960 m.

+ Mặt đường : 4x10,5m=42,0m

+ Phân cách : 6,0m

+ Hè đường : (2x7,5m) + (2x7,0m) + (2x3,0m)=35,0m 

+ Dải cây xanh : 2x15,0m=30m

· Mặt cắt A2-A2 : (Đường Phú Khê – Phước Tân và đường gom KCN) : Lộ giới 125,5m, dài 3044m.

+ Mặt đường : 3x10,5m+15,0=46,5m

+ Phân cách : 6,0m

+ Hè đường : (2x7,5m) + (2x3,0m)+7,0m+15,0m =43,0m 

+ Dải cây xanh : 2x15,0m=30m

· Mặt cắt B-B : (Đường QL29) : Lộ giới 57,0m, dài 430m.

+ Mặt đường : 2x(5,5m+10,5m)=32,0m

+ Phân cách : (5,0m+3,0m+5,0m) = 13,0m

+ Hè đường : 2x6,0m=12,0m

· Mặt cắt B1-B1 : (Đường QL29 và đường gom) : Lộ giới 138.5 đến 178,5m, dài 754m. 

+ Mặt đường : (4x10,5m)+ (2x5,5m)=53,5m

+ Phân cách : (2x5,0m)+3,0m = 13,0m.

+ Hè đường : (2x6,0m)+7,0m+(2x3,0m)+5.0m=30,0m

+ Dải cây xanh : 20,0+(0 đến 40)m+5m.

+ Tuyến đường sắt : 20,0m

· Mặt cắt B2-B2 : (Đường QL29 và đường gom) : Lộ giới 130,0m, dài 1.915m.  

+ Mặt đường : (2x10,5m)+ (2x5,5m)+15,0m=47,0m

+ Phân cách : (2x5,0m)+3,0m = 13,0m.

+ Hè đường : (2x6,0m)+15,0m+3,0m=30,0m

+ Dải cây xanh : 20,0m + 20,0m

+ Tuyến đường sắt : 20,0m
· Mặt cắt 1A-1A; 1B-1B: Lộ giới 67,0m, dài 2.608m.   

+ Mặt đường : 2x10,0m=20,0m

+ Phân cách : 2,0m

+ Hè đường : (1,0m+ 7,0m)=8m
+ Dải cây xanh cách ly : 17,0m

+ Tuyến đường sắt : 20,0m

· Mặt cắt 1-1 : Lộ giới 30,0m, dài 6.506m

+ Mặt đường : 2x10,0m=20,0m

+ Phân cách : 2,0m

+ Hè đường : 1,0m+7,00m=8,0m

· Mặt cắt 2 – 2 ; 2* – 2*  : Lộ giới 24,50m, dài 4.487m.

+ Mặt đường : 10,50m

+ Phân cách : 0,0m

+ Hè đường : 2x7,0m=14,0m

· Mặt cắt 3 - 3 : Lộ giới 55,0m, dài 3.149m.

+ Mặt đường : 2x15,0m

+ Phân cách : 5,0m

+ Hè đường : 2x10,0m=20,0m

· Mặt cắt 4 - 4 : Lộ giới 18,50m, dài 1.742m. 

+ Mặt đường : 10,50m

+ Phân cách : 0,0m

+ Hè đường : 3,0m+5,0m=8,0m

· Mặt cắt 5 - 5 : Lộ giới 20,50m, dài 194m. 

+ Mặt đường : 10,50m

+ Phân cách : 0,0m

+ Hè đường : 2x5,0m=10,0

· Mặt cắt 6 - 6 : Lộ giới 25,0m, dài 200m.

+ Mặt đường : 15,0m

+ Phân cách : 0,0m

+ Hè đường : 2x5,0m=10,0m

· Mặt cắt 7 - 7 : Lộ giới 45,0m, dài 414m.

+ Mặt đường : 15,0m

+ Phân cách : 0,0m

+ Hè đường : 2x15,0m=30,0m

Bảng tổng hợp đường giao thông quy hoạch khu CN Hòa Tâm
	STT 
	Tên đường
	Chiều dài
	Mặt cắt đường
	 

	
	
	
	Mặt đường
	Phân cách
	Hè đường
	Dải cây xanh
	Tổng
	Diện tích

	 
	 
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	 
	(m)
	(m2)

	Đường đối ngoại
	 

	1
	Đường Phú Khê – Phước Tân (MC A-A)
	4825
	21
	6
	15
	30
	72
	347.400

	2
	Đường QL29 (MC B-B)
	3599
	32
	13
	12
	
	57
	205.143

	Đường nội bộ
	

	1
	Đường có MC 1A-1A ; 1B-1B
	3631
	20
	2
	8
	37
	67
	243.277

	2
	Đường có MC 1-1
	6506
	20
	2
	8
	
	30
	195.180

	3
	Đường có MC 2-2; 2*-2* 
	4223
	10,5
	
	14
	
	24,5
	103.464

	4
	Đường có B=20.5m (Bao gồm : Tuyến trái và phải MC A1; Tuyến trái A2; Tuyến trái B1)
	5610
	10,5
	
	10
	
	20,5
	115.005

	5
	Đường có B=33m (Bao gồm : Tuyến trái MC A2; Tuyến phải B2)
	5001
	15
	
	18
	
	33
	165.033

	6
	Đường có MC 3-3
	3233
	30
	5
	30
	
	65
	210.145

	7
	Đường có MC 4-4
	1763
	10,5
	
	8
	
	18,5
	32.616

	8
	Đường có MC 5-5
	177
	10,5
	
	10
	
	20,5
	3.629

	9
	Đường có MC 6-6
	201
	15
	
	10
	
	25
	5.025

	10
	Đường có MC 7-7
	414
	15
	
	30
	
	45
	18.630


c.
Hệ thống bến, bãi đỗ xe

Bãi đỗ xe của KCN Hòa Tâm có quy mô 2,43 ha, bố trí tại khu vực cửa ngõ phía Tây từ phía QL1A vào KCN.

d. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính

Chỉ tiêu kỹ thuật của các tuyến đường bộ:

- Tại các nút giao giữa các đường trục chính, các đường trong khu công nghiệp, bán kính bó vỉa thiết kế từ 15-30m.

- Tại các nút giao giữa các đường khu vực, các đường phân khu vực, bán kính bó vỉa thiết kế từ 8-12m.

- Độ dốc ngang mặt đường thiết kế là 2%, độ dốc ngang hè đường là 1,5-2%.

- Độ dốc dọc đường thiết kế i ≤ 0,04.

- Bán kính đường cong nằm các tuyến đường đảm bảo R ≥ 75m, đối với đường phân khu vực R ≥ 50m.


- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa và bê tông xi măng; 
e. Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng :

Chỉ giới xây dựng: Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên ô đất.

Chỉ giới xây dựng công trình trên toàn bộ các trục đường trong khu vực lập quy hoạch là 6m so với lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường.

1.17. Quy hoạch thoát nước mưa:

1.1.33 Cơ sở và căn cứ thiết kế

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

· QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";

· QCVN 02:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng";

· TCVN 7957:2023 Thoát nước-Mạng lưới bên ngoài và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;

1.1.34 Nguyên tắc thiết kế:

· Nước mưa từ các khu đất trong dự án được thu gom, xả thẳng vào hệ thống cống chạy xung quanh các tuyến đường quy hoạch.

· Khi thoát nước mưa không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và qui trình sản xuất.

· Không xả nước mưa vào những vùng trũng không có khả năng tự thoát, vào các ao tù nước đọng và vào các vùng dễ gây xói mòn.

· Phân chia lưu vực hợp lý, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình thoát ra  hệ thống cống bao xung quanh dự án, đảm bảo thoát nước tự chảy dễ dàng, không gây ứ đọng, úng ngập cục bộ.

· Tận dụng thoát nước theo các tuyến đường giao thông, kết hợp thoát nước của đường với nước thoát từ các khu chức năng.

· Lựa chọn hệ thống cống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài, mạng lưới phân tán theo hình nhánh cây.

1.1.35 Lựa chọn kiểu hệ thống thoát nước:
Chọn hệ thống thoát nước mưa nước riêng hoàn toàn, bao gồm:

· Hệ thống thoát  nước mưa riêng.

· Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt + nước thải sản xuất riêng.

1.1.36  Hướng thoát nước chính:

- Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên được phê duyệt; quy hoạch hướng thoát chính của Khu công nghệp Hòa Tâm được chia thành 02 lưu vực:

+ Lưu vực 1 (phía Bắc của của tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong): Phân chia lưu vực thoát hợp lý, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình để thoát ra hệ thống cống bao xung quanh khu vực, đảm bảo thoát nước tự chảy dễ dàng, không gây ứ đọng, úng ngập cục bộ sau đó thoát về phía sông Bàn Thạch (phía Bắc).
+ Nước mưa từ các lô đất được thu gom vào hệ thống cống thoát nước mưa chạy dọc của các tuyến đường theo quy hoạch; hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chia làm nhiều lưu vực thoát nước chính, thông qua các cửa xả sau đó thoát ra sông Bàn Thạch.

+ Lưu vực 2 (phía Nam của của tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong): Phân chia lưu vực thoát hợp lý, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình để thoát ra hệ thống cống bao xung quanh khu vực, đảm bảo thoát nước tự chảy dễ dàng, không gây ứ đọng, úng ngập cục bộ sau đó thoát về  phía của kênh thoát lũ (phía Nam).

 + Nước mưa từ các lô đất và tuyến đường được thu gom tập trung vào hệ thống cống thoát nước mưa chạy dọc các tuyến đường quy hoạch. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chia làm nhiều lưu vực thoát nước chính, thông qua các cửa xả sau đó thoát ra kênh thoát lũ hiện tại phía Nam. 

- Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.

1.1.37 Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa

a.
Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước tự chảy cấu tạo bởi các tuyến cống thoát nước nằm trên hè đường.

- Nước mưa trên mặt đường sẽ được thu vào các tuyến cống thoát nước mưa qua các hố thu nước ven đường .

- Nước mưa từ các khu vực nhà máy được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa của từng lô đất rồi mới đấu nối trực tiếp vào cống thoát nước mưa bên ngoài. Các đoạn đấu nối này sẽ do các nhà máy tự làm. 

- Vật liệu cống: BTCT.


b.
Các tiêu chí thiết kế

· Tính toán thuỷ lực hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:

(Theo mục 4.1.2.b, TCVN 7959:2023-Thoát nước-mạng lưới và công trình bên ngoài-yêu cầu thiết kế)





Q = q.F.( (m3/s)

Trong đó :

Q : Lưu lượng tính toán
(m3/s)

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

F  : Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

( : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình bằng 0.7

· Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức :

 A*(1+ClgP)

q = ------------------------------

(t+b)n
Với :

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

p : Chu kỳ ngập lụt (năm)

Lấy  P = 10 năm (Theo điều 4.1.3  TCXD-7957:2023 ) 

A,b,c,n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương

Với khu vực Phú Yên, A=2820; b=15; c=0.48; n=0.72.

t : thời gian tập trung nước mưa ( phút )


e. Các thông số kỹ thuật

- Độ dốc cống I ( 1/D

- Vận tốc tính toán min 0,7m/s; max <10,0 m/s.

1.1.38 Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống thoát nước mưa

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống thoát nước mưa

	Tên vật liệu - Quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tổng khối lượng

	
	
	Khu A
	Khu B
	

	Cống tròn BTCT D800
	M
	 
	394
	394

	Cống tròn BTCT D1000
	M
	869
	300
	1169

	Cống tròn BTCT D1200
	M
	666
	1643
	2309

	Cống tròn BTCT D1500
	M
	 
	188
	188

	Cống tròn BTCT D1800
	M
	767
	2135
	2902

	Cống tròn BTCT D2000
	M
	2959
	1304
	4263

	Cống hộp BTCT BXH=2000X2000
	M
	65
	5423
	5488

	Cống hộp BTCT BXH=2500X2000
	M
	2609
	5142
	7751

	Cống hộp BTCT BXH=2500X2500
	M
	1641
	887
	2528

	Cống hộp BTCT BXH=3000X2500
	M
	3249
	510
	3759

	Cống hộp BTCT BXH=2X2500X2000
	M
	 
	104
	104

	Cống hộp BTCT BXH=2X2500X2500
	M
	421
	 
	421


1.18. Quy hoạch cấp nước:

1.1.39 Cơ sở và căn cứ thiết kế

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 08-MT/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 06: 2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình -Trang bị, bố trí;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7305-2: 2008 (ISO 4427-2 : 2007) – Hệ thống ống nhựa - Ống PE và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 2: Ống.

1.1.40 Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ định hướng cấp  nước theo quy hoạch đã được phê duyệt

- Hệ thống cấp nước được thiết kế là hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp cứu hỏa áp lực thấp, mạng vòng kết hợp với mạng đường ống cụt;

- Hệ thống cấp nước phù hợp với nhu cầu sử dụng về cấp nước sinh hoạt, sản xuất và cứu hỏa, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống cấp nước trong khu vực.

1.1.41 Giải pháp cấp nước

a. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước

- Nước công nghiệp: 22 - 45 m3/ha.ngđ 

- Nước cấp dịch vụ khu công nghiệp: 2 l/ m2 sàn.ngđ 

- Nước cấp đất hạ tầng kỹ thuật: 2l/ m2 sàn

- Nước tưới cây: 3l/ m2
- Nước rửa đường: 0.4l/m2
- Nước dự phòng rò rỉ: 15% tổng lượng nước trên

- Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng KCN Hòa Tâm phát triển công nghiệp luyện kim, hóa lọc dầu, năng lượng. 
Tham khảo nhu cầu dùng nước tại Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

b. Chỉ tiêu dùng nước cho KCN Hòa Tâm theo QCVN01:2021/BXD:

Bảng nhu cầu dùng nước theo QCVN01:2021/BXD
	STT
	Loại đất
	Quy mô diện tích
	Đợn vị
	Quy mô diện tích sàn
	Đợn vị
	Nhu cầu
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	NGÀNH LUYỆN KIM
	    491,87 
	ha
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng (*)
	382,08
	ha
	382,08
	ha
	22
	m3/ha/ngđ
	8.405,76

	2
	Đất dịch vụ khu công nghiệp
	5,05
	ha
	         202.000,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn/ ngđ
	404,00

	3
	Đất các khu Hạ tầng kỹ thuật
	4,92
	ha
	           88.560,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn/ ngđ
	177,12

	4
	Cây xanh (nước tưới cây)
	49,76
	ha
	         497.600,00 
	m2 
	3
	l/m2/ ngđ
	1.492,80

	5
	Giao thông (nước rửa đường)
	50,06
	ha
	         500.600,00 
	m2 
	0,4
	l/m2/ ngđ
	200,24

	II
	Lọc dầu, năng lượng, . . . . 
	423,72
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	251,24
	ha
	251,24
	ha
	22
	m3/ha/ngđ
	5.527,28

	2
	Đất dịch vụ Khu công nghiệp
	7,82
	ha
	         312.800,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn
	625,60

	3
	Đất các khu Hạ tầng kỹ thuật
	5,29
	ha
	           95.220,00 
	m2 
	2
	l/ m2 sàn
	190,44

	4
	Cây xanh
	82,6
	ha
	         826.000,00 
	m2 
	3
	l/ m2
	2.478,00

	5
	Giao thông
	76,77
	ha
	         767.700,00 
	m2 
	0,4
	l/ m2
	307,08

	III
	Khu dịch vụ - công cộng, hành chính
	35
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất dịch vụ công cộng
	9,01
	ha
	         360.400,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn
	                   720,80 

	2
	Đất cây xanh
	15,01
	ha
	         150.100,00 
	m2 
	3
	l/ m2
	                   450,30 

	3
	Đất giao thông
	10,47
	ha
	         104.700,00 
	m2 
	0,4
	l/ m2
	                     41,88 

	4
	Đất an ninh - Quốc phòng
	0,51
	ha
	             9.180,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn
	                     18,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.040,00

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	 
	 
	10%
	Q
	2.104,00

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.144,00

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	
	 
	K=
	1,2
	 
	27.772,80

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	 
	 
	100
	l/s
	1080,00

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s.
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	 
	 
	
	
	

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra khu A: Qmax_cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               28.852,80 

	Làm tròn:
	               29.000,00 


- Chỉ tiêu dùng nước cho Khu công nghiệp Hòa Tâm theo QCVN01:2021/BXD, tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất với 29.000,00 m3/ngđ.

c. Nhu cầu tính toán dùng nước cho Khu Công nghiệp Hòa Tâm:

- Chỉ tiêu dùng nước cho Khu công Nghiệp Hòa Tâm tính theo QCVN 01:2021/BXD, tổng lượng nước trong ngày là 29.000,00 m3/ngđ.

- Theo tính chất của Khu công nghiệp Hòa Tâm tập trung thu hút các ngành công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu và năng lượng,... Tham khảo nhu cầu dùng nước tại Nhà máy thép Dung Quất, lượng nước sử dụng khoảng 100.000 m3/ng.đ, với quy mô công suất 6 triệu tấnSP/năm; 

- Theo tính toán lượng cấp nước cho Khu công nghiệp Hòa Tâm là: 175.400 m3/ngđ; trong đó:

BẢNG NHU CẦU NƯỚC SẢN XUẤT NGÀNH LUYỆN KIM

	Stt
	Loại đất
	Quy mô diện tích
	Đợn vị
	Nhu cầu
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)
	Chỉ tiêu Theo QCVN 01:2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	NGÀNH LUYỆN KIM
	    382,08 
	 
	 
	 
	             145.500,00 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng (*)
	382,08
	ha
	250
	m3/ha/ngđ
	95.520,00
	≥20 

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	95.520,00
	 

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	15%
	Q
	14.328,00
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	109.848,00
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	K=
	1,3
	 
	142.802,40
	 

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	100
	l/s
	1080,00
	 

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	
	
	
	

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s.
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra khu A: Qmax_cháy
	 
	 
	 
	 
	143.882,40
	 

	Làm tròn:
	   145.500,00 
	 

	 
	(*) Số liệu chỉ tiêu cấp nước đất xây dựng nhà máy, kho tàng được TV tham khảo theo thực tế công năng sử dụng nước tại các khu công nghiệp tương tự thực hiện đã đi vào vận hành tại Việt Nam.
	 


BẢNG NHU CẦU NƯỚC SINH HOẠT NGÀNH LUYỆN KIM

	STT
	Loại đất
	 Quy mô diện tích 
	Đợn vị
	 Quy mô diện tích sàn
	Đợn vị
	Nhu cầu 
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)
	Chỉ tiêu Theo QCVN: 1:2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	NGÀNH LUYỆN KIM
	    109,79 
	 
	 
	m2 
	 
	 
	                 4.500,00 
	 

	1
	Đất dịch vụ khu công nghiệp
	5,05
	ha
	            202.000,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn/ ngđ
	                    404,00 
	2

	2
	Đất các khu Hạ tầng kỹ thuật
	4,92
	ha
	              88.560,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn/ ngđ
	                    177,12 
	2

	3
	Cây xanh (nước tưới cây)
	49,76
	ha
	            497.600,00 
	m2 
	3
	l/m2/ ngđ
	                 1.492,80 
	3

	4
	Giao thông (nước rửa đường)
	50,06
	ha
	            500.600,00 
	m2 
	0,4
	l/m2/ ngđ
	                    200,24 
	0,4

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.274,00
	 

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	 
	 
	15%
	Q
	341,10
	<=15%

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.615,00
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	
	 
	K=
	1,3
	 
	3.399,50
	 

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	 
	 
	100
	l/s
	1080,00
	 

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra khu A: Qmax_cháy
	 
	 
	
	
	 
	 
	                 4.479,50 
	 

	Làm tròn:
	                 4.500,00 
	 


BẢNG NHU CẦU NƯỚC SẢN XUẤT NGÀNH LỌC DẦU, NĂNG LƯỢNG, . 

	STT
	Loại đất
	Quy mô diện tích
	Đợn vị
	Nhu cầu
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)
	Chỉ tiêu Theo QCVN 01:2021

	II
	NGÀNH LỌC DẦU, NĂNG LƯỢNG, . . 
	    251,24 
	 
	 
	 
	               15.900,00 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	251,24
	ha
	38
	m3/ha/ngđ
	                 9.547,12 
	≥20 

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	9.547,12
	 

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	15%
	Q
	1.432,07
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	10.979,00
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	K=
	1,3
	 
	14.272,70
	 

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	100
	l/s
	               1.080,00 
	 

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	
	
	
	

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	
	
	
	

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra Qmax_cháy
	 
	 
	 
	 
	             15.352,70 
	 

	Tổng cộng nhu cầu dùng nước 
	 15.352,70 
	 

	Làm tròn
	15.900,00 
	 


BẢNG NHU CẦU NƯỚC SINH HOẠT NGÀNH LỌC DẦU, NĂNG LƯỢNG, 
	STT
	Loại đất
	 Quy mô diện tích 
	Đợn vị
	 Quy mô diện tích sàn
	Đợn vị
	Nhu cầu 
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)

	II
	NGÀNH LỌC DẦU, NĂNG LƯỢNG, . . . 
	    172,48 
	 
	 
	m2
	 
	 
	        6.700,00 

	1
	Đất dịch vụ Khu công nghiệp
	7,82
	ha
	        312.800,00 
	m2
	2
	l/m2 sàn
	           625,60 

	2
	Đất các khu Hạ tầng kỹ thuật
	5,29
	ha
	          95.220,00 
	m2
	2
	l/ m2 sàn
	           190,44 

	3
	Cây xanh
	82,6
	ha
	        826.000,00 
	m2
	3
	l/ m2
	        2.478,00 

	4
	Giao thông
	76,77
	ha
	        767.700,00 
	m2
	0,4
	l/ m2
	           307,08 

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.601,12

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	 
	 
	15%
	Q
	540,17

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.141,00

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	K=
	 
	 
	1,35
	 
	5.590,35

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	 
	 
	100
	l/s
	      1.080,00 

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s
	
	
	
	
	
	
	 

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	
	
	
	
	 

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra Qmax_cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      6.670,35 

	Tổng cộng nhu cầu dùng nước 
	 6.670,35

	Làm tròn
	     6.700,00 


BẢNG NHU CẦU NƯỚC SINH HOẠT KHU DỊCH VỤ, HÀNH CHÍNH
	STT
	Loại đất
	 Quy mô diện tích 
	Đợn vị
	 Quy mô diện tích sàn
	Đợn vị
	Nhu cầu 
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)

	II.2
	KHU DỊCH VỤ-CÔNG CỘNG, HÀNH CHÍNH
	35,00
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Đất dịch vụ công cộng
	9,01
	ha
	            360.400,00 
	m2
	2
	l/m2 sàn
	                   720,80 

	2
	Đất cây xanh
	15,01
	ha
	       150.100,00 
	m2 
	3
	l/ m2
	                   450,30 

	3
	Đất giao thông
	10,47
	ha
	            104.700,00 
	m2 
	0,4
	l/ m2
	                     41,88 

	4
	Đất an ninh - Quốc phòng
	0,51
	ha
	                9.180,00 
	m2 
	2
	l/m2 sàn
	                     18,36 

	-
	Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: Q
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.231,3400

	-
	Nước dự phòng, rò rỉ
	 
	 
	 
	 
	10%
	Q
	123,13

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày trung bình: QTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.354,00

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: Qngày_max
	 
	
	 
	K=
	1,26
	 
	1.706,04

	-
	Cấp nước chữa cháy ngoài nhà áp dụng theo QCVN 06:2022/BXD:
	 
	 
	 
	 
	100
	l/s
	               1.080,00 

	
	+ Điều 5.1.3.1: Số đám cháy xảy ra đồng thời 01 đám cháy (1 đám cháy khu A và 1 đám cháy khu B)
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	+ Bảng 10: Lưu lượng đám cháy 100l/s
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	+ Thời gian chữa cháy 3 giờ
	
	
	 
	 
	
	
	

	-
	Tổng nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất có cháy xảy ra Qmax_cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               2.786,04 

	Tổng cộng nhu cầu dùng nước 
	               2.786,04 

	Làm tròn
	     2.800,00 


BẢNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH (1115HA)
	STT
	Loại đất
	Quy mô diện tích
	Đợn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)

	
	
	
	
	

	A
	KHU CÔNG NGHIỆP HÒA TÂM
	         1.080,00 
	ha
	        172.600,00 

	1
	NGÀNH LUYỆN KIM
	               491,87 
	ha
	        150.000,00 

	-
	Nước sản xuất 
	               382,08 
	ha
	        145.500,00 

	-
	Nước sinh hoạt
	               109,79 
	ha
	            4.500,00 

	2
	NGÀNH LỌC DẦU, NĂNG LƯỢNG, . . . 
	               423,72 
	ha
	          22.600,00 

	-
	Nước sản xuất
	               251,24 
	ha
	          15.900,00 

	-
	Nước sinh hoạt
	               172,48 
	ha
	            6.700,00 

	3
	ĐẤT KHÁC (KHU C)
	               164,41 
	ha
	 - 

	B
	KHU DỊCH VỤ-CÔNG CỘNG, HÀNH CHÍNH
	                 35,00 
	 ha
	            2.800,00 

	Tổng cộng nhu cầu dùng nước KCN Hòa Tâm (A+B):
	        175.400,00 


b. Nguồn nước: 
- Nguồn cấp nước sạch được lấy từ Trạm bơm tăng áp Hòa Vinh.
- Nguồn nước thô cung cấp cho sản xuất được lấy từ nguồn nước của thủy điện Sông Hinh, hồ chứa nước Mỹ Lâm, nguồn nước mặt sông Bàn Thạch kết hợp với chuyển nguồn từ Sông Đà Rằng. Khi triển khai dự án nhà máy thép lập riêng đề án cung cấp nước cho Nhà máy thép, dự kiến bố trí Trạm thu nước thô tại khu kỹ thuật của khu A, có kí hiệu HT.02
c. Mạng lưới đường ống:

Mạng lưới đường ống cấp nước cho KCN là mạng lưới  cấp nước chung cho sản xuất, sinh hoạt kết hợp với cấp nước chữa cháy.

Để mạng lưới phân phối nước được an toàn và hiệu quả nên quy hoạch mạng cấp nước là mạng vòng khép kín.

Tất cả các ống cấp nước đều đặt dưới vỉa hè và được chôn sâu từ 0,7 – 1,1 m, đoạn băng qua đường có đan giảm tải.

Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các trụ cứu hoả nổi cách nhau tối đa 150 m đặt 1 trụ. Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van , tê, cút.

Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các (van + tê) cấp nước cho từng khu Đất. Trong từng khu Đất có mạng cấp nước riêng, nước được lấy từ mạng cấp nước chính của KCN qua hố đồng hồ chính. 

+ Vật liệu ống: HDPE hoặc gang dẻo.

d. Cấp nước cho chữa cháy:

Mạng lưới cấp nước chữa cháy KCN chọn kiểu mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp kết hợp với mạng lưới cấp nước sinh hoạt, sản xuất, áp lực nước tối thiểu tại trụ cứu hoả là 10m. Việc chữa cháy cho khu vực nghiên cứu sẽ do xe cứu hoả của trạm cảnh sát PCCC khu vực thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi theo tiêu chuẩn 6379-1998 được bố trí tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống với cự ly tối đa 150m /1 trụ cứu hoả. 


1.1.42 Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống cấp nước

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống cấp nước

	STT
	Tên vật liệu - Quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tổng khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Khu A
	Khu B
	
	

	1
	Ống HDPE D100
	M
	 
	1315
	1315
	PN10-PE100

	2
	Ống HDPE D150
	M
	 
	690
	690
	PN10-PE100

	3
	Ống HDPE D200
	M
	 
	3657
	3657
	PN10-PE100

	4
	Ống HDPE D250
	M
	1400
	7536
	8936
	PN10-PE100

	5
	Ống HDPE D300
	M
	 
	701
	701
	PN10-PE100

	6
	Ống HDPE D350
	M
	 
	1837
	1837
	PN10-PE100

	7
	Ống HDPE D400
	M
	 
	2105
	2105
	PN10-PE100

	8
	Ống HDPE D500
	M
	2827
	850
	3677
	PN10-PE100

	9
	Ống HDPE D600
	M
	4942
	 
	4942
	PN10-PE100

	10
	Ống HDPE D800
	M
	3279
	 
	3279
	PN10-PE100

	11
	Ống HDPE D1200
	M
	185
	 
	185
	PN10-PE100

	12
	Nhà máy nước sạch, CS 150.000 M3/NGĐ
	TRẠM
	1
	 
	1
	 


1.19. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT

1.1.43 Cơ sở và căn cứ thiết kế

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";

· QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp;

· TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;

1.1.44 Nguyên tắc thiết kế

· Phân chia lưu vực hợp lý.

· Tận dụng thoát nước theo các tuyến đường giao thông, kết hợp thoát nước của đường với nước thoát từ các khu chức năng.

· Lựa chọn hệ thống cống thoát riêng hoàn toàn, nước thải độc lập với nước mưa để đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thu gom nước thải tận dụng địa hình tự chảy tối đa đến trạm xử lý nước thải kết hợp trạm bơm chuyển bậc.

1.1.45 Tiêu chuẩn, lưu lượng thải nước

Lượng nước thải phát sinh để xử lý, thu gom đạt 100%.

Tiêu chuẩn thoát nước thải: Lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước tương ứng có tạo ra nước thải.

BẢNG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI

	STT
	Loại đất
	 Quy mô 
	Đợn vị
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nhu cầu dùng nước (m3/ngđ)

	I
	KHU A
	 
	 
	 
	 
	

	I.1
	Nước thải sản xuất
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng (*)
	382,08
	ha
	30
	m3/ha/ngđ
	       11.462,40 

	-
	Tổng nhu cầu thoát nước thải: Q
	
	 
	 
	 
	       11.462,40 

	*
	Công suất Trạm xử lý nước thải sản xuất (làm tròn)
	
	 
	 
	 
	       12.000,00 

	I.2
	Nước thải sinh hoạt
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng (**)
	382,08
	ha
	1
	m3/ha/ngđ
	            382,08 

	2
	Đất dịch vụ kcn
	202.000
	m2
	2
	l/m2 sàn
	            404,00 

	3
	Hạ tầng
	147.600
	m2
	2
	l/m2 sàn
	            295,20 

	-
	Tổng nhu cầu thoát nước thải: Q
	
	 
	 
	 
	         1.081,28 

	*
	Công suất Trạm xử lý nước thải số 1 
	
	 
	 
	 
	         1.200,00 

	 
	(*) Lượng nước sản xuất được tuần hoàn lại trong các nhà máy và chỉ tiêu lượng nước thải xả ra hàng ngày trong quá trình tuần hoàn nước được tham khảo theo số liệu thực tế công năng sử dụng nước tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã đi vào vận hành
(**) Chỉ tiêu lượng nước thải sinh hoạt xả ra được tham khảo theo số liệu thực tế sử dụng nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã đi vào vận hành.

	II
	KHU B VÀ KHU DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG, HÀNH CHÍNH
	
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Khu B
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	251,24
	ha
	45
	m3/ha/ngđ
	       11.305,80 

	2
	Đất dịch vụ kcn
	312.800
	m2
	2
	l/ m2 sàn
	            625,60 

	3
	Hạ tầng
	158.700
	m2
	2
	l/m2 sàn
	            317,40 

	II.2
	Khu dịch vụ hành chính:
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất dịch vụ công cộng
	360.400
	m2
	2
	l/m2 sàn
	            720,80 

	-
	Tổng nhu cầu thoát nước thải: Q
	 
	 
	 
	 
	       12.969,60 

	*
	Công suất Trạm xử lý nước thải số 3
	 
	 
	 
	 
	       13.000,00 


* Tổng lưu lượng nước thải Khu công nghiệp: 26.200 m3/ngđ. Trong đó:
· Tổng lưu lượng nước thải khu A: Qth=13.200m3/ngđ.
+ Lưu lượng nước thải sản xuất khu A: Qth1=12.000m3/ngđ.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt khu A: Qth1=1.200m3/ngđ.

· Tổng lưu lượng nước thải khu B: Qth2 = 13.000 m3/ngđ

1.1.46 Quy hoạch thoát nước thải

- Kiểu hệ thống thoát nước: Là mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn. Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

- Hướng thoát chính: tất cả nước thải KCN được tập trung về 2 trạm xử lý đặt ở 2 phân khu A, B

- Các loại nước thải công nghiệp của các nhà máy trong khu công nghiệp phải được xử lý sơ bộ đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép, trước khi xả ra hệ thống cống thu gom của khu công nghiệp và được dẫn đến khu xử lý tập trung.

- Nước thải các công trình khu dịch vụ khu công nghiệp được thu gom bằng hệ thống thoát nước trong nhà và được xử lý sơ bộ rồi xả trực tiếp vào mạng lưới thoát nước thải của KCN.

- Mạng lưới đường cống thoát nước  được bố trí dọc theo các tuyến đường thiết kế. Các tuyến cống được xây dựng dưới vỉa hè. Phạm vi phục vụ bao gồm toàn khu vực quy hoạch.   Trên các trục đường bố trí ga thăm với khoảng cách mỗi ga từ 25 – 40m để đảm bảo phục vụ cho mọi lô đất và tránh giao cắt nhiều với các đường dây, đường ống kỹ thuật khác. 

Cống thoát nước thải được đặt dưới vỉa hè, khoảng cách từ cống đến các công trình hạ tầng khác như cấp điện, cấp nước được tuân theo đúng tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2023

- Hệ thống cống thoát nước thải hoạt động theo nguyên tắc tự chảy, có độ sâu chôn ống tối đa là 4,0 mét (TVTK căn cứ theo các yếu tố kinh tế, kỹ thuật để đề xuất độ sâu chôn ống tối đa là 4,0m), để giảm độ sâu chôn cống bố trí trạm bơm tăng áp. 

- Mạng lưới sử dụng cống có đường kính D400mm đến D600mm. (xem phụ lục)

+ Vật liệu ống: HDPE gân xoắn hoặc BTCT.

+ Nước thải sau khi làm sạch qua Trạm XLNT được xả vào nguồn nước thì giá trị cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp (C) phải đạt cột A - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT.  

· Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước bẩn:

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước, Từ đó xác định mô đun lưu lượng cho từng loại khu công nghiệp.

· Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống.

Lưu lượng tính toán của đoạn cống được coi là lưu lượng chảy suốt từ đầu tới cuối doạn ống và được tính theo công thức:

qntt = (qndd + qnnhb + qnvc)
[image: image28.wmf]´

Kch + qttr    l/s

Trong đó: qntt   - Lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n; qndd - Lưu lượng dọc đường của đoạn cống thứ n.

qndd = Fi x q0
Fi - Tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ nước thải vào dọc theo đoạn cống đang xét; q0    - Lưu lượng đơn vị (môđun lưu lượng) của khu vực; 

qnnhb- Lưu lượng của các nhánh bên đổ vào đầu đoạn cống thứ n.

qnnhb = Fi x qr
Fi - Tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ nước thải vào đoạn cống (nhánh bên) đang xét; 

qnvc - Lưu lượng vận chuyển qua đoạn cống thứ n, là lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ (n - 1).

qttn-1= (qddn-1+qnhbn-1+qvcn-1) x Kch + qttr    

Kch - Hệ số không điều hoà chung.

Lưu lượng tính toán của tất cả các đoạn ống được thống kê trong phần phụ lục.

Căn cứ vào các bảng tính toán cho từng đoạn cống ở trên ta tiến hành tính toán thuỷ lực cho từng đoạn ống để xác định được: đường kính ống (D), độ dốc thuỷ lực (i), vận tốc dòng chảy (v). Sao cho phù hợp với các yêu cầu về đường kính nhỏ nhất, độ đầy tính toán, tốc độ chảy tính toán, độ dốc đường cống, độ sâu chôn cống được đặt ra trong qui phạm.

Tính toán thuỷ lực cho tuyến cống sẽ căn cứ theo lưu lượng chảy lớn nhất trong 1 giây (TCXD-7957-2008 - mục 2.3.1) theo công thức Manning

Q=v*W

v = C[image: image29.wmf]RI

 = 1/nR2/3.I1/2

Trong đó :
Q : Lưu lượng tính toán

W : Diện tích mặt cắt ướt



v : Vận tốc dòng chảy


I   : Độ dốc thuỷ lực




R : Bán kính thuỷ lực


n  : Hệ số nhám 

1.1.47 Trạm xử lý nước thải:

Nguồn nước thải:

- Khu A: Nước thải được chia thành 2 nguồn nước thải; Nguồn nước thải sản xuất và nguồn nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải, được xử lý theo khu vực và công nghệ riêng biệt. 
- Khu B & Khu dịch vụ, hành chính: Nước thải phải được xử lý sơ bộ trong từng nhà máy trước khi xả vào mạng lưới đường ống thoát nước thải chung của khu vực.

Giải pháp xử lý nước thải:

Đối với các khu công nghiệp nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn tại cột A -  Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận bên ngoài. Toàn bộ dự án dự kiến xây dựng 02 trạm xử lý nước thải (01 cho Khu A và 01 cho Khu B), cụ thể:

- Khu A: Xây dựng  trạm xử lý nước thải với tổng công suất 13.200 m3/ngđ (Trạm xử lý nước thải số 1); vị trí đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật của khu A.

- Khu B & Khu dịch vụ, hành chính: Xây dựng trạm xử lý nước thải với tổng công suất 13.000 m3/ngđ (Trạm xử lý nước thải số 2); vị trí đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật khu B.
Nguồn xả thải dự kiến:

- Đối với khu A, nước thải sau khi xử lý đạt cột A -  Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT được xả ra suối thoát lũ ở phía Nam dự án

- Đối với khu B, nước thải sau khi xử lý đạt cột A -  Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT được xả ra sông Bàn Thạch ở phía Bắc dự án.
1.1.48 Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống thoát nước thải

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống thoát nước thải

	STT
	Tên vật liệu - Quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng
	Tổng khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Khu A
	Khu B
	
	 

	1
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN300
	M
	 
	884
	884
	SN4

	2
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN400
	M
	11462
	7754
	19216
	SN4

	3
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN500
	M
	 
	4266
	4266
	SN4

	4
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN600
	M
	 
	1930
	1930
	SN4

	5
	Ống HDPE, PN8-PE100 DN200
	M
	561
	147
	708
	ÁP LỰC

	6
	Ống HDPE, PN8-PE100 DN300
	M
	 
	170
	170
	ÁP LỰC

	7
	Trạm bơm chuyển bậc nước thải 600M3/NGĐ
	Trạm
	2
	 
	2
	 

	8
	Trạm bơm chuyển bậc nước thải 4350M3/NGĐ
	Trạm
	 
	3
	3
	 

	9
	Trạm xử lý nước thải, CS 12.000M3/NGĐ
	Trạm
	1
	
	1
	

	10
	Trạm xử lý nước thải, CS 1.200M3/NGĐ
	Trạm
	1
	 
	1
	 

	11
	Trạm xử lý nước thải, CS 13.000M3/NGĐ
	Trạm
	 
	1
	1
	 


1.1.49 Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn

· Chỉ tiêu tính toán rác thải là 0,4 tấn/ha đất sản xuất công nghiệp

· Quy mô đất sản xuất công nghiệp khoảng 633ha, tổng khối lượng chất thải rắn khoảng 250 tấn/ngày.

· Tỷ lệ thu gon chất thải rắn 100%. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung để xử lý đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường
Chất thải rắn của các công trình công cộng và dịch vụ được tập trung tại một điểm tập trung chất thải rắn và thỏa thuận với công ty vệ sinh môi trường hoặc đội vệ sinh của khu công nghiệp thu dọn hàng ngày về bãi xử lý chất thải rắn của khu công nghiệp.

Trên một số trục đường có bố trí các một số điểm trung chuyển rác thải cho toàn khu công nghiệp.

 Chất thải rắn các nhà máy rất độc hại cần có xử lý sơ bộ trước khi đưa về khu xử lý chất thải rắn. Các nhà máy cần có biện pháp sử dụng lại tối đa các chất thải ra để hạn chế lượng phát thải.

Chất thải rắn các nhà máy công nghiệp được thu gom và tập trung tại một điểm trong khuôn viên nhà máy sau đó thoả thuận với đội vệ sinh của khu công nghiệp để thu gom về khu xử lý chất thải rắn. 

1.20. Quy hoạch cấp điện:

1.1.50 Cơ sở và căn cứ thiết kế

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;

· QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Các công trình hạ tầng kỹ thuật";

· TCVN 9207-2012
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCXDVN 333-2005
: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

· TCXDVN 259-2001
: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường

· Quy phạm trang bị điện: 11 - TCN - 18 – 2006; 11 - TCN - 19 – 2006; 11 - TCN - 20 - 2006 và 11 - TCN - 21 - 2006 do Bộ Công Thương ban hành năm 2006.

· Hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế :(IBC, IEC, BS, EIA, IEE, NEC, vv.. )

· Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Viện Năng lượng lập năm 2021.

· Bản đồ đo đạc địa hình hiện trạng khu vực quy hoạch tỷ lệ 1/2000; 

· Hồ sơ tài liệu quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030;

· Hồ sơ tài liệu quy hoạch xây dựng vùng huyện Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên đến năm 2040;

1.1.51 Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, quy hoạch xây dựng vùng huyện Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên đến năm 2040; quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Hệ thống cấp điện được thiết kế đảm bảo cung cấp đủ và an toàn cho các nhu cầu về sinh hoạt và sản xuất của Khu công nghiệp;

- Hệ thống cấp điện phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch ngành điện có liên quan.

1.1.52 Giaỉ pháp thiết kế

Tổng nhu cầu công suất điện cho Khu công nghiệp Hòa Tâm theo tính toán là: 811.2MVA, trong đó công suất phân khu A là 700MVA; phân khu B và Khu dịch vụ - công cộng, hành chính là 111.2MVA.
Nguồn điện: Khu công nghiệp Hòa Tâm dự kiến được cấp điện từ trạm biến áp 220/110kV Hòa Hiệp (mới) cấp tới. Trong trường hợp trạm biến áp 220/110kV Hòa Hiệp chưa được xây dựng thì nguồn điện cấp cho khu công nghiệp Hoà Tâm dự kiến được lấy từ tuyến cáp ngầm 22kV hiện trạng dọc theo quốc lộ 29 cấp tới.

Nhu cầu cấp điện dựa trên tiêu chuẩn quy phạm và nhiệm vụ thiết kế được duyệt, có xét đến đặc thù của khu công nghiệp:

- Đất hành chính công cộng, dịch vụ: 30W/m2 sàn.

- Đất dịch vụ thương mại: 30W/m2 sàn.

- Đất nhà máy: 350 KW/ha.

- Đất đầu mối kỹ thuật : 150 KW/ha.

- Đất giao thông: 1W/m2

Với hệ số đồng thời k = 0,9.
Dự phòng cho tương lai 10%.

Phụ tải tính toán với hệ số cos( = 0,85.

BẢNG TÍNH NHU CẦU CẤP ĐIỆN KCN HÒA TÂM
	STT
	KÝ HIỆU
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (HA)
	SUẤT PHỤ TẢI (Kw/ha; W/m2)
	CÔNG SUẤT (Kw)

	I
	KHU A
	 
	 
	 

	 
	*
	Công suất trạm điện  (Khu A) - Tham khảo công suất điện nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất có quy mô tương tự
	 
	 
	700000

	Tổng công suất tính toán
	 
	MVA
	700

	II
	KHU B VÀ KHU DỊCH VỤ - CÔNG CỘNG, HÀNH CHÍNH
	423.72
	 
	 

	1
	DV
	Đất Dịch vụ  KCN
	7.82
	 
	 

	1.1
	DV.03
	Đất Dịch vụ  KCN
	5.39
	30
	1617

	1.2
	DV.04
	Đất Dịch vụ  KCN
	2.43
	30
	729

	2
	CN
	Đất nhà máy, kho tàng
	251.24
	 
	 

	2.1
	CN.04
	Đất nhà máy
	31.74
	350
	11109

	2.2
	CN.05
	Đất nhà máy
	28.39
	350
	9936.5

	2.3
	CN.06
	Đất nhà máy
	94.49
	350
	33071.5

	2.4
	CN.07
	Đất nhà máy
	96.62
	350
	33817

	3
	CX
	Đất cây xanh, mặt nước
	82.60
	 
	 

	3.1
	CX.07
	Đất cây xanh
	62.68
	0.5
	313.4

	3.2
	CX.08
	Đất cây xanh
	6.73
	0.5
	33.65

	3.3
	CX.09
	Đất cây xanh
	0.16
	0.5
	0.8

	3.4
	CX.10
	Đất cây xanh
	11.83
	0.5
	59.15

	3.5
	CX.11
	Đất cây xanh
	1.20
	0.5
	6

	4
	HT
	Đất các khu kỹ thuật
	5.29
	 
	 

	4.1
	HT.03
	Đất các khu kỹ thuật
	5.29
	150
	793.5

	5
	 
	Đất giao thông
	76.77
	 
	 

	5.1
	 
	Đường 72m
	29.12
	1
	291.2

	5.2
	 
	Giao thông nội bộ
	38.44
	1
	384.4

	5.3
	 
	Đất đường sắt
	6.78
	1
	67.8

	5.4
	P.01
	Bãi Đỗ xe
	2.43
	10
	243

	6
	DV
	Đất dịch vụ công cộng
	9.01
	 
	 

	6.1
	DV.C-01
	Đất dịch vụ, hành chính
	1.54
	30
	462

	6.2
	DV.C-02
	Đất dịch vụ
	2.94
	30
	882

	6.3
	DV.C-03
	Đất dịch vụ
	2.54
	30
	762

	6.4
	DV.C-04
	Đất dịch vụ
	1.99
	30
	597

	7
	ANQP
	Đất an ninh - Quốc phòng
	0.51
	 
	 

	7.1
	ANQP.01
	Đất an ninh
	0.22
	30
	66

	7.2
	ANQP.02
	Đất Quốc phòng
	0.29
	30
	87

	8
	CX
	Đất cây xanh 
	15.01
	 
	 

	8.1
	CX.C-01
	Đất cây xanh 
	12.68
	0.5
	63.4

	8.2
	CX.C-02
	Đất cây xanh 
	2.33
	0.5
	11.65

	9
	 
	Đất giao thông 
	10.47
	1
	104.7

	Tổng công suất đặt 
	 
	kW
	95509

	Hệ số đồng thời
	 
	Kđt
	0.9

	Hệ số công suất
	 
	CosPhi
	0.85

	Hệ số phát triển
	 
	Kpt
	1.1

	Tổng công suất tính toán
	     
	MVA
	111.2


Ghi chú: Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD chỉ tiêu cấp điện cho công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ô tô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng là 350kW/ha. Theo tính toán phân khu A tính chất công nghiệp luyện kim và áp dụng tham khảo công suất điện nhà máy có tính chất tương tự thì chỉ tiêu cấp điện là 1.4MVA/ha phù hợp tiêu chuẩn.

Dựa vào tổng công suất điện theo tính toán trên xây dựng dựng các trạm biến áp 110/22kV Hòa Tâm 1 công suất 2x63MVA cấp cho phân khu A và trạm biến áp 110/22kV Hòa Tâm 2 công suất 7x100MVA cấp điện cho phân khu B.

Quy hoạch hệ thống cung cấp điện trung áp 22KV được định hướng bố trí đi nổi hoặc đi ngầm do Nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đề xuất trong Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận.
Các trạm biến áp lưới 22/0,4KV sử dụng loại trạm xây hoặc kiốt, trạm được đặt tại trung tâm phụ tải điện các khu vực. Các trạm biến áp lưới và lưới điện hạ thế trong các nhà máy sẽ do các khách hàng tự đầu tư xây dựng nhưng phải tuân thủ theo các quy định của “Ban quản lý Khu Công nghiệp” và quy phạm ngành Điện. Dung lượng trạm lưới cụ thể sẽ tuỳ thuộc thiết kế và dây chuyền công nghệ từng nhà máy. 

Mạng lưới, hướng tuyến hệ thống điện trung áp: Gồm các tuyến 22 kV được đi dọc trục đường giao thông, dải cây xanh cách ly lấy điện từ các Trạm biến áp 22/0,4 kV cấp cho các phụ tải; mạng lưới điện trung áp quy hoạch mạng lưới vòng; các Trạm biến áp 22/0,4 kV được bố trí phù hợp trong từng khu.

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống cấp điện

	STT
	NỘI DUNG - MÔ TẢ 
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG 

	1
	Trạm biến áp 110/22kV-2x63MVA
	Trạm
	1

	2
	Trạm biến áp 110/22kV-7x100MVA
	Trạm
	1

	3
	Trạm biến áp 22/0.4kV-1x100kVA
	Trạm
	8

	4
	Tuyến đường dây CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W 22kV 3Cx240mm2
	m
	121897


1.1.53 Giải pháp chiếu sáng và điều khiển

· Giải pháp bố trí đèn:

Bố trí một hàng cột dọc theo vỉa hè, tùy theo chiều rộng đường và theo kết quả tính toán sẽ bố trí hàng cột ở một bên vỉa hè hoặc cả hai bên vỉa hè, khoảng cột trung bình 30-40m, độ cao treo đèn theo tính toán, tim cột cách lề đường 0,7m.

Dự kiến sử dụng cột thép tròn côn liền cần (Cột liền không nối ngang thân). Dự kiến cột và cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng sau đó được sơn mầu. 

· Nguồn cấp điện – Dự kiến kết cấu lưới điện - Điều khiển :

Nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng được cấp điện từ các trạm biến áp phân phối hạ thế.

Cáp cấp nguồn từ tủ hạ thế trạm biến áp tới các đèn chiếu sáng sử dụng Cu/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện đảm bảo cấp điện áp làm việc và tổn thất điện áp trong giới hạn cho phép.

Sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng chuyên dụng. Tủ điều khiển theo thời gian để cấp điện đến các đèn. Cáp nguồn từ tủ điều khiển ra tuyến đèn sử dụng mạng 3pha/ 4dây.

Cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng dùng cáp ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC luồn trong ống nhựa vặn xoắn HDPE, chôn ngầm đất. 

Quy cách chôn cáp - Hào cáp được đào sâu 0,8m so với cốt vỉa hè lớp dưới cùng là lớp cát đen đầm chặt dày 0,2m ở giữa lớp cát này đặt cáp hạ áp 0,6kV- Cu/XLPE/DSTA/PVC. Trên lớp cát đen đặt gạch chỉ (9viên/1m) nhằm bảo vệ cáp, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,2m đặt lưới báo hiệu cáp bằng nilông. Đoạn cáp qua đường hào cáp được đào sâu 1,0m. 

An toàn lưới điện: Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, toàn bộ các vỏ tủ điều khiển được nối với hệ thống tiếp đất có điện trở tiếp đất Rz ( 4(. Toàn bộ các cột thép đều được nối với hệ thống tiếp địa an toàn. Hệ thống tiếp địa tại từng cột đèn gồm 1 cọc tiếp địa thép L63x63x6 dài 2.5m, cọc tiếp địa phải được mạ kẽm. Giữa các cột chiếu sáng dùng dây đồng M10 để nối liên thông hệ thống nối đất.         

Để tiết kiệm điện và áp dụng đèn theo công nghệ mới thiết kế chọn giải pháp sử dụng đèn LED có công suất từ 100-150W.

Ở thời điểm xe cộ đi lại nhiều (từ 18h đến 21h), đèn được sử dụng với 100% công suất, tại thời điểm đêm khuya (từ 21h đến 1h), để tiết kiệm điện năng đèn được tiết giảm ở 70% công suất, tại thời điểm từ 1h-5h, đèn được tiết giảm ở 60% công suất.

Phương án điều khiển: Tại các tủ điều khiển lắp đặt bộ timer cài đặt giờ bật tắt theo các chế độ khác nhau. Bộ timer điều khiển đèn bật tắt tự động theo thời gian cài đặt, định trước cho từng đèn theo yêu cầu tiết giảm nêu trên. 

Khi hệ thống chiếu sáng hoạt động, đúng với chương trình đã cài sẵn trong từng đèn sẽ kích hoạt đèn hoạt động theo chế độ.

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống chiếu sáng

	STT
	NỘI DUNG - MÔ TẢ 
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG 

	1
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng
	cái
	9

	2
	Cột đèn chiếu sáng đơn cao 12m, bóng led 1x150W
	cái
	778

	3
	Cột đèn chiếu sáng đôi cao 12m, bóng led 2x150W
	cái
	482

	4
	Cột đèn chiếu sáng đơn cao 8m, bóng led 1x100W
	cái
	56

	5
	Móng cột đèn chiếu sáng cao 12m
	cái
	1260

	6
	Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m
	cái
	56

	7
	Cáp cấp nguồn chiếu sáng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4Cx10)mm2
	m
	48640

	8
	Ống HDPE D65/50
	m
	46661

	9
	Mương cáp chiếu sáng
	m
	46661


1.21. Quy hoạch hệ thống viễn thông thụ động:

Căn cứ quy định tại thông tư 14/2013/TT ngày 21/06/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.

1.1.54  Bưu chính:

+ Phát triển bưu chính theo hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng không gian hoạt động mới. Doanh nghiệp bưu chính phát triển theo hướng thành doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

+ Bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập thường xuyên, ổn định với chất lượng và giá cước hợp lý.

1.1.55 Viễn thông:

+ Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ, đa dạng hóa và nâng cao các loại hình dịch vụ, phổ cập mọi dịch vụ đến người dân.

+ Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo hướng tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật. Ưu tiên phát triển cột anten BTS loại đảm bảo về mỹ quan, khuyến khích việc xây dựng cột thu phát sóng thông tin di động dạng ngụy trang phù hợp với cảnh quan môi trường. Vị trí các cột thu phát sóng trung gian sẽ được lắp đặt kết hợp với các công trình nằm bên trong đất công nghiệp hoặc kết hợp trên mái các khu nhà máy.

+ Ngầm hóa đồng bộ hạ tầng mạng cáp ngoại vi sử dụng chung với các ngành (điện, nước, giao thông, xây dựng,...) tại các khu vực đảm bảo theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2019/BTTTT.”

+ Tại các khu nhà ở, dịch vụ, công trình xây dựng công cộng chủ đầu tư xây dựng có trách nhiệm thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, điểm truy nhập trong tòa nhà; bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông lắp đặt cột ăng ten trên nóc tòa nhà, lắp đặt thiết bị thu phát sóng trong tòa nhà; bố trí địa điểm để lắp đặt thùng thư công cộng."

1.1.56  Giải pháp thiết kế:

Thiết kế này bao gồm phần ống và hố ga luồn cáp trục và các cáp nhánh của hệ thống.

Toàn bộ khu sẽ lắp đặt 01 tổng đài số thuê bao đáp ứng yêu cầu của khu hoặc sẽ sử dụng nhiều nhà cung cấp từ nhiều hướng của khu vực. Cáp tín hiệu sử dụng cáp quang trục phân phối đến các thuê. Toàn bộ cáp được luồn trong  tuyến ống chính gồm 02 ống nhựa uPVC D110 siêu bền chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 0.7 đối với dưới đường và 0.5m đối với ống trên hè. Hệ thống thông tin trục chính và các trục nhánh sẽ sử dụng cáp quang truyền dẫn.

Hệ thống hố ga kéo cáp được đặt với khoảng cách trung bình là 60-100m và những vị trí tuyến ống đổi hướng. Khi tuyến cáp đi qua đ​ường đ​ược luồn trong ống thép D110 để đảm bảo không bị đứt cáp.

Tất cả các thiết bị viễn thông đư​ợc cung cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế do các ISP lớn trong n​ước nh​ư Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT, Viettel, FPT, EVN…cung cấp và lắp đặt.

Bảng thống kê khối lượng chính hệ thống thông tin liên lạc

	STT
	NỘI DUNG - MÔ TẢ 
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG 

	1
	Ống U.PVC D110
	m
	63766

	2
	Mương cáp thông tin liên lạc
	m
	31883


1.22. Tổng hợp đường dây đường ống:
1.1.57  Mục đích yêu cầu

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo quy chuẩn và quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống khác sau này.

1.1.58  Nguyên tắc thiết kế

Ưu tiên loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều cao và chiều đứng.

Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và song song với tim đường quy hoạch hạn chế giao cắt nhau.

Các đường cống cố gắng bố trí trên hè đường, hoặc ở dải phân cách, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

1.1.59  Giải pháp thiết kế

Trên mặt cắt ngang và bình đồ:

- Các công trình cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp nước, đường cống thoát nước bẩn được bố trí trên hè đảm bảo khoảng cách giữa các công trình theo quy chuẩn.

- Riêng tuyến điện chiếu sáng đường cáp chiếu sáng được đặt sát cột chiếu sáng vị trí cụ thể xem trên mặt cắt ngang.

- Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt nếu không thể bố trí được hết trên vỉa hè thì bố trí tuyến cống thoát nước bẩn dưới lòng đường xe chạy.

Theo chiều đứng: chiều sâu đặt các công trình tính từ mặt hè và mặt đường xuống như sau: 

- Đối với các tuyến cáp thông tin và cao thế được đặt cách 0,5 - 0,7m 

- Đường ống cấp nước: 0,7 - 1,0m 

- Đường cống thoát nước bẩn tối thiểu 0,8m, tối đa 5,0m, và xác định theo độ dốc dọc cống. Đường cống thoát nước mưa tính tới đỉnh cống 0,7 - 0,8m và xác định theo độ dốc dọc cống.

Tại các điểm giao cắt giữa các công trình với nhau tại ngả giao nhau sẽ xử lý theo nguyên tắc ưu tiên công trình tự chảy và bố trí tuy nen kỹ thuật.                                                               

Các công trình ngầm khi thi công cần tiến hành đồng bộ với việc xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần. Các công trình sẽ được thi công xong trước khi hoàn thiện mặt đường và hè.

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 thể hiện:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (trạm điện, trạm bơm nước sạch, trạm bơm, trạm xử lý nước thải...).

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng quy phạm.

	Loại đường ống
	Đường ống cấp nước
	Cống thoát nước thải
	Cống thoát nước mưa
	Cáp điện
	Cáp thông tin
	Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật

	Khoảng cách theo chiều ngang

	Đường ống cấp nước
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,5

	Cống thoát nước thải
	1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1,0

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	2,0

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1,0

	Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật
	1,5
	1,0
	1,0
	2,0
	1
	-

	Khoảng cách theo chiều đứng

	Đường ống cấp nước
	-
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	-

	Cống thoát nước thải
	1,0
	-
	0,4
	0,5
	0,5
	-

	Cống thoát nước mưa
	0,5
	0,4
	-
	0,5
	0,5
	-

	Cáp điện
	0,5
	0,5
	0,5
	0,1
	0,5
	-

	Cáp thông tin
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-


Bảng quy định khoảng cách giữa các công trình ngầm

1.23. Quy hoạch nghĩa trang:

Đối với diện tích các nghĩa trang hiện hữu nằm rải rác tại các thôn Phước Long, Phước Tân, Phước Lộc trong phạm vi quy hoạch KCN Hòa Tâm, với tổng diện tích 8,97ha sẽ được di dời theo các giai đoạn xây dựng KCN đến nghĩa trang tập trung thị xã Đông Hòa theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh về đóng cửa các bãi rác và di dời các nghĩa trang không phù hợp quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, UBND thị xã Đông Hòa đã phê duyệt Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang huyện Đông Hòa, với quy mô diện tích khoảng 21,08ha (tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 04/10/2017) và đang tổ chức triển khai thi công xây dựng nghĩa trang tập trung nêu trên, với quy mô diện tích giai đoạn 1 khoảng 4,63 ha.
VIII.  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.24. Dự báo các vấn đề môi trường chính 

1.1.60 Các tiêu chí lựa chọn vấn đề môi trường chính

· Tiêu chí 1 (TC1): những vấn đề về môi trường và xã hội có tác động lớn khó đảo ngược và diễn ra trong thời gian dài;

· Tiêu chí 2 (TC2): những vấn đề môi trường đã được nghiên cứu và chứng minh các nhiều tài liệu đã được công bố mà có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch;

· Tiêu chí 3 (TC3): những vẫn đề mang tính đặc thù đã được nghiên cứu, kiểm chứng trong thực tiễn trong quá trình thực hiện các quy hoạch có tính chất tương đồng.

1.1.61 Các vấn đề môi trường đặc thù của quy hoạch

Các vấn đề môi trường chính của quy hoạch Khu Công nghiệp Hòa Tâm được nhận diện như sau:

Bảng Các vấn đề môi trường chính của quy hoạch

	STT
	Các vấn đề môi trường đặc thù
	Ký hiệu

	1
	Ô nhiễm, suy giảm chất lượng nguồn nước mặt và nước dưới đất 
	VĐ1

	2
	Ô nhiễm, suy giảm chất lượng không khí trong khu vực khu công nghiệp do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và giao thông
	VĐ2

	3
	Ô nhiễm, suy thoái đất do tồn lưu kim loại nặng, hóa chất do hoạt động sản xuất công nghiệp 
	VĐ3

	4
	Gia tăng chất thải sinh hoạt từ khu vực Điều hành – Dịch vụ
	VĐ4

	5
	Gia tăng chất thải nhựa do sinh hoạt và sản xuất công nghiệp
	VĐ5

	6
	Gia tăng chất thải rắn công nghiệp thông thường
	VĐ6

	7
	Gia tăng chất thải nguy hại do hoạt động của khu công nghiệp.
	VĐ7

	8
	Thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái,…của các hệ sinh thái tự nhiên
	VĐ8


1.25. Diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch
Căn cứ vào các định hướng ưu tiên của quy hoạch và các vấn đề môi trường chính được xác định ở trên; khái quát các tác động của quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Tâm đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội như sau:

Bảng Tác động môi trường chính của đồ án

	Các định hướng ưu tiên của quy hoạch
	Các tác động tích cực
	Các tác động tiêu cực

	Khu công nghiệp Hòa Tâm
	· Thu hút, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

· Đầu tư đồng bộ về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và thuận lợi trong công tác thu gom và xử lý chất thải phát sinh.

· Khớp nối thuận lợi với các Khu công nghiệp khác

· Tăng trưởng kinh tế địa phương.
	Chất thải nguy hại vẫn có thể phát sinh nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả.

· Áp lực từ di dân, chuyển đổi ngành nghề, chênh lệch mức sống có thể gây mất ổn định về trật tự, trị an đô thị.


1.1.62 Diễn biến môi trường nước:

Trong tương lai, quy hoạch Khu công nghiệp sẽ phát sinh một lượng nước thải khá lớn từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Lượng nước thải này được tính toán và dự báo tại mục 7.5-Quy hoạch hệ thống thu gom nước thải.

Theo giải pháp quy hoạch thoát nước thải thì lượng nước thải này sẽ được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải riêng đến giới hạn cho phép mới được xả ra môi trường, đảm bảo không làm ô nhiễm nguồn nước mặt. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải đã được hạn chế. Việc còn lại là quản lý tốt công tác xử lý nước thải, xả thải và quản lý chất lượng nước thải sau xử lý theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp cần phải san lấp một số lượng lớn ao, hồ tự nhiên và nhân tạo. Do đó, khả năng tiêu thoát nước tự nhiên bị suy giảm. Để hạn chế điều này, theo phương án quy hoạch, một hệ thống thoát nước mưa sẽ làm nhiệm vụ tiêu thoát toàn bộ nước mặt cho khu công nghiệp. Mặt khác, quy hoạch còn thiết kế mương hoàn trả trong trường hợp ao, hồ, sông, suối làm nhiệm vụ tiêu thoát nước bị lấp. Như vậy, việc suy giảm khả năng tiêu thoát nước được hạn chế.

1.1.63 Diễn biến môi trường không khí

Ở các KCN, nguồn ô nhiễm không khí chính đến từ hoạt động giao thông vận tải, làm phát thải các khí CO, VOC, Nox...Lượng thải của các khí này gia tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng các phương tiện giao thông cơ giới. Theo WHO, tải lượng ô nhiễm không khí do phương tiện vận tải được tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm không khí như bảng dưới đây:

Bảng Hệ số ô nhiễm không khí 

	Loại phương tiện
	Hệ số ô nhiễm (g/km)

	
	Bụi
	SO2
	NOX
	CO
	THC

	Xe chở công nhân, xe Bus
	0,07
	0,24
	1,78
	15,73
	2,23

	Xe tải
	0,2
	0,58
	0,70
	1,00
	0,15


(Nguồn: WHO và Dự án VIE/95/053)
Tại khu công nghiệp, môi trường không khí chủ yếu bị tác động do hoạt động giao thông của các phương tiện ra vào khu công nghiệp và hoạt động của các nhà máy trong khu công nghiệp. Dự báo tổng lượng ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp của Khu công nghiệp Hòa Tâm như sau:

Bảng Hệ số phát thải công nghiệp

	Hệ số phát thải
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	CO

	Giá trị (kg/ngày.Ha)
	7,2
	4,13
	78,28
	13,4
	2


Khi KCN sẽ lấp đầy 130ha (100% diện tích). Khi đó, tải lượng ô nhiễm sẽ là: 

	Loại khí thải
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	CO

	Lượng KT (Tấn/ngày)
	4,9
	2,8
	52,8
	9,0
	1,4


Như vậy, công nghiệp hóa sẽ ảnh hưởng đến vấn đề môi trường nói chung và vấn đề môi trường không khí nói riêng. Lượng khí thải thải vào môi trường liên tục gia tăng sẽ đồng nghĩa với ô nhiễm không khí trong tương lai. Vì vậy đòi hỏi đưa ra những biện pháp hữu hiệu đê kiểm soát chặt chẽ môi trường không khí.

1.1.64 Diễn biến môi trường đất:

Quá trình thực hiện xây dựng làm thay đổi mạnh cơ cấu sử dụng đất của khu vực làm thay đổi tính chất cơ lý của đất. Phần lớn là sự thay đổi những quan hệ tương tác nội tại trong môi trường đất như: Giảm tính ổn định cấu tạo của đất bởi sự giảm hàm lượng vật chất hữu cơ làm tăng sự nén chặt dẫn đến làm giảm độ thoáng và thoát nước; Việc đào hố và xây dựng móng cho các công trình sẽ làm thay đổi sự đa dạng theo chiều thẳng đứng và chiều ngang đồng thời thay đổi tốc độ phá hủy vật chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng của đất.

Việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây ngập úng, giảm chất lượng nước mặt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước. Tuy nhiên, quy hoạch định hướng cải tạo, bảo vệ các khu vực cây xanh mặt nước tạo điều kiện thuận lợi cho thoát nước, chống úng ngập.

Chất thải công nghiệp có tác động gây ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp của khu vực lân cận. Môi trường đất có xu hướng thay đổi cả cấu tạo lẫn chất lượng. Tuy nhiên, những thay đổi trong cấu trúc của nền đất chỉ mang tính hiện tại, sau một thời gian quy hoạch, cấu tạo nền đất mới sẽ ổn định trở lại. Riêng đối với chất lượng đất, trong sử dụng cần có những biện pháp bảo vệ và cải tạo nhằm giảm sự suy giảm, thoái hóa và giảm nguy cơ nhiễm bẩn và ô nhiễm môi trường đất.

1.1.65 Diễn biến chất thải rắn:

Chất thải rắn là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và gây ô nhiễm mùi trong trường hợp không được thu gom và xử lý. Chất thải rắn còn gây lắng đọng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước nếu chúng tồn tại trong cống thoát nước. Do đó, thu gom và xử lý chất thải rắn là một vấn đề cấp thiết đặt ra đối với quy hoạch.

Theo giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được đề xuất, toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại khu vực nghiên cứu sẽ được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý theo quy định hiện hành cho khu công nghiệp. Do đó, ô nhiễm do chất thải rắn được giảm thiểu tại nguồn. Trong quá trình vận hành, cần tuân thủ các giải pháp quản lý chất thải rắn để giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ ô nhiễm có thể xảy ra, đặc biệt là tại khu vực trung chuyển chất thải rắn (tại các nhà máy, xí nghiệp).

Ngoài ra, công tác thu gom vật liệu tái chế cũng được đề cập đến trong giải pháp quy hoạch, nhằm tránh lãng phí tài nguyên và tăng gánh nặng cho hệ thống xử lý rác thải.

1.26. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính
Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Tâm đã đưa ra phương án thiết kế kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và tính đến các phương án bảo vệ môi trường. Các giải pháp ưu tiên cho khu vực này bao gồm:
1.1.66 Phân vùng môi trường

Phân vùng môi trường (còn gọi là phân vùng chức năng môi trường) về bản chất là tổ chức không gian lãnh thổ dựa trên sự đồng nhất về cấu trúc hình thái cho mục đích khai thác, sử dụng, bảo vệ và bảo tồn sao cho thích hợp với các điều kiện tự nhiên, đặc điểm môi trường và các hệ sinh thái của vùng. Theo Nghị định 08/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Chính phủ quy định phân 3 vùng gồm: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; Vùng hạn chế phát thải và Vùng khác. Trên cơ sở phân vùng như vậy, khu vực lập quy hoạch thuộc vùng hạn chế phát thải. 
1.1.67 Giải pháp quy hoạch

e) Sử dụng đất:

+ Hạn chế hết mức việc phá vỡ không gian.

+ Lưu thông, kết nối sông, suối hiện trạng, vừa tạo cảnh quan đẹp và hài hòa, vừa gìn giữ được diện tích mặt nước tự nhiên của khu vực, vừa đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, phòng tránh úng ngập.

+ Thiếp lập vùng đệm cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp và xung quanh

+ Đảm bảo mật độ cây xanh trong khu đất quy hoạch theo quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

f) Giao thông:

+ Đảm bảo mật độ cây xanh cách ly khu vực quy hoạch.

+ Lựa chọn vật liệu áo đường và biện pháp thi công nhằm giảm thiểu các chất ô nhiễm đến mức tối đa.

+ Tổ chức bãi đỗ xe hợp lý về diện tích, vị trí và công suất phục vụ cho khu vực. Ngoài ra, cần ưu tiên sử dụng các kết cấu mặt bãi thân thiện với môi trường, có khả năng thấm nước tốt.

+ Khi cải tạo và nâng cấp mặt đường phải phù hợp với cao độ nền quy hoạch, không được gây úng ngập, ảnh hưởng đến công trình thoát nước của khu vực và việc tiếp cận sử dụng của các công trình hai bên đường;

+ Quy định về tầm nhìn, hè đường, đường đi bộ, đường đi xe đạp tuân thủ các quy định tại QCVN 07-4:2016/BXD

g) Chuẩn bị kỹ thuật – thoát nước mưa:

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo hướng tiêu thoát theo địa hình tự nhiên, xả ra kênh rạch gần nhất.

+ Tính toán phương án cân bằng đào đắp tối ưu. 

+ Thiết kế mương hoàn trả khi lấp ao, hồ, suối...

h) Cấp nước:

+ Tính toán cấp nước đảm bảo cấp nước an toàn, đến mọi đối tượng dùng nước, có tính đến dự phòng cho tương lai.

+ Bảo vệ các công trình cấp nước: Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước quy định như sau: Khoảng cách từ trạm cấp nước đến chân công trình khác tối thiểu 30m.

+ Dự phòng nước cho chữa cháy. Trên mạng ống cấp nước, dọc theo các đường giao thông phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa như sau giữa các họng là 150 m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường là 5 m. Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường là 2,5 m;

Tận dụng nước lưu chứa trong các hồ điều tiết thông minh để tưới cây, rửa đường và chữa cháy nếu cần.

i) Cấp điện

+ Đảm bảo nguồn điện đồng bộ và ổn định trong các khu chức năng của Khu công nghiệp.

+ Bố trí đèn chiếu sáng vừa đủ, tránh lãng phí, tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời.

+ Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, trạm điện.

+ Sử dụng các trạm kiosh để tăng tính thẩm mỹ cho khu vực. Hệ thống điện đi ngầm đảm bảo mỹ quan.

j) Thoát nước thải, quản lý CTR:

+ Sử dụng các bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến để làm sạch sơ bộ, sau đó thu gom bằng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa.

+ Xây dựng trạm xử lý nước thải riêng cho Khu công nghiệp, xử lý nước thải đến giới hạn cho phép theo quy định đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường. Bùn thải hệ thống thoát nước phải được thu gom, xử lý theo quy định hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý CTR tập trung.

Vị trí trạm XLNT quy hoạch ở cuối dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, cuối hướng gió chính của đô thị, tại khu vực có đủ đất cho dự phòng mở rộng. Vị trí điểm xả nước thải phải phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên nước;

Khoảng cách ATMT của trạm bơm nước thải, nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới được quy định trong Bảng 2.22 của QCVN 01:2021/BXD; trong trường hợp này cần đảm bảo khoảng cách an toàn 30÷400m.

Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng kín thì không cần khoảng cách ATMT, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi ở cao độ ≥ 3 m so với cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt tại vị trí đó;

Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m;

Phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn theo quy định hiện hành. Tận thu chất thải rắn tái chế được nhằm tránh lãng phí tài nguyên.
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Hình Mô hình phân loại chất thải rắn


k) Phòng cháy, chữa cháy:

+ Trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định (biển báo, bình chữa cháy, bảng nội quy...)
+ Các vòi phun nước bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy.

1.1.68 Giải pháp kỹ thuật

a) Thiết kế và xây dựng:

+ Sử dụng các vật liệu tự nhiên để cảnh quan liên tục nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường

+ Thiết kế các công trình cao tầng (nếu có) theo kiến trúc xanh, ứng dụng các tòa nhà sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Bê tông trồng cỏ: giải pháp giúp giảm tải cho hệ thống thoát nước trong khi vẫn duy trì được kết cấu bề mặt chắc chắn đủ để các loại phương tiện có trọng tải nặng có thể đi lại và đậu đỗ bình thường.
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	Hình Ưu điểm của bên tông trồng cỏ (b) so với gạch đúc sẵn (a)
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Hình xu thế xanh hóa vật liệu sử dụng trong kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

b) Giao thông

+ Hiện đại hóa công trình giao thông (bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe lỗ rỗng...).

+ Sử dụng các loại cây xanh đặc dụng làm cây xanh cách ly cho đường giao thông mà không gây ảnh hưởng đến các công trình ngầm khác.

+ Sử dụng các kết cấu thân thiện với môi trường trong thiết kế bãi đỗ xe
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	Hình Bãi đỗ xe sử dụng các vật liệu lỗ rỗng, cho phép thấm nước


+ Sử dụng các loại xe đúng tiêu chuẩn chất lượng, chủng loại, hạn sử dụng.

+ Tăng cường sử dụng các phương tiện ít gây ô nhiễm, rửa đường thường xuyên để giảm bụi, cải thiện chất lượng mặt đường…

+ Trang bị các thiết bị, phương tiện điều khiển và hướng dẫn giao thông: đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch sơn phân luồng.

+ Hạn chế tín hiệu phi giao thông ở hai bên đường gây mất tập trung cho lái xe như biển quảng cáo, đèn nhấp nháy….

+ Tổ chức quản lý, kiểm tra khí thải phương tiện cơ giới đường bộ theo các tiêu chuẩn đã ban hành; tổ chức quản lý phát thải khí gây ô nhiễm, khí nhà kính do hoạt động giao thông vận tải.

+ Quản lý các thành phần gây ô nhiễm khác: bụi (PM10, PM2.5) tiếng ồn, độ rung, … Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát bụi PM10 và tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải.

+ Khuyến khích các phương tiện chạy bằng năng lượng sạch.

+ Xây dựng hệ thống quan trắc đồng bộ, kiểm tra, giám sát định kỳ việc tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải đối với các phương tiện giao thông.

c) Chuẩn bị kỹ thuật

	+ Thực hiện các biện pháp san gạt hiện đại, tránh phát sinh chất ô nhiễm.

+ Trồng mới các loại cây xanh có tác dụng giữ đất, tránh sạt lở bờ bãi. Khu vực bờ kè kênh tiêu, khuyến khích cải tạo, sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường như bê tông trồng cỏ, v.v…
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d) Cấp nước:

+ Sử dụng các công nghệ mới để xử lý nước, cứu hỏa và tưới cây.

+ Sử dụng hệ thống vòi phun tự động đảm bảo tưới đều và tránh thất thoát nước.

e) Cấp điện:

+ Tăng sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch.

+ Phát triển các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

f) Thoát nước thải, quản lý CTR:

+ Sử dụng các loại thiết bị tiên tiến trong xử lý nước thải, ưu tiên các phương pháp cơ học, hóa học, sinh học; tốt nhất là xây dựng trạm xử lý kiểu hợp khối và xây dựng ngầm.

+ Hiện đại hóa công tác thu gom chất thải rắn như sử dụng xe thùng di động, thùng phân loại CTR thông minh.

+ Xây dựng các trạm trung chuyển cố định có hệ thống hạ tầng bồng bộ, như: hệ thống nén ép rác, thu gom nước rỉ rác, khử mùi, …

1.1.69 Ứng phó với biến đổi khí hậu

- Xây dựng và thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh phù họp với điều kiện địa phương cho lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng.

- Thu thập thông tin, số liệu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải từ các hoạt động công nghiệp, nước thải sinh hoạt... để tính toán lượng phát thải khí nhà kính và hệ số phát thải cho từng lĩnh vực, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của khu vực. 

- Tập trung xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và logistic; đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao ý thức, thúc đây sử dụng năng lượng tiêt kiệm và hiệu quả; phát triển, phổ biến sử dụng các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, nâng cao hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

· Lĩnh vực giao thông vận tải:

+ Nâng cao chất lượng kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đôi với các phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; trong đó, tiêu chuẩn về khí thải phải được kiểm chứng nghiêm ngặt và đảm bảo theo quy định hiện hành; 

+ Khuyến khích và vận động chủ phương tiện tham gia giao thông sử dụng các nguồn năng lượng, nhiên liệu sạch, tái chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

· Lĩnh vực xây dựng

+ Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

+ Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu;

+ Nghiên cứu các giải pháp ứng phó có hiệu quả đối với biến đổi khí hậu trong công tác cải tạo, xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (hệ thống cấp thoát nước, giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng, hệ thống thu gom và xử lý rác thải), nhất là các khu vực đã có lịch sử bị ngập úng, hoặc bị tác động từ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

+ Quản lý chất thải, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế nhằm giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiệu quả để xử lý nước thải, rác thải cho khu công nghiệp.

· Lĩnh vực môi trường:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng các công cụ kinh tế, hành chính đế xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường; 

+ Rà soát, thống kê các nguồn thải lớn của các ngành sản xuất phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới các quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường;

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác tái chế; khuyến khích tái chế các loại rác thải khu công nghiệp thành năng lượng, vật liệu xây dựng và phân bón vi sinh.

1.1.70 Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường

a) Mục tiêu quan trắc: 

Quan trắc môi trường định kỳ hàng năm về môi trường nước, không khí, tiếng ồn, chất thải rắn, đất tại các điểm có khả năng gây ra các sự cố môi trường, các khu vực nhạy cảm về môi trường…để có thể dự đoán trước mức độ ô nhiễm và đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý ngay trong trường hợp xảy ra các biến cố nhằm giảm bớt các chi phí khấu hao về nhiên liệu cũng như chi phí vận hành phục hồi môi trường.
b) Đối tượng quan trắc: 

Các đối tượng cần thực hiện quan trắc bao gồm các yếu tố gây ô nhiễm như không khí, đất, nước, chất thải rắn.

Bảng Tổng hợp các đối tượng quan trắc

	Đối tượng quan trắc
	Vị trí, khu vực quan trắc
	QCVN
	Tần suất quan trắc

	Môi trường nước
	- Nguồn nước cấp

- Nước thải công nghiệp sau TXLNT công nghiệp.

- Nước ngầm xung quanh TXLNT, khu xử lý CTR
	QCVN 01-1:2018/BYT

QCVN14:2008/BTNMT

QCVN 40:2011/BTNMT

QCVN10:2015/BTNMT
	4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.



	Không khí
	- Khu công nghiệp, khu vực công cộng...

- Khu vực TXLNT, trạm trung chuyển CTR, nút giao thông chính, trục giao thông đối ngoại, trục giao thông chính 
	QCVN 20:2009/BTNMT

QCVN 05:2023/BTNMT
	4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.

	Tiếng ồn
	- Khu công nghiệp

- Khu công cộng;  trục giao thông đối ngoại, trục giao thông chính đô thị
	QCVN 26:2010/BTNMT 


	

	CTR
	Các điểm trung chuyển với các chỉ tiêu chính là thành phần chất thải rắn theo khả năng phân hủy và theo khả năng đốt…
	
	4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.

	Đất
	Khu vực đất nông nghiệp quanh Khu công nghiệp và quanh trạm XLNT
	QCVN03:2008/BTNMT, 

QCVN 04:2008/BTNMT
	4 lần/năm, trung bình 3 tháng tiến hành một lần.


IX. LUẬN CỨ XÁC ĐỊNH DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VÀ TẠO NGUỒN LỰC THỰC HIỆN.
1.27. Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

- Để triển khai đầu tư xây dựng, cần triển khai xây dựng các khu tái định cư đáp ứng nhu cầu đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Xây dựng chương trình tổng thể đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp: Lập quy hoạch chi tiết phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Đầu tư và xây dựng mạng lưới đường giao thông và hạ tầng khung, các công trình đầu mối đấu nối hạ tầng năng lượng.

- Đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải, đảm bảo các thỏa thuận về môi trường.

- Xúc tiến đầu tư triển khai thực hiện một số dự án xây dựng tập trung; Các khu lưu trú, dịch vụ, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động.  

- Tạo điều kiện và đa dạng hóa các hình thức phát triển nhà ở: Đầu tư xây dựng có sự hướng dẫn và quản lý của Nhà nước, phát triển theo dự án khu khu công nghiệp tập trung, phát triển nhà xã hội.

- Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp bách: Chuẩn bị kỹ thuật đất đai, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, v.v…

1.28. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
- Tiếp tục thi công hoàn thiện đường Phú Khê – Phước Tân

- Hoàn thiện tuyến đường QL 29 và hệ thống cầu vượt.
- Xây dựng nhà máy XLNT tại vị trí HT.01

- Xây dựng khu dịch vụ DV.01 

- Xây dựng TBA 110KV và nhà máy cấp nước tại khu hạ tầng kỹ thuật HT.02

1.29. Phân kỳ đầu tư:

Giai đoạn 2023 – 2028 : Đầu tư xây dựng khu A khoảng 492 ha bao gồm khu vực đã giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng nhà máy lọc dầu tại  phía Nam đường nối cảng Bãi Gốc - QL1 và giáp cảng Bãi Gốc.

Giai đoạn 2029 – 2034 : Đầu tư xây dựng khu B khoảng 424 ha gồm khu vực phía Bắc đường nối cảng Bãi Gốc - QL1 và phần còn lại phía Nam giáp với khu A.

Giai đoạn sau năm 2035 : Tiếp tục đầu tư xây dựng tại các khu vực dự trữ phát triển công nghiệp (Khu C).
1.30. Tiến độ thực hiện:

+ Giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý: Quý III/ 2024 – Quý II/2025 

+ Giai đoạn giải phóng mặt bằng: Quý III/2O25 – Quý IV/2026 

+ Tiến độ xây dựng  cơ bản và đưa công trình đi vào hoạt động: Quý I/2O26 – Quý IV/2028. 

1.31. Tổng mức đầu đầu tư xây dựng hạ tầng KCN


Tổng mức đầu tư hạ tầng KCN (chưa bao gồm chi phí GPMB): 5.870,445 tỷ đồng. Làm tròn khoảng 5.870 tỷ đồng.
Tổng mức đầu đầu tư xây dựng hạ tầng KCN

	STT
	Nội dung Công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	 Đơn giá
 sau thuế
(triệu đồng)
	Thành tiền 
sau thuế
(triệu đồng)

	I
	San nền 
	 
	 
	 
	892.556

	1
	Đào đất
	m3
	17.856.900
	0,0200
	357.138

	2
	Vận chuyển cự ly 1km + đắp tận dụng
	m3
	15.150.369
	0,0300
	454.511

	3
	Khối lượng đất thừa vận chuyển đến nơi tập kết tạm tính 5km
	m3
	1.191.494
	0,0450
	53.617

	4
	Kè chống sạt lở
	m
	5.458
	5,0000
	27.290

	II
	Giao thông
	 
	 
	 
	1.257.131

	1
	Đường có MC 1A-1A ; 1B-1B
	m2
	72.620
	2,3350
	169.568

	2
	Đường có MC 1-1
	m2
	130.120
	2,3350
	303.830

	3
	Đường có MC 2-2
	m2
	44.342
	1,6860
	74.760

	4
	Đường có B=20.5m (Bao gồm : Tuyến trái và phải MC A1; Tuyến trái A2; Tuyến trái B1)
	m2
	58.905
	1,6860
	99.314

	5
	Đường có B=33m (Bao gồm : Tuyến trái MC A2; Tuyến phải B2)
	m2
	75.015
	1,6860
	126.475

	6
	Đường có MC 3-3
	m2
	96.990
	2,3350
	226.472

	7
	Đường có MC 4-4
	m2
	18.512
	1,6860
	31.210

	8
	Đường có MC 5-5
	m2
	1.859
	1,6860
	3.133

	9
	Đường có MC 6-6
	m2
	3.015
	1,6860
	5.083

	10
	Đường có MC 7-7
	m2
	6.210
	1,6860
	10.470

	11
	Vỉa hè 
	m2
	413.630
	0,5000
	206.815

	III
	Cấp điện 
	 
	 
	 
	1.227.236

	1
	Trạm biến áp 110/22kV - 2x63 MVA
	trạm
	1
	132.000
	132.000

	2
	Trạm biến áp 110/22kV - 7x100 MVA
	trạm
	1
	693.000
	693.000

	3
	Trạm biến áp 22/0,4kV - 1x100 kVA
	trạm
	8
	911,2500
	7.290

	4
	Tuyến đường dây CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W 22kV 3x240 mm2 
	m
	121.897
	3,2400
	394.946

	IV
	Điện chiếu sáng
	 
	 
	 
	73.480

	1
	Tủ điện chiếu sáng + tiếp địa tủ chiếu sáng
	Tủ
	9
	70,0000
	630

	2
	Cột đèn chiếu sáng đơn cao 12m+ cần phụ, bóng Led 1x150W
	Cái
	778
	28,9700
	22.539

	3
	Cột đèn chiếu sáng đôi cao 12m+ cần phụ, led công suất 2x150W
	Cái
	482
	45,7200
	22.037

	4
	Cột đèn chiếu sáng cao 8m, , bóng Led 1x100W
	Cái
	56
	18,4480
	1.033

	5
	Móng cột đèn chiếu sáng cao 12m + tiếp địa an toàn + hộp đấu nối cửa cột
	Cái
	1.260
	4,5000
	5.670

	6
	Móng cột đèn chiếu sáng cao 8m + tiếp địa an toàn + hộp đấu nối cửa cột
	Cái
	56
	4,0000
	224

	7
	Cáp cấp nguồn chiếu sáng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4Cx10)mm2
	Bộ
	48.640
	0,2950
	14.348

	8
	Ống HDPE D65/50
	m
	46.661
	0,1000
	4.666

	9
	Mương cáp chiếu sáng
	m
	46.661
	0,0500
	2.333

	V
	Thông tin liên lạc
	 
	 
	 
	20.724

	1
	Ống PVC D110 ( hố ga kéo cáp, ganivo..)
	m
	63.766
	0,3000
	19.130

	2
	Mương cáp thông tin liên lạc
	m
	31.883
	0,0500
	1.594

	VI
	Cấp nước 
	 
	 
	 
	764.597

	1
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D110-PN10-PE100
	m
	1.315
	0,2400
	316

	2
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D160-PN10-PE100
	m
	690
	0,5100
	352

	3
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D225-PN10-PE100
	m
	3.657
	0,9800
	3.584

	4
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D280-PN10-PE100
	m
	8.936
	1,5200
	13.583

	5
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D315-PN10-PE100
	m
	701
	1,9300
	1.353

	6
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D355-PN10-PE100
	m
	1.837
	2,4600
	4.519

	7
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D450-PN10-PE100
	m
	2.105
	3,9400
	8.294

	8
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D560-PN10-PE100
	m
	3.677
	6,6300
	24.379

	9
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D630-PN10-PE100
	m
	4.942
	8,4000
	41.513

	10
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D800-PN10-PE100
	m
	3.279
	13,5300
	44.365

	11
	Lắp ống nhựa cấp nước HDPE D1200-PN10-PE100
	m
	185
	29,1400
	5.391

	12
	Nhà máy nước sạch công suất 150.000 m3/ngđ 
( 1 trạm)
	m3/ngđ
	150.000
	4,1130
	616.950

	VII
	Thoát nước mưa
	 
	 
	 
	344.703

	3
	Cống tròn BTCT D800 
	m
	394
	3,1800
	1.253

	4
	Cống tròn BTCT D1000 
	m
	1.169
	4,2200
	4.933

	5
	Cống tròn BTCT D1200
	m
	2.309
	5,7300
	13.231

	5
	Cống tròn BTCT D1500
	m
	188
	7,7900
	1.465

	5
	Cống tròn BTCT D1800
	m
	2.902
	9,3500
	27.134

	5
	Cống tròn BTCT D2000
	m
	4.263
	11,0000
	46.893

	5
	Cống hộp BTCT BxH=2000x2000
	m
	5.488
	9,6300
	52.849

	5
	Cống hộp BTCT BxH=2500x2000
	m
	7.751
	11,8700
	92.004

	5
	Cống hộp BTCT BxH=2500x2500
	m
	2.528
	14,8400
	37.516

	5
	Cống hộp BTCT BxH=3000x2500
	m
	3.759
	17,2800
	64.956

	5
	Cống hộp BTCT BxH=2x2500x2000
	m
	104
	23,7500
	2.470

	VIII
	Thoát nước thải
	 
	 
	 
	756.351

	1
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN300, SN4
	m
	884
	1,0400
	919

	2
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN400, SN4
	m
	19.216
	1,8000
	34.589

	3
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN500, SN4
	m
	4.266
	2,6900
	11.476

	4
	Ống HDPE gân xoắn 2 lớp DN600, SN4
	m
	1.930
	4,0300
	7.778

	5
	Ống áp lực HDPE PN8-PE100 DN225
	m
	708
	0,8200
	581

	6
	Ống áp lực HDPE PN8-PE100 DN315
	m
	170
	1,5900
	270

	7
	Trạm bơm chuyển bậc nước thải công suất 600m3/ngđ (2 trạm)
	m3/ngđ
	1.200
	12,0000
	14.400

	8
	Trạm bơm chuyển bậc nước thải công suất 4.350m3/ngđ (3 trạm )
	m3/ngđ
	13.050
	12,0000
	156.600

	9
	Trạm xử lý nước thải công suất 1.200m3/ngđ (1 trạm )
	m3/ngđ
	1.200
	25,5110
	30.613

	10
	Trạm xử lý nước thải nước thải sản xuất công suất 12.000m3/ngđ (1 trạm )
	m3/ngđ
	12.000
	19,9650
	239.580

	11
	Trạm xử lý nước thải nước thải công suất 13.000m3/ngđ (1 trạm )
	m3/ngđ
	13.000
	19,9650
	259.545

	 
	Tổng cộng  
	 
	 
	 
	5.336.777

	 
	Dự phòng phí ( 10%)
	10%
	 
	 
	533.678

	 
	Tổng cộng toàn dự án
	 
	 
	 
	5.870.455


1.32. Đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.
Để đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư phát triển đảm bảo tương xứng với tiềm năng và nhu cầu thực tiễn tại khu công nghiệp Hòa Tâm, các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế cần phải có chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước một cách tích cực; huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất và các nguồn vốn khác để phát triển kết cấu hạ tầng; chú trọng thu hút từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh…

Kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành hỗ trợ vốn từ Ngân sách Nhà nước, để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở như đường giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp thoát nước, hạ tầng khu công nghiệp khung để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy sự tăng trưởng cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội khác để nâng cao chất lượng cuộc sống nói riêng và chất lượng nguồn nhân lực nói chung.

Huy động từ các tổ chức, tín dụng và liên doanh: Vốn tín dụng và liên doanh, liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh (kể cả đầu tư nước ngoài). 

Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các đầu mối tiếp xúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ tỉnh ngoài, nhất là từ ngoài vào địa bàn khu công nghiệp.
X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.33. Kết luận
Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được nghiên cứu trong mối liên kết các khu chức năng trong tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đồ án đánh giá thực trạng phát triển của xã Hòa Tâm tại khu vực lập quy hoạch KCN, xác định các vấn đề cần giải quyết theo chủ chương lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 3/7/2023 của UBND tỉnh Phú Yên.

Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ có cơ chức năng sử dụng đất & không gian phát triển của một KCN hiện đại, đồng bộ; lấy sự phát triển của công nghiệp luyện kim, năng lượng, lọc hóa dầu làm động lực phát triển cho KKT Nam Phú Yên nói chung, cảng Bãi Gốc và các khu dịch vụ lân cận.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, vv… được nghiên cứu, đề xuất phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của một hệ thống hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
1.34. Kiến nghị
Về cấp nước: KCN Hòa Tâm định hướng phát triển ngành luyện kim, năng lượng, lọc hóa dầu có nhu cầu sử dụng nước thô rất lớn, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban ngành liên quan khảo sát, lập đề án cung cấp nước thô đảm bảo nhu cầu sử dụng cho KCN Hòa Tâm.

Về cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện tại KCN Hòa Tâm lớn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban ngành liên quan sớm xây dựng hệ thống cung cấp điện theo định hướng Quy hoạch chung KKT, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho KCN Hòa Tâm.

Về cảng Bãi Gốc: Có vai trò quan trọng đến việc hình thành KCN Hòa Tâm, Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, thu hút nguồn lực sớm xây dựng cảng Bãi Gốc đưa vào vận hành.
Về xây dựng nhà ở công nhân và khu tái định cư: Trong phạm vi KCN Hòa Tâm là phần lớn khu dân cư xã Hòa Tâm, để triển khai đầu tư xây dựng KCN Hòa Tâm cần tiến hành công tác tái định cư cho nhân dân xã Hòa Tâm; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ban ngành quan tâm sớm triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư và nhà ở công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu GPMB xây dựng KCN Hòa Tâm và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân tại KCN Hòa Tâm. 
Kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên với các nội dung cơ bản như trên, để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý xây dựng theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.
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Khu tái định cư Phú Lạc





Vị trí Khu tái định cư dự kiến khoảng 42,7 ha
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